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Τά: cả chúng con biết được Phát-giáo 
Nguyēn-thuy Theravāda là nhờ on Ngài 
Sw Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng- 
lão khác đã dày công đem Phát-giáo 
Nguyên-thủy Theravāda vé truyēn bá 
trên đất nước Viét-Nam thân yêu này. 

Tát cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất 
f cá chüng con. 
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NamoTassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Con dem hét lóng thành kính dánh lé Dúc-Thé-T ón 
ἄν, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
pāyāsibhayahimsakam. 
Āyunopariyosānam, 
gacchāmi saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbānapariyosānam, 
gacchami saranam aham. 


Tassa savakasamgharica, 
punnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 

gacchāmi saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sādaram. 
Bhikkhupātimokkhuddeso, 
Ayam gantho mayā kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Báo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dāt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phát, 
Mong chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở ; phân ddu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niét-bàn thoát khó. 


Tang bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điển cao thượng của chüng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y- Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phát Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bdo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Bhikkhupātimokkha Tóm Tāt. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính dánh lễ Đức-Ti hé- Tôn 
ἄν, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Bhikkhupātimokkha Tóm Tắt 


Soạn-giả: Ty-Khuu Ho-Phāp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpaņdita) 


Lời Nói Đầu 
Patimokkha có 2 loại: 


- Ovādapātimokkha: Lời giáo huấn của Đúc-Phật. 
- Anapatimokkha: Đức-Phật chê-định ra các 
diéu-giói, rôi ban hành dên chư ty-khuu giữ gin. 


1- Ovādapātimokkha là lời giáo huấn của 
Đức-Phật, có 3 câu kệ như sau: 

“Khanti paramam tapo titikkhā, 

Nibbānam paramam vadanti Buddhā. 

Na hi pabbajito parūpaghātī, 

Na samaņo hoti param vihethayanto. 

Sabbapāpassa akaraņam, 

kusalassa upasampadā. 
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Sacittapariyodapanam, 
etam Buddhānasāsanam. 
Anupavādo anupaghāto, 
patimokkhe ca samvaro. 
Mattaīnutā ca bhattasmim. 
pantaūca sayanásanam, 
Adhicitte ca ἄγοφο, 


etam Buddhānasāsanam. ” 0) 


(Nhān-nai là đức-hạnh cao thượng, 
chw Phát day Niét-bàn là cao thượng. 
Bậc xuất gia không sát hại chúng-sinh. 
Bậc sa-môn không làm khó chúng-sinh. 
Không tạo mọi ác-nghiép, 

hoàn thành 4 loại thiện-nghiệp. 

Tām trong sạch thanh-tịnh, 

đó là lời giáo huấn của chư Phật. 
Không vu oan người khác, 

không làm hại chung-sinh. 

Biết tri túc vật thực, nằm ngồi nơi thanh vắng. 
Tinh-tān trong pháp-hành nhập định, 
đó là lời giáo huấn của chư Phật). 


Đức-Phật Gotama thuyết dạy ovādapātimokkha 


! Dīghanikāya Mahāvaggapāļi, Mahāpadānasutta. 
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bằng ba câu kệ này vào ngày rằm tháng giêng, là 
ngày đại hội chư Thánh-Tăng lân đâu tiên góm 
có 1.250 bác Thánh A-ra-hān, tại ngôi chùa 
Veluvana, gân kinh-thành Rājagaha. 


Trong thời-kỳ ấy, chư bậc Thánh-Tăng và chư 
bậc phàm-Tăng dču là những bậc có thân, khẩu 
trong sạch thanh-tịnh hoàn toàn, chưa hé có lỗi 
nào bị người doi chê trách (Dwc-Phát chưa chē- 
dinh ra diéu-giói nào ban hành đến chư ty-khuu). 

Cho nén, từ ha thứ nhất cho đến ha thứ 20, 
đến ngày Samgha uposatha chư ty-kluru-Táng tu 
hội tại Sima, Đức-Phật chỉ thuyết day ovādapāti- 
mokkha bằng 3 câu kệ ấy đến chư t)-khưu-Tăng 
mà thôi. 

2- Anàpütimokkha: Đức-Phật ché-dinh ra các 
diéu-giói, rói ban hành đến chư tỳ-khưu cán phải 
giữ gìn các diéu-giói ấy cho được trong sach. 


Đến hạ thứ 20, giáo-pháp của Đúc-Phát càng 
ngày càng phát triển, được truyēn bá khāp moi noi, 
có nhiéu người nam dén xin xuát gia tró thành ty- 
khưu, νὰ nhiều người nữ cũng xin xuất gia trở 
thành ty-khuu-ni càng ngày càng đông. Có số vị 
tỳ-khưu phàm-nhân, vị ty-khuu-ni phàm-nhán có 
tâm dễ duôi, thân, khẩu bát-thién, tạo ác-nghiép, 
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bi người đời ché trách. Vi vậy, Duc-Phát ché- 
dinh ra các diéu-giói, rồi cho ban hành dên chư 
ty-khuu, chư ty-khwu-ni cán phải giữ gin các diéu- 
giới cho được trong sạch, goi là anapatimokkha. 


Pūc-Phāt cho phép tung bhikkhupatimokkha 


Trong Vinayapitaka, Cūļavagga, Pātimokkhud- 
desayācana. 


Một thuở no, Đúc-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Pubbārāma, gân kinh-thành Sāvatthī. Trong ngày 
Samgha uposatha chw ty-khwu-Tàng đông du tụ 
hội tại Sima. Khi ấy, Đức-Phật ngự đến ngôi trên 
Pháp-tòa. 


Canh đâu đêm đã qua, Ngài Trưởng-lão Ānanda 
chap tay hướng vé Dwc-Thé-TÓn, bach ràng: 

- Kính bach Đức-Ti hé-T. On, canh dáu dēm dā 
qua, kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyết day ovāda- 
pātimokkha. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn ngôi im lặng. 

Canh giữa đêm đã qua, ... 

Canh chót đêm đã qua, sāp rạng đông, Ngài 
Truóng-lào Ananda chap tay hướng về Dūc-Thē- 
Tôn, bạch răng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, canh chót đêm đã 
qua, sắp rạng đông, chư tỳ-khưu-Tăng ngôi chờ 
đợi đã lâu. Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết dạy 
ovādapātimokkha. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Trong nhóm chư ty-khuu này 
có ty-khwu phạm giới, giới không trong sạch. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahāmoggallāna suy xét rằng: 

“Vậy, Đức-Phật ám chỉ đến vị ty-khuru nào? " 

Ngài Đại-Trưởnglão Mahāmoggallāna sử 
dụng phép- thán- thông (abhinna) xem xét tháy rē, 
biết rà vị ty-khuu dy phạm giới, giới không trong 
sạch, hành ác, đáng bị chê trách, che giấu tội lôi 
của mình, không phải bác hành phạm-hạnh tự 
cho là bậc hành phạm-hạnh, tâm bị ô nhiễm bởi 
phiên não. Vi ty-khuu dy đang ngôi trong nhóm 
chư ty-khuu có giới-hạnh trong sạch. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna 
đến đứng trước vị tỳ-khưu phạm giới dy, báo rằng: 

- Này ty-khwu pham giới! Ngươi hãy đứng dậy 
di ra khói nơi này, Đức-Thế-Tôn đã biết rõ ngươi 
roi! Ngươi không được phép ngôi chung với chư 
f)-khưu- Tăng có giới-hạnh trong sạch. 
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Dù Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna 
báo như vậy, nhưng vi ty-khwu phạm giới van 
ngồi lì không chịu đi ra. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna nắm 
tay vị ty-khuu phạm giới dy dāt ra khỏi cửa, rồi 
vào háu đảnh lé Đức-Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Dúc-Thé-T ón, con dā bāt vi ty- 
khwu pham giới dy đưa ra khỏi nhóm chư tý- 
khuu-Tāng có giới-hạnh trong sạch. 

- Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết dạy ovāda- 
pātimokkha. Bạch Ngài. 


Đức-Phật thuyết giảng 8 điều phi thường 
trong đại dương với 8 điều | phi thường trong Phát 
giáo xong, Đức-Phật thuyết bài kệ rằng: 


Channamativassati, vivatam nàtivassati. "m 


Tasmā channam vivaretha, evam tam nātivassati. 
Phiên não thám ướt ty-khuu che gidu āpatti. 
Phiên não không thám ướt ty-kluru sam hồi āpatti. 

Vi váy, đã che gidu àpatti thì phải nén sam hồi. 
Như vậy, phiên não không thám ướt ty-khuu 
đã sam hồi āpatti. 


! Vinayapitaka, Cülavagga, Pàtimokkhatthapanakkhandhaka. 
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Khi dy, Đức-Phật truyền day chư t$-khuu rằng: 

- Này chu ty-khuu! Kč từ nay vé sau, Như-lai 
sẽ không dén dw ngày uposatha nữa, Như-lai 
không thuyết dạy ovādapātimokkha nữa. 

Kể từ nay về sau, các con hành lễ samgha 
uposatha, các con tụng bhikkhupātimokkha. 

- Này chư tỳ-khưu! Chẳng do nhân do duyên 
nào, Như-lai dự ngày uposatha, Như-lai thuyết 
day ovādapātimokkha trong nhóm chư ty-khuu có 
ty-khwu phạm diēu-gidi, giới không trong sạch. 

- Này chư ty-khuu! Ty-khuu có phạm diéu-giói, 
không được phép vào ngôi chung với chu: ty-khuu 
có giới-hạnh trong sạch, nghe bhikkhupātimokkha. 

T)-khuưu nào nghe, ty-khuu dy bị phạm diču- 
giới dukkata. 


Kỳ kết tập Tam-tạng Pāļi lần thứ nhất 


Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niét-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahākassapa đứng ra tổ chức ky kết. Tam-tạng 
Pàli và Chú-giải Pāļi lần thứ nhất, góm có 500 
bác Thánh A-ra-hān có tw-tué-phán-tích, lục- 
thóng, dác biét thóng thuóc Tam-tang, rành Chu- 
gidi Pāli do Ngài Đại-trưởng-lão Mahākassapa 
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chū tri, tai dóng Sattapanni, gán kinh-thành Rāja- 
gaha, dāt nước Māgadha. 


Tipitaka: Tam-tang do là Vinayapitaka: Tang- 
luật, Suttantapitaka: Tang-kinh, Abhidhammapitaka: 
Tang-vi-diéu-pháp. Trong 3 Tang này, Tang-luát 
là nén táng cūa Phát-giáo. 

"Vinayo nāma Buddhasāsanassa āyu, 

vinaye thite, sasanam thitam hoti. ” 0) 

(Tang-luát goi là tuói tho cua Phát-giáo, khi 
Tang-luát tên tai thi Phát-giáo tên tai. ) 

Chr Ngài Đại-Trưởng-lão đều tôn trọng 
Tạng-luật, nên các Ngài đã kết tập Tạng-luật đầu 
tiên. Tất cả mọi điểu-giới và mọi pháp-hành 
Tăng-sự mà Đức-Phật đã ché-dinh đều thuộc vē 
phân Tạng-luật. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Mahākassapa chủ trì tại 
động Sattapanni, đọc tuyén-ngón (niatti) trong 
đoạn cuối rằng: 

".. Yadi Samghassa pattakallam, Samgho 
appannattam | nappannapeyya  pannattam na 
samucchindeyya, yathāpaūnattesu sikkhāpadesu 
samadaya vatteyya, esa iatti. ” 


! Vinayapitaka, Pārājikakaņdatthakathā, Bāhiranidānakathā. 
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.. Nếu hợp pháp đối với chư ty-khuu-Tāng, 
thì chw ty-khwu-Táng không được phép chế-định 
thêm diéu-giói nào mà Đức-Phát không chế-định, 
không được phép cắt bỏ điểu-giới nào mà Đức- 
Phật đã chē-dinh. Chư tỳ-khưu- Tăng cân phải giữ 
gìn duy trì thực hành nghiêm chỉnh đúng theo 
các diéu-giói mà Đức-Phật đã chē-dinh. Đó là lời 
tuyén-ngón. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Mahākassapa chủ tri tai 
động Sattapaņņi, đọc thành-sự-ngôn (kamma- 
vāca) trong đoạn cuối rằng: 


[71 


Samgho  appafinattam | nappafifiapeti, 
paññattam na samucchindati, yathāpaūnattesu 
sikkhapadesu samādāya vattati, yassayasmato 
khamati appaññattassa nappafinapand, 
paūnattassa | asamucchedo,  yathāpaūnattesu 
sikkhapadesu samādāya vattanā, so tunhassa, 
yassa nakkhamati, so bhāseyya. 

Samgho appafinattam nappafinapeti, pafinattam 
na samucchindati, yathāpaūnattesu sikkhapadesu 
samadaya vattati, khamati Samghassa, tasmā 
tuņhī evametam dhārayāmi. 0 


! Vinayapitaka, Cülavaggapali, Pañcasatikakkhandhaka. 
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=... Chư t)-khưu-Tăng không được phép ché- 
định thêm diéu-giói nào mà Đức-Phật không chế- 
định, không được phép cắt bỏ diéu-giói nào mà 
Đức-Phật đã ché-dinh. Chư tỳ-khưu-Tăng cân 
phải giữ gìn duy trì, thực hành nghiêm chỉnh 
đúng theo các diéu-giói mà Đức-Phật đã chē-dinh. 


Không được phép ché-dinh thêm diéu-giói nào 
mà Đức-Phật không chē-dinh, không được phép 
cắt bỏ diéu-giói nào mà Đức-Phật đã chē-dinh, 
cán phải giữ gin duy tri, thực hành nghiêm chinh 
đúng theo các diéu-giói mà Đức-Phật đã chế- 
định. Vị nào hài lòng thì Vị ấy ngôi làm thinh, 
nếu Vị nào không hài lòng thì xin Vi ấy phát biểu 
lên giữa chư tÈ-khưu- Tăng. 


Chu t)-khưu-Tăng không được phép chē-dinh 
thêm diéu-giói nào mà Đức-Phật không chē-dinh, 
không được phép cắt bỏ điểu-giới nào mà Đức- 
Phát đã ché-dinh. Chư tỳ-khưu- Tăng cán phải giữ 
gìn duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo 
các diéu-giói mà Đức-Phật đã chế-định. Chư tỳ- 
khưu-Tăng déu hài lòng, vì vậy, déu ngôi làm 
thinh im lặng. Bán tăng xin ghi nhận trạng thái 
hài lòng bằng cách làm thinh im lặng dy. Đó là 
lời thành-sự-ngôn. 
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Diéu-giói của ty-khwu trong bhikkhupāti- 
mokkha góm có 227 diéu-giói, cón trong Tang- 
luật επι có 91.805.036.000 diéu-giói. " 


Bhikkhupātimokkha nghia là vi ty-khuu có 
tāc-y giữ gin các diéu-giói cua minh trong sach 
và đây đủ, giữ gìn thân và khẩu được trong sach 
khỏi mọi ác-nghiệp nên không tự chê trách mình, 
trānh khỏi bị bậc thiện-trí chê trách, thoát khỏi 4 
cối ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, suc-sinh). 

Vi tỳ-khưu có giới-hạnh trong sach làm nén 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát 
sinh và tăng trưởng, từ tam-giới thiện-pháp cho 
đến 9 siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Ničt-bān. 

Đề giới-hạnh của vị ty-khuu được trong sạch, 
mỗi vị ty-khwu cán phái học hỏi hiểu biết 227 
diéu-giói của tỳ-khưu và 14 pháp-hành của ty- 
khưu, rôi nghiêm chinh thực hành đây đủ. 

Mỗi khi biết phạm diéu-giói nào, vị tỳ-khưu 
liên biết cách sám hồi điều-giới ấy, làm cho giới 
của mình trong sạch trở lại, làm nơi nương nhờ 
cho moi thiện-pháp phát sinh và phát triển tốt. 


| Visuddhimagga, phần Sīlaniddesa. 
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Mói tháng có 2 ngày lé Samgha uposatha tai 
Sima vào ngày 15 và ngày 14 cuói tháng thiéu (i), 
mỗi vị ty- -khưu không thể vắng mặt; và đặc biệt 
vào ngày rằm tháng 9 (ám-lich) là ngày lễ 
Pavāraņā thay ngày Samgha uposatha, mói vị ty- 
khưu lớn hạ, nhỏ hạ đêu phải đọc lời pavāraņā 3 
lần giữa chư tỳ-khuu- Tăng. 

Hằng năm đến ngày 16 tháng 6 (âm-lịch), chư 
ty-khuwu déu phải an cư nhập hạ tại một ngôi chùa 
hoặc một chó có dinh nào trong suót 3 tháng mūa 
mua, khóng dwoc phép tw thay dói chó 6. 

Sau khi chu: t)-khưu mãn hạ 3 tháng mùa mua, 
nếu có thi-chū có trí-tué hiểu biết làm lê cúng- 
dường kính dáng y kathinacivara đến chư ty- 
khưu- Tăng, thi chư ty-khuu-Tāng được phép nhận 
y kathinacīvara ấy của các thí-chủ. Chư tỳ-khưu- 
Tăng chon vị tp-khuu xứng dáng làm lễ thọ tám y 
kathinacīvara ấy của chư t)-khưu- Tăng xong, chư 
ty-khuu-Tāng đồng đọc câu hoan-hy lễ thọ y 
kathinacīvara cua chư t)-khưu- lăng. 


' Một tháng đủ có 30 ngày chia ra 2 thời. Sukkapakkha: nửa 
tháng đầu từ ngày 1 đến ngày /5 (pannaraso), và kāļa- 
pakkha: nửa tháng sau từ ngày 1 đến ngày /5 cuối tháng 
(pannaraso). Nếu tháng thiếu có 29 ngày, thì nửa tháng sau từ 
ngày 1 đến ngày 14 cuối tháng (cātuddaso). 
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Tắt cá chư ty-khiru dy huóng duoc 5 dāc-ān 
trong 5 tháng kê từ ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) đến 
ngày ram tháng 2 (âm-lịch), mãn thời han đặc-ân 
của lễ thọ y kathinacīvara. 

Sau khi chu: t)-khưu mãn hạ 3 tháng mùa mua, 
nếu không có thi-chū làm lễ kính dâng y 
kathinacīvara đến chư ty-khuu-Tāng, thì chư ty- 
khưu chỉ hưởng được 5 đặc-ân trong 1 tháng kē 
từ ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) đến ngày rằm tháng 
10 (ām-lich) mà thói. 


Quyển sách Bhikkhupātimokkha Tóm T dt 
này tuy nhỏ nhung gom nhat những điêu nén biết 
doi với chư ty-khwu nhu sau: 

* Ngày lé Samgha uposatha có 3 loại: 

1- Samgha uposatha. 

2- Gana uposatha. 

3- Puggala uposatha. 

- Nếu chư ty-khuu-Tāng có 4 vị ty-khuu trở lên 
thì hành Tăng-sự Samgha uposatha tại Sīmā, vị 
f)-khưu luát-sw tụng bhikkhupātimokkha. 

- Nếu chư tỳ-khưu-Tăng chỉ có 4 vị t$-khuu thì 
hành Tăng-sự Samgha uposatha tại Sīmā, vị ty- 
khưu luát-sw tung bhikkhupatimokkha. 
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Μπ. Nếu chư tỳ-khưu chỉ có 3 vi tỳ-khưu thì hành 
lê gana uposatha tại Sima, vị ty-khuu tung natti, 
roi môi vi tÈ-khưu đọc lời parisuddhi. 

bo Nếu chư tỳ-khưu chỉ có 2 vị ty-khuu thì hành 
lê gaņa uposatha tại Sīmā, môi vị ty-khuu đọc lời 
parisuddhi. 

- Néu ty-khuu chi có 1 vi thi vi dy hành lé 

puggala uposatha tai Sima, vi ty-khwu đọc lời 
phát nguyén ngày uposatha. 


Trong quyén sách này có trình bày nghi thức 
tung bhikkhupātimokkha tóm tāt (xem trang 46). 

* Ngày lé Samghapavāraņā có 3 logi: 

1- Samghapavarana. 

2- Gaņapavāraņā. 

3- Puggalapavarana. 

- Nếu chư ty-khuu-Tāng có 5 vi ty-khuu trở lên 
thì hành Tăng-sự Samghapavāraņā tại Sīmā, vị 
ty-khuu luát-sw tung tuyén-ngón pavāraņānatti 
xong, đâu tiên Ngài Đại-Trưởng-lão lớn hạ nhát 
đọc lời pavāraņā 3 lân, tiēp theo Ngài Trưởng- 
lão nhỏ hạ theo tuán tự cho dēn vị ty-khuu nhỏ ha 
nhát đọc lời pavarana 3 lan. 
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- Nếu ty-khuu-Táng chi có 5 vi ty-khuu thi 
hành Táng-sw Samghapavāraņā tai Sīmā, vi ty- 
khwu luát-sw tung tuyén-ngón pavāraņānatti 
xong, vi f}-khưu lớn ha doc lời pavāranā 3 lán, 
tiép theo vi ty-khwu nhỏ hạ theo tuân tự doc lời 
pavāraņā 3 lân. 

- Nếu t)-khưu chỉ có 4 vị tỳ-khưu thì hành lễ 
gaņapavāraņā tại Sima, vị ty-khwu luát-sw tung 
tuyén-ngón pavāraņānatti xong, vị ty-khuu lớn hạ 
đọc lời pavāraņā 3 lần, tiếp theo vị ty-khwu nhỏ 
ha theo tuân tự doc lời pavāranā 3 lân. 


- Nếu tỳ-khưu chỉ có 3 vị tỳ-khưu thì hành lễ 
gaņapavāraņā tại Sima, vị ty-khwu luát-sw tung 
tuyén-ngón pavarananatti xong, vị ty-khuu lớn hạ 
đọc lời ρανᾶγαμᾶ 3 lân, tiếp theo vị ty-khwu nhỏ 
ha theo tuân tự đọc lời pavāranā 3 lần. 

- Nếu tỳ-khưu chỉ có 2 vị tỳ-khưu thì hành lễ 
gaņapavāraņā tại Sīmā, vị ty-khuu lớn hạ đọc lời 
pavāraņā 3 lân, tičp theo vi ty-khwu nhỏ hạ doc 
lời pavāraņā 3 lân. 

- Nếu tỳ-khưu chỉ có 1 vị thì hành lễ puggala- 
pavāraņā tại Sma, vị ty-khuu dy đọc lời phát 
nguyện ngày lé pavárand. 


Vi tỳ-khưu nào đã pham diéu-giói, Đức-Phật 
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không cho phép vi tỳ-khưu ấy tham dự lễ Samgha 
uposatha, nghe tung bhikkhupātimokkha và cūng 
không cho phép hành lé Samghapavāranā, doc 
lời pavāranā 3 lân. 

Tuy nhiên, nếu vị ty-khuu nào đã phạm diču- 
giới (apatti) nào thi làm lễ sám hồi āpatti ấy. Sau 
khi làm lễ sám hồi àpatti ấy xong, vị ty-khuu dy 
có giới-hạnh trong sạch, được phép tham dự lễ 
Samgha uposatha, nghe tụng bhikkhupātimokkha 
và cũng được phép hành lễ Samghapavāranā, đọc 
lời pavāranā 3 lân. 


Sau khi chư ty-khuu đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa, nếu có thí-chủ biết cúng-dường 
dâng y kathinacīvara đến chư tỳ-khưu-Tăng, 
Đức-Phát cho phép chư ty-khwu-Tāng nhận y 
kathinacīvara của thi-chū, rôi chọn một vi ty- 
khuu xứng dáng làm lễ thọ tám y kathinacivara 
của chw ty-khwu-Tāng, dung theo luật. Chu ty- 
khuu-Tāng đồng thanh nói lén lời hoan-hy lễ thọ 
y kathinacivara của chư t)-khưu-Tăng xong, tất 
cả chư ty-khuu hưởng được 5 đặc-ân của lễ thọ y 
kathinacivara của chw ty-khwu-Táng trong 5 
tháng, ké từ ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) cho đến 
ngày ram tháng 2 (âm-lịch), mãn thời han đặc-ân 
của lễ thọ y kathinacīvara. 
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Quyến sách nhỏ "Bhikkhupatimokkha Tóm 
Tắt” này, bán sư đã có gắng sưu tám gom nhặt 
nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng Pāli, bộ 
Chu-gidi Pāli, và các bộ sách khác chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có găng giải thích những điều nên 
biết đối với chư tỳ-khưu, song vì khả năng có hạn, 
nên chắc chán không tránh khỏi những điều Sơ 
sót, thám chí còn có chó sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bān sư. 

Để lần sau tdi bán được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư t>-khuu có tám từ chỉ giáo, góp y chán 
tình. Kính xin chư tỳ-khưu xem soạn phẩm này 
như là của chung, mà mỗi vị ty-khuu có bón phận 
đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hdu mong đem lại sự lợi ích chung. 

Bán sw kinh cán đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư tỳ-khưu, và kính 
xin guy vị ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết 
ơn sâu sắc của bān sư. 


* Quyển sách nhỏ "Bhikkhupātimokkha Tóm 
Tắt” này được hoàn thành do nhờ nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Sāmaņera xem kỹ 
bản thảo, Dhammanandā upāsikā đã tận tâm xem 
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ky lai bán tháo, làm thành quyén sách, in thành 
quyên sách nhỏ làm Pháp-thí dáng cúng dường 
dén chư tỳ-khưu. 

Bán sư vô cùng hoan-hy biết ơn tất cả guy vi. 


Nhân dip này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu 
(ty-khuru Hó-Pháp) thành kính dáng phán pháp- 
thí thanh cao này dén Ngài Dai-Truóng-lào Hó- 
Tóng, Vamsarakkhitamahathera là sw phu cua 
con, đồng thời kính dâng đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão Bwu-Chon, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng-lão 
Hó-Nhán (chùa Thién-Lám, Hué) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy (Theravāda) về truyền bá trên quê hương 
Việt-Nam thân yêu, và xin kinh dáng phán phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-lão ở 
nước Thái-Lan, nước Myanmar (Mién-Dién), đã 
có công day do con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong guy Ngài hoan-hy. 


Idam no ūātinam hotu, sukhitā hontu ñatayo. 


Phước-thiện phdp-thi thanh cao này, xin hôi 
hướng dén tát cả bà con thân quyên cua chúng 
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con, tir kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quy vi hoan-hy nhận phán 
phuóc-thién thanh cao này dé thoát khói cánh 
khó, được an-lạc lâu dài. 


Imam  pufifüabhagam mātā-pitu-ācariya- 
Hãti-mitãnaHceva sesasabbasattanafica dema, 
sabbepi te puūnapattim laddhāna sukhita hontu, 
dukkhà muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tám hôi hướng, chia phán 
phuóc-thién phdp-thi thanh cao nāy dén óng bà, 
cha me, tháy tó, thán quyén, ban hitu cüng tát cá 
chüng-sinh từ cõi dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cài trời duc-gidi. 

Xin tất cả quy vị hoan-hy nhận phán phước- 
thiện phāp-thi thanh cao này, mong guy vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu 
dài trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadānam āsavakkhayāvaham hotu. 
Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi 
người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tán 
được moi phiên-não trám-luán, giải thoát khó tử 

sinh luán-hói trong ba giói bón loài. 
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Nếu mỗi người trong chúng con chưa giải thoát 
khó sinh, vẫn còn tử sinh luán-hói, thì do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi 
ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái-sinh trong 
4 cối ác-giới, và cũng do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này hỗ trợ đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh trong 7 cõi thién-duc-giói. 


Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đều là người có chánh-kién, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có duyên lành được gân gũi thân cận với bậc 
thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
có đức-tin trong sach noi bậc thién-trí, có gắng 
tinh-tán thực-hành theo lời giáo-huán của bậc 
thiện-trí, không ngừng tạo moi pháp-hanh ba-la- 
mật cho sớm được đây dū trọn vẹn, dē mong sớm 
chứng ngô chán-l tứ Thánh-dé, mong chứng đắc 
4 Thánh-dao, 4 Thánh-quá, Niét-bàn, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng con 
trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cói 
người, hưởng được moi sự an-lạc nhu thế nào, 
cũng không đắm say trong cõi người; hoặc dù được 
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thành tựu quả bau ở coi trời, hưởng được moi an- 
lạc như thê nào, cũng không dam say trong cõi trời. 


Thật ra, muc đích cứu cánh cao cả của môi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niét-bàn mà thôi. 


lcchitam patthitam amham, 

khippameva samijjhatu. 

Piču mong ước, y nguyện của chúng con 
Mong câu sớm được thành tựu như y. 


PL. 2565 / DL. 2021 

Rung Nui Vién Khóng 

xd Tóc Tién, thi xà Phu My 
tinh Bà Rja — Vüng Tàu. 


Ty-khwu Hó-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


MUC LUC 


KÉ LÉ BÁI TAM-BÁO 


LOI NÓI DÀU 
BHIKKHUPĀTIMOKKHA 
Bhikkhupātimokkha đày đů μμ”... 1 
- Nghi thức tung bhikkhupatimokkha ................ 3 
- Bhikkhupātimokkha dày đủ ........................... 6 
Patimokkhuddesa...............................-. .--- -- 55 + 55552 12 


- Cách tụng 5 loại bhikkhupātimokkha tóm tắt 13 
- Cách tụng bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ nhất 14 
- Cách tụng bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ nhì 16 
- Cách tụng bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ ba. 19 
- Cách tụng bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ tư.. 22 
- Cách tụng bhikkhupatimokkha thứ năm.......... 26 
- Đức-Phật không cho phép tụng 

bhikkhupātimokkha tóm tắt ..... 32 

- Đức-Phật cho phép tụng bhikkhupatimokkha 
tóm tắt, nêu có antaraya (trở ngai).... 33 


2 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 


- Antaraya có 10 loal........................................ 34 
Tung bhikkhupatimokkha là phận-sự 

của chu bậc Trưởng-lão..... 35 

- Chuyện Ngài Truóng-lào Mahākappina ........ 41 
- Ngài Dai-Truóng-lào Mahākassapa 

di dự lé Samgha uposatha....... 44 

Nghi thức tụng bhikkhupatimokkha tóm tắt...... 46 

- Tung bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ nhi ...... 46 


Uposatha có 3 loai .............................................. 51 
l- Samgha uposatha.......................................... 52 
2- Gana uposatha.............................................. 52 


- Cách hành lé parisuddhi uposatha 3 vi ty-khuu. 53 
- Cách hành lễ parisuddhi uposatha 2 vi ty-khuu. 55 
3- Puggala uposatha.......................................... 56 
- Cách hành lé puggala uposatha..................... 57 
Phần dich nghĩa bhikkhupatimokkha tóm tắt ... 58 
- Tung bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ nhì...... 62 
- Phạm 4 điều-giới pārājika apatti với 4 ví dụ... 71 


- Ty-khuu phạm điều-giới pārājika āpatti ......... 73 


MUC LUC 3 


Lë sám hối apatti............ssssseeeeees 75 
- Giói cúa ty-khuu.............................................. 76 
- Pham điều-giới (Βραπ).................................. TI 
- Nghi thức lé sam hồi ãpatti......................... -- 80 
- Phāp-hānh phận-sự (vatta) có 14 loai.............. 84 
Γξαπειηπῇρῃα............................................. 88 
- Lễ an cư nhập ha có 2 ngày ........................-- 89 
- Lễ phát nguyện an cư nhập hạ...................... 90 

- Đức-Phật cho phép ty-khuu di 
trong vòng 7 ngày ....... 9] 
- Nguyện di và về trong vòng 7 ngày.............. 95 
- Ty-khuu nhập hạ gặp tai nan........................ 95 
Lë ο au is ba 97 
- Ngày lễ ρανᾶταῃβ............................................ 98 
- Nghi thức hành lé pavãranä............................. 99 
- Pavāraņā có 3 loal........................................ 105 
1- Samghapavāraņā có 5 vi ty-khuu............... 105 
2- Gaņapavāraņā có 4 vi ty-khuu................... 106 
- Cách hành lé gaņapavāraņā có 4 vi ty-khuu . 107 
2.1- Ganapavarana có 3 vi ty-khuu .............. 109 


- Cách hành lễ gaņapavāraņā có 3 vị ty-khuu . 110 
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2.2- Gaņapavāraņā có 2 vi ty-khuu .............. 112 
- Cách hành lễ gaņapavāraņā có 2 vị ty-khuu 113 
3- Puggalapavāraņā có 1 vi tỳ-khưu .............. 115 
- Ty-khuu có apatti khóng duoc dy lé pavāraņā 116 
- LŠ pavāraņā có 4 cách... 117 
l- Doc pavāraņā 3 |ἀπ................................... 117 
2- Đọc pavāraņā 2 làn s.e 118 
3- Doc pavāraņā 1 Ιἀη................................... 118 


4- Chu tỳ-khưu đồng ha với nhau — — 
cüng doc pavarana 3 làn. .... 119 
Lễ dáng y kathina đến chư tỳ-khưu-tăng.......... 121 
- Đức-Phật cho phép chư ty-khuu 
tho y kathina....... 124 
- Thời hạn tỳ-khưu hưởng 5 dác-àn ............. 126 
- Tám y kathina (kathinacTvara).................... 127 
- Thói gian, thí chü làm lé kính dáng y 
kathinacīvara.... 128 
- Thí-chủ làm lễ kính dáng y kathinacivara .. 129 
- Chu ty-khuu-Tāng nhận y kathinacivara .... 129 


- Lé dáng y kathinacivara thói xua 
và thói nay ..... 129 
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- Nghi lé trao y kathinacivara 
của tỳ-khưu-Tăng ....... 131 
- Nghi thức tho y kathinacivara..................... 134 
- Nghi lé thinh chu ty-khuu-Táng 
anumodana..... 137 
- Chu ty-khuu doc cáu hoan-hy 
lé tho y kathina ...... 139 
- Những ty-khuu không được doc 
câu hoan-hÿ ..... 140 
- Nhận y và tho y kathinacTvara..................... 141 
- Ty-khuu hưởng được 5 đặc-ân κ 
trọn 5 tháng với 2 điêu-kiện.... 148 


ĐOẠN KĒT 


- Năm chi-pháp thành trở thành tỳ-khưu................ 3 
- Năm chi-pháp hoại không trở thành tỳ-khưu ... 4 


PHĀN PHỤ LỤC 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Con dem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Ti hé- Tôn 
ἄν, Đức A-ra-hán, Duc-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Bhikkhupātimokkha Tóm Tắt 


Tụng bhikkhupātimokkha đầy đủ là việc hành 
Tăng-sự của tât cả chư ty-khuu từ 4 vị ty-khưu 
trở lên trong ngày Samgha uposatha tại Sīmā, mỗi 
tháng 2 ngày: ngày pannaraso là ngày nà và ngày 
cātuddaso là ngày 14 cuối tháng thiếu. ' 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

"Anujānāmi bhikkhave therādhikam 

pátimokkham. ” ? 

- Này chư ty-khwu! Nhu-lai cho phép tụng 
bhikkhupātimokkha là phán-sw cua Ngài Trưởng- 
lão cao hạ. 


Bhikkhupātimokkha góm có 227 điều của t- 
khưu, được chia ra làm 8 loại: 


' Một tháng thiếu có 29 ngày chia ra 2 kỳ: nửa tháng đầu từ 
ngày 1 đến ngày 15 và nửa tháng sau thiếu từ ngày 1 đến 
ngày 14 cuối tháng. 

* Vinayapitaka. Mahāvagga, Uposathakkhandhaka. 
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1- Pārājika có 4 diéu-giói. 

2- Samghādisesa có 13 diéu-giói. 

3- Aniyata có 2 diéu-giói. 

4- Nissaggiya pācittiya có 30 diéu-giói. 

5- Suddha pãcittiya có 92 diéu-giói. 

6- Pātidesanīya có 4 diéu-giói. 

7- Sekhiya có 75 diéu-giói. 

8- Adhikaranasamatha có 7 diéu. 

Mói vi ty-khuu càn phái hoc hói hiéu biét rành 
rẽ mỗi điều-giới, biết cán trọng không dé phạm 
điều-giới nào, biết giữ gìn 227 điều-giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn. 

Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới nào rồi, thì 
vị ty-khuu ấy có giới không trong sạch, có sự 
nguy hại (antaraya) làm trở ngại không thể chứng 
đặc các bậc thiền, và cũng không thé chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 

Nếu vị tỳ-khưu nào biết đã phạm điều-giới nhẹ 
nào rồi, thì vị ty-khuu ấy cần phải tìm đến vị tỳ- 
khưu khác dé xin làm lễ sam hối điều-giới nhẹ ấy. 

Sau khi sám hối điều-giới ấy xong, vị tỳ-khưu 
ἂγ có giới trở lai trong sach tron ven, làm nơi 
nương nhờ dé thực hành pháp-hành thiền-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
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4 bác thién vó-sác-giói thién-tám; νὰ thuc hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân dén chứng ngộ chán-ly 
tứ Thánh-đê, chứng dāc 4 Thánh-đạo, 4 Thānh- 
quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

Nghỉ thức tụng bhikkhupātimokkha 

Trước khi hành Tăng-sự tụng bhikkhu- 
pātimokkha tại Sīmā, vi luật su trình bày các việc, 
phận sự cân phải thực hiện trước. 

1- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 

Sammajjanī padipo ca, udakam āsanena ca. 

Uposathassa etani, "pubbakaranan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi vuttāni cattāri pubba- 
karanani katāni. 

2- Pubbakicca: 5 phán su càn phái trinh truóc 

Chanda pārisuddhi utukkhānam, 


bhikkhugaņanā ca ovādo. 
Uposathassa etāni, "pubbakiccan "ti vuccati. 


Atthakathācariyehi vuttāni pañca  pubba- 
kiccāni katāni. 

3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 

Uposatho yāvatikā ca bhikkhū kammappattā, 
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Sabhāgāpattiyo ca na vijjanti. 
Vajjanīvā ca puggalā tasmim na honti, 
"pattakallan "ti vuccati. 
Atthakathacariyehi | vuttani cattāri patta- 
kallangāni samānītāni. 
Pubbakaranapubbakiccani samāpetvā desitā- 
pattikassa — samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyā pātimokkham uddisitum ārādhanam 
karoma. 
(Sau khi vi ty-khuu luật sư trình bày xong các 
điêu trên.) 
Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sādhu! Sadhu! Sadhu! 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Nidāna: Tung tuyên-ngôn fatti 


Suņātu me  bhante" (āvuso) samgho, 
ajjuposatho pannaraso (cātuddaso)”, yadi 
samghassa  pattakallam, samgho uposatham 
kareyya, patimokkham uddiseyya. 


' Vị ty-khuu nhỏ hạ dùng tir bhante, Ngài Truóng-lào cao 
hạ dùng từ āvuso. ; 
? Tháng thiču nhām vào ngày 14 cuói tháng goi là cātuddaso. 
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Kim samghassa pubbakiccam? 


Pārisuddhim | àyasmanto | àrocetha, pāti- 
mokkham | uddisissami, tam  sabbeva santa 
sadhukam sunoma manasi karoma. Yassa siyā 
āpatti, so āvikareyya, asantiya apattiyà tuņhī 
bhavitabbam, tuņhībhāvena kho panāyasmante 


=» 


"parisuddhā "ti vedissāmi. 


Yathā kho pana paccekaputthassa νεγγᾶ- 
karanam hoti, evameva evarūpāya parisāya 
yavatatiyam anusāvitam hoti. Yo pana bhikkhu 
yavatatiyam anusāvivamāne saramāno santim 
āpattim nāvikareyya,  sampajānamusāvādassa 
hoti. Sampajānamusāvādo kho pana 'yasmanto 
antarāyiko dhammo vutto bhagavatā, tasmā 
saramānena bhikkhunā | àpannena visuddhā- 
pekkhena santī āpatti āvikātabbā āvikatā hi'ssa 
phāsu hoti. 


Uddittham kho āyasmanto nidānam. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 


Nidānam nitthitam. 
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Bhikkhupātimokkha dāy dū 


Sau khi tung nidāna xong, tiép theo tung 
bhikkhupātimokkha dày dü góm có 227 diéu nhu sau: 

1- Pārājika có 4 điều-giới 

Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 
āgacchanti. ... (pe) ” 

Uddittha kho āyasmanto cattāro pārājikā 
dhammā. | Yesam bhikkhu aññataram vã 
aūnataram và āpajjitvā na labhati bhikkhūhi 
saddhim samvāsam yathā pure tathā pacchā, 
pārājiko hoti asamvāso. 

Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi 
pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Pārājikam nitthitam. 
2- Samghādisesa có 13 điều-giới 
Ime kho panāyasmanto terasa samghādisesā 


dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ”.... 


,Pe peyyāla: 4 điều-giới còn lại chua tung. 
? pe: peyyāla: 13 điều-giới còn lại chua tụng. 


Nghi Thūc Tung Bhikkhupātimokkha 7 


Uddittha kho ayasmanto terasa samghādisesā 
dhammā nava pathamapattika, cattāro yāva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataram và aññataram 
vā āpajjitvā yāvatīham jānam paticchādeti, tāva- 
tīham tena bhikkhunā akāmā parivatthabbam. 
Parivutthaparivāsena bhikkhunā uttari chārattam 
bhikkhumanattaya patipajjitabbam, cinnamanatto 
bhikkhu yattha siya visatigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce üno 
visatigano bhikkhusamgho | tam | bhikkhum 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhü 
gārayhā, ayam tattha sāmīci. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisud- 
dhetthayasmanto, | tasmà | tunhi, | evametam 
dhārayāmīti. 

Samghādiseso nitthito. 

3- Aniyata có 2 điều-giới 


Ime kho panāyasmanto dve aniyatà dhammā 
uddesam āgacchanti. ... (pe) ”... 


Udditthā kho ayasmanto dve aniyatā dhamma. 


I pe: peyyāla: 2 điều-giới còn lai chua tụng. 


8 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 


Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhàrayamiti. 

Aniyato nitthito. 

4- Nissaggiyapācittiya có 30 điều-giới 

Ime kho panāyasmanto timsa  nissaggiyá 
pácittiyà dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^... 

Uddittha kho āyasmanto timsa nissaggiyà 
pācittivā dhamma. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Nissaggiyapācittiyā nitthitā. 

5- Suddhapācittiya có 92 điều-giới 

Ime kho panāyasmanto dvenavuti pācittiyā 
dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^... 


, pe: peyyāla: 30 diéu-giói con lai chua tung. 
? pe: peyyāla: 92 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Uddittha kho āyasmanto dvenavuti pācittiyā 
dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha 
parisuddhà, | dutiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā, | tatiyampi pucchãm — kaccittha 
parisuddhà, | parisuddhetthayasmanto,  tasmā 
tunhi, evametam dhārayāmīti. 


Pācittiyā nitthitā. 
6- Pātidesanīya có 4 điều-giới 
Ime kho panāyasmanto cattāro pātidesanīvā 
dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^... 
Uddittha kho āyasmanto cattāro pātidesanīvā 


dhammā. 


Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Pātidesanīyā nitthitā. 


7- Sekhiya có 75 điều-giới 


! pe: peyyāla: 4 điều-giới còn lai chưa tụng. 
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Ime kho panāyasmanto sekhiyā dhammā 
uddesam āgacchanti. ... (pe) ” 


Udditthā kho ayasmanto sekhiya dhamma. 


Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Sekhiyā nitthitā. 


8- Adhikaranasamatha có 7 diču 


Ime kho panāyasmanto satta adhikaraņasamathā 


dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^... 


Uddittha kho āyasmanto satta adhikaraņa- 
samathā dhammā. 


Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Adhikaranasamathā nitthitā. 


, pe: peyyāla: 75 diéu-giói con lai chua tung. 
? pe: peyyāla: 7 diču adhikaranasamatha con lai chua tung. 
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- Uddittham kho āyasmanto nidānam. 

- Udditthā cattāro pārājikā dhamma. 

- Udditthā terasa samghādisesā dhammā. 

- Udditthā dve aniyatā dhammā. 

- Udditthā timsa nissaggiyā pacittiya dhamma. 

- Udditthā dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Udditthā cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Udditthā sekhiyā dhamma. 

- Udditthā satta adhikaraņasamathā dhammā. 

Ettakam tassa bhagavato sutāgatam suttapari- 
yāpannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham nitthitam. 


Tát cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lot: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
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Pātimokkhuddesa (| 


Đức-Phật truyền dạy pātimokkhuddesa có 5 
loại như sau: 

1- Ty-khwu tụng nidāna xong, con lại 8 loại 
tung bằng suta (đã từng nghe), đó là pātimokkhud- 
desa thứ nhất. 

2- Ty-khwu tụng nidàna, tung pārājika có 4 
diéu-giói xong, còn lại 7 loại tụng bằng suta, đó 
là pātimokkhuddesa thứ nhỉ. 

3- Ty-khuu tụng nidāna, tung pārājika có 4 
diéu-giói, tụng samghādisesa có 13 diéu-giói 
xong, còn lại 6 loại tụng bằng suta, đó là 
pātimokkhuddesa thứ ba. 

4- Ty-khuu tụng nidāna, tụng pārājika có 4 
diéu-giói, tụng samghādisesa có 13 diéu-giói, 
tụng aniyata có 2 diéu-giói xong, còn lại 5 loại 
tụng bằng suta, đó là pātimokkhuddesa thứ tư. 

5- Ty-khuu tụng đây đủ 227 điều (từ đầu tung 
nidāna cho đến cuối tụng adhikaraņasamatha có 
7 điều), đó là pātimokkhuddesa thứ 5. 

- Này chư ty-khwu! Pātimokkhuddesa có 5 loại 
như vậy. 


| Vinayapitaka. Mahāvagga, Sankhena pātimokkhuddesa. 
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Cách tung 5 loai bhikkhupatimokkha tóm tát 


Cách tung 5 loai bhikkhupatimokkha tóm tát 
tại Sima, phân đâu trước khi tung bhikkhupati- 
mokkha tóm tát hoàn toàn gióng hét nhu phān dāu 
tung bhikkhupatimokkha day du, tung nhu sau: 

1- Pubbakarana: 4 viéc càn phái làm truóc 

Sammajjani padipo ca, udakam āsanena ca. 

Uposathassa etani, "pubbakaranan "ti vuccati. 

Atthakathācariyehi vuttāni cattāri pubba- 
karanani katāni. 

2- Pubbakicca: 5 phán su càn phái trinh truóc 

Chanda pārisuddhi utukkhānam, 

bhikkhugaņanā ca ovādo. 

Uposathassa etāni, "pubbakiccan "ti vuccati. 

Atthakathācariyehi vuttāni pañca  pubba- 
kiccāni katāni. 

3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 

Uposatho yāvatikā ca bhikkhū kammappattā, 

Sabhāgāpattiyo ca na vijjanti. 

Vajjanīvā ca puggalā tasmim na honti, 

"pattakallan "ti vuccati. 


Atthakathacariyehi vuttāni cattāri pattakallan- 
gāni samānītāni. 
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- Pubbakaraņapubbakiccāni samāpetvā desitā- 
pattikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyā pātimokkham uddisitum ārādhanam 
karoma. 

Tāt cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lot: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


1- Cách tung bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ nhất 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Tỳ-khưu tụng nidāna xong, còn lai 6 loại 
tụng băng suta (đã từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 


Suņātu me bhante (āvuso) samgho, ajjuposatho 
pannaraso  (cātuddaso), yadi | samghassa 
pattakallam, | samgho | uposatham | kareyya, 
pātimokkham uddiseyya. 


Kim samghassa pubbakiccam? 
Pārisuddhim | àyasmanto | àrocetha, pāti- 
mokkham | uddisissami, tam  sabbeva santa 


sadhukam sunoma manasi karoma. Yassa siyā 
āpatti, so āvikareyya, asantiya apattiyà tuņhī 
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bhavitabbam, tuņhībhāvena kho panāyasmante 


"parisuddha "ti vedissami. 


Yathā kho pana paccekaputthassa νεγγᾶ- 
karanam hoti, evameva evarūpāya parisaya 
yavatatiyam anusāvitam hoti. Yo pana bhikkhu 
yavatatiyam anusaviyamane saramāno santim 
āpattim nāvikareyya, sampajanamusavadassa 
hoti. Sampajānamusāvādo kho pana 'yasmanto 
antarāyiko dhammo vutto bhagavatā, tasmā 
saramānena bhikkhunā āpannena visuddhā- 
pekkhena santī āpatti āvikātabbā āvikatā hi'ssa 
phāsu hoti. 


Uddittham kho āyasmanto nidānam. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Nidānuddeso nitthito. 


- Uddittham kho āyasmanto nidānam. 

- Sutā kho pan āyasmantehi cattāro pārājikā 
dhammā. 

- Sutā terasa samghādisesā dhammā. 

- Sutā dve aniyatā dhammā. 
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- Suta timsa nissaggiyā pacittiya dhamma. 
- Sutà dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Suta cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Sutà sekhiyā dhamma. 

- Sutā satta adhikaranasamatha dhammā. 


Ettakam tassa bhagavato sutāgatam suttapari- 
yapannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 

Bhikkhupātimokkham nitthitam. 


Tất cà chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lén 
lời: Sādhu! Sadhu! Sādhu! 


2- Cách tụng bhikkhupätimokkha tóm tắt thứ nhì 

Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 
pātimokkha xong, tiép theo tụng bhikkhupati- 
mokkha tóm tat thứ nhi. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

CTy-khwu tụng nidāna, tụng pārājika có 4 
diéu-giói xong, con lại 7 loại tụng băng suta (đã 
từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 


Suņātu me bhante (āvuso) samgho, ajjuposatho 
pannaraso | (cátuddaso), yadi | samghassa 
pattakallam, | samgho | uposatham | kareyya, 
pātimokkham uddiseyya. 


Kim samghassa pubbakiccam? ... (pe) ”... 


Uddittham kho āyasmanto nidānam. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Nidānuddeso nitthito. 

Tiếp theo tung pārājika có 4 điều-giới 

Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 
āgacchanti. ... (pe) ^... 

Uddittha kho āyasmanto cattāro pārājikā 
dhammā.  Yesam bhikkhu aññataram vã 
aūnataram và āpajjitvā na labhati bhikkhūhi 
saddhim samvāsam yathā pure tathā pacchā, 
pārājiko hoti asamvāso. 


,Pe peyyāla: Nidana con lai chua tung. 
? pe: peyyāla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi 
pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Pārājikuddeso nitthito. 


- Uddittham kho āyasmanto nidānam. 

- Udditthā cattāro pārājikā dhammā. 

- Sutà kho pan 'ayasmantehi terasa samghā- 

disesā dhammā. 

- Sutā dve aniyatā dhammā. 

- Suta timsa nissaggiyà pacittiya dhamma. 

- Sutà dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Suta cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Suta sekhiya dhamma. 

- Sutā satta adhikaranasamatha dhammā. 

Ettakam tassa bhagavato sutāgatam suttapari- 
yāpannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham nitthitam. 


Tát cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lói: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
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3- Cách tung bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ ba 
Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 

pātimokkha xong, tiếp theo tụng bhikkhupāti- 

mokkha tóm tắt thứ ba. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“T)-khuru tụng nidāna, tụng pārājika có 4 diéu- 
giới, tụng samghādisesa có 13 diéu-giói xong, 
còn lại 6 loại tụng bằng suta (đã từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Suņātu me bhante (āvuso) samgho, ajjuposatho 

pannaraso | (cátuddaso), yadi | samghassa 

pattakallam, | samgho | uposatham | kareyya, 
pātimokkham uddiseyya. 

Kim samghassa pubbakiccam? ... (pe) ^... 

Uddittham kho ayasmanto nidànam. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
tatipampi pucchāmi,  kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tunhi, evametam 
dhārayāmīti. 

Nidānuddeso nitthito. 


! pe: peyyāla: Nidāna con lai chua tung. 
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Tiếp theo tung pārājika có 4 điều-giới 
Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 


āgacchanti. ... (pe) ^... 


Uddittha kho āyasmanto cattāro pārājikā 
dhammā.  Yesam bhikkhu aññataram vã 
aūnataram và āpajjitvā na labhati bhikkhūhi 
saddhim samvāsam yathā pure tathā pacchā, 
pārājiko hoti asamvāso. 

Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi 
pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 

Pārājikuddeso nitthito. 


Tiếp theo tung samghādisesa có 13 điều-giới 


lme kho panāyasmanto terasa samghādisesā 


dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ”.... 


Uddittha kho ayasmanto terasa samghādisesā 
dhammā nava pathamāpattikā, cattāro yāva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataram và aññataram 
và āpajjitvā yavatiham jānam paticchādeti, tāva- 


,Pe peyyāla: 4 điều-giới còn lại chua tung. 
? pe: peyyāla: 13 điều-giới còn lại chua tụng. 
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tīham tena bhikkhunā akāmā parivatthabbam. 
Parivutthaparivāsena bhikkhunā uttari chārattam 
bhikkhumanattaya patipajjitabbam, ciņnamānatto 
bhikkhu yattha siya visatigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce üno 
visatigano bhikkhusameho | tam | bhikkhum 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhü 
gārayhā, ayam tattha sāmīci. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, parisud- 
dhetthayasmanto, | tasmà tunhi | evametam 
dhārayāmīti. 

Samghādisesuddeso nitthito. 


- Uddittham kho ayasmanto nidanam. 

- Udditthā cattāro pārājikā dhamma. 

- Udditthā terasa samghādisesā dhammā. 

- Sutà kho pan 'ayasmantehi dve aniyatà 
dhamma. 

- Suta timsa nissaggiyā pacittiya dhamma. 

- Suta dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Suta cattāro pàtidesantya dhamma. 

- Sutà sekhiyā dhamma. 

- Sutā satta adhikaranasamatha dhammā. 
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Ettakam tassa bhagavato sutāgatam suttapari- 
yāpannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 

Bhikkhupatimokkham nitthitam. 


Tát cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lói: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


4- Cách tụng bhikkhupatimokkha tóm tắt thứ tư 

Sau khi tụng phần đầu trước khi tụng bhikkhu- 
pātimokkha xong, tiép theo tung bhikkhupati- 
mokkha tóm tắt thứ tư. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

"T?-khuu tụng nidāna, tụng pārājika có 4 diéu- 
giới, tụng samghādisesa có 13 diéu-giói, tụng 
aniyata có 2 diéu-giói xong, con lại 5 loại tung 
băng suta (đã từng nghe). ” 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

Suņātu me bhante (āvuso) samgho, ajjuposatho 
pannaraso | (cátuddaso), yadi | samghassa 
pattakallam, | samgho uposatham | kareyya, 
pātimokkham uddiseyya. 
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Kim samghassa pubbakiccam? ... (pe) ... 

Uddittham kho āyasmanto nidānam. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Nidānuddeso nitthito. 

Tiếp theo tung pārājika có 4 điều-giới 

Tatrime cattāro pārājikā dhammà uddesam 
ágacchanti. ... (pe) ^... 


Uddittha kho  ayasmanto cattāro pārājikā 
dhamma.  Yesam  bhikkhu aññataram vã 
aūnataram và āpajjitvā na labhati bhikkhūhi 
saddhim samvāsam yathā pure tathā pacchā, 
pārājiko hoti asamvāso. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, tatiyampi 
pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Pārājikuddeso nitthito. 


pe: peyyāla: Nidāna con lai chua tung. 
? pe: peyyāla: 4 diéu-giói con lai chua tung. 
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Tiép theo tụng samghadisesa có 13 diéu-giói 


Ime kho panāyasmanto terasa samghādisesā 
dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^ ... 


Uddittha kho ayasmanto terasa samghādisesā 
dhammā nava pathamapattika, cattāro yāva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu aññataram và aññataram 
và āpajjitvā yavatiham jānam paticchadeti, tāva- 
tham tena bhikkhunā akāmā parivatthabbam. 
Parivutthaparivāsena bhikkhunā uttari chārattam 
bhikkhumanattaya patipajjitabbam, cinnamanatto 
bhikkhu yattha siya visatigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce üno 
visatigano bhikkhusamgho tam | bhikkhum 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhü 
gārayhā, ayam tattha sāmīci. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchami, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisud- 
dhetthayasmanto, | tasmà | tunhi, | evametam 
dhārayāmīti. 

Samghādisesuddeso nitthito. 


Tiếp theo tung aniyata có 2 điều-giới 


! pe: peyyāla: 13 điều-giới còn lại chua tụng. 
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Ime kho panāyasmanto dve aniyatā dhammā 
uddesam āgacchanti. ... (pe) ”... 

Udditthā kho ayasmanto dve aniyatà dhammā. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 

Aniyatuddeso nitthito. 


- Uddittham kho āyasmanto nidānam. 

- Udditthā cattāro pārājikā dhammā. 

- Udditthā terasa samghādisesā dhammā. 

- Udditthā dve aniyatā dhammā. 

- Suta kho pan 'ayasmantehi timsa nissaggiyā 

pācittivā dhammā. 

- Suta dvenavuti pàcittiya dhammā. 

- Suta cattāro pātidesanīvā dhammā. 

- Sutā sekhiyā dhamma. 

- Sutā satta adhikaraņasamathā dhammā. 

Ettakam tassa bhagavato sutāgatam suttapari- 
yāpannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 

Bhikkhupatimokkham nitthitam. 


! pe: peyyāla: 2 điều-giới còn lại chưa tung. 
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Tát cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lói: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


5- Cách tung bhikkhupatimokkha thu nām 


Sau khi tung phàn dàu truóc khi tung bhikkhu- 
pātimokkha xong, tiép theo tung bhikkhupāti- 
mokkha dày đủ thứ nām. 

Đức-Phật truyền day rằng: 

"Ty-khwu tụng nidāna, tung pārājika (có 4 
diéu-giói), tụng samghādisesa (có 13 điểu-giới), 
tụng aniyata (có 2 diéu-giói) tung nissiya- 
pácittiya (có 30 diéu-giói), tung pácittiya (có 92 
diéu-giói), tung pátidesaniya (có 4 diéu-giói), tung 
sekhiya (có 75 diéu-giói), tụng adhikarana- 
samatha (có 7 diéu). 


Moi nghi thức thuc hành nhu sau: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 


Suņātu me bhante (avuso) samgho, ajjuposatho 
pannaraso | (cátuddaso), yadi | samghassa 
pattakallam, | samgho | uposatham Καγεγγα, 
pātimokkham uddiseyya. 
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Kim samghassa pubbakiccam? ... (pe) ”... 
Uddittham kho ayasmanto nidanam. 

Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 

dutiyampi pucchami,  kaccittha parisuddha, 

tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 
Nidānuddeso nitthito. 
Tiếp theo tung pārājika có 4 điều-giới 
Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 
āgacchanti. ... (pe) ^... 


Uddittha kho āyasmanto cattāro pārājikā 
dhammā.  Yesam bhikkhu aññataram vã 
aūnataram và āpajjitvā na labhati bhikkhūhi 
saddhim samvāsam yathā pure tathā pacchā, 
pārājiko hoti asamvāso. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchami, kaccittha parisuddhā, tatiyampi 
pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Pārājikuddeso nitthito. 


pe: peyyāla: Nidāna con lai chua tung. 
? pe: peyyāla: 4 diéu-giói con lai chua tung. 
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Tiép theo tụng samghadisesa có 13 diéu-giói 


Ime kho panāyasmanto terasa samghādisesā 
dhammā uddesam āgacchanti. ...(pe) ^... 


Uddittha kho ayasmanto terasa samghādisesā 
dhammā nava pathamapattika, cattāro yāva- 
tatiyaka. Yesam bhikkhu afifiataram và aññataram 
và āpajjitvā yavatiham jānam paticchadeti, tāva- 
tiham tena bhikkhunā akāmā parivatthabbam. 
Parivutthaparivāsena bhikkhunā uttari chārattam 
bhikkhumānattāya patipajjitabbam, cinnamanatto 
bhikkhu yattha siya visatigano bhikkhusamgho, 
tattha so bhikkhu abbhetabbo. Ekenapi ce üno 
visatigano bhikkhusamgho | tam | bhikkhum 
abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te ca bhikkhü 
gārayhā, ayam tattha sāmīci. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchami, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, parisud- 
dhetthayasmanto, | tasmà | tunhi, | evametam 
dhārayāmīti. 

Samghādisesuddeso nitthito. 


Tiép theo tung aniyata có 2 diču-gidi 


! pe: peyyāla: 13 điều-giới còn lại chua tụng. 
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Ime kho panāyasmanto dve aniyatā dhammā 
uddesam āgacchanti. ... (pe) ” 


Uddittha kho ayasmanto dve aniyatà dhamma. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Aniyatuddeso nitthito. 
Tiếp theo tung nissaggiyapācittiya có 30 điều-giới 


Ime kho panāyasmanto timsa  nissaggiyà 
pácittiyà dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^^... 


Uddittha kho āyasmanto timsa nissaggiyā 
pācittivā dhamma. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi | pucchami,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Nissaggiyapācittiyā nitthitā. 


, pe: peyyāla: 2 điều-giới còn lai chưa tung. 
? pe: peyyāla: 30 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tiếp theo tung suddhapācittiya có 92 điều-giới 


Ime kho panāyasmanto dvenavuti pācittiyā 


dhammā uddesam āgacchanti.... (pe) ^... 


Uddittha kho ayasmanto dvenavuti pācittiyā 
dhammā. Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā, | dutiyampi | pucchàmi, kaccittha 
parisuddhà, | tatiypampi pucchãm — kaccittha 
parisuddhà, ^ parisuddhetthayasmanto, tasmā 
tunhi, evametam dhārayāmīti. 


Pācittiyā nitthitā. 
Tičp theo tung pātidesanīya có 4 diču-gidi 
Ime kho panāyasmanto cattāro pātidesanīvā 
dhammā uddesam āgacchanti.... (pe) ”... 


Uddittha kho āyasmanto cattāro pātidesanīvā 
dhammā. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Pātidesanīyā nitthitā. 


,Pe peyyāla: 92 điều-giới còn lại chua tụng. 
? pe: peyyāla: 4 điều-giới còn lại chưa tụng. 
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Tiép theo tung sekhiya có 75 diču-gidi 

Ime kho panāyasmanto sekhyä dhammā 
uddesam āgacchanti. ... (pe) ” 

Uddittha kho ayasmanto sekhiya dhamma. 

Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 

Sekhiya nitthitā. 

Tiép theo tung adhikaranasamatha có 7 diču 

Ime kho panāyasmanto satta adhikaranasamatha 
dhammā uddesam āgacchanti. ... (pe) ^... 

Uddittha kho āyasmanto satta adhikarana- 
samathā dhammā. 


Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi,  kaccittha parisuddha, 
tatipampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
parisuddhetthayasmanto, tasmā tuņhī, evametam 
dhārayāmīti. 

Adhikaranasamathā nitthitā. 


, pe: peyyāla: 75 điều-giới còn lại chua tụng. 
? pe: peyyāla: 7 điều adhikaranasamatha còn lại chưa tụng. 


32 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 


- Uddittham kho āyasmanto nidanam. 

- Udditthā cattāro pārājikā dhammā. 

- Udditthā terasa samghādisesā dhammā. 

- Udditthā dve aniyatā dhammā. 

- Udditthā timsa nissaggiyā pacittiya dhamma. 

- Udditthā dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Udditthā cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Udditthā sekhiyā dhamma. 

- Udditthā satta adhikaraņasamathā dhammā. 

Ettakam tassa bhagavato sutāgatam suttapari- 
yāpannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi, sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupatimokkham nitthitam. 


Tát cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lot: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Đức-Phật không cho phép tung bhikkhupāti- 
mokkha tóm tāt 


Một sê vi ty-khuu biết Đức-Phật truyền day 
cách tung bhikkhupātimokkha tóm tắt, nên mỗi 
kỳ đến ngày Samgha uposatha các vị tỳ-khưu ấy 
tụng bhikkhupātimokkha tóm tắt. 
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Chu tỳ-khưu bạch với Đức-Phật về chuyện các 
vị ty-khuu ây. Đức-Phật cam răng: 

"Na bhikkhave samkhitena pātimokkham 
uddisitabbam, yo uddiseyya, apatti dukkatassāti. ” 

- Này chư ty-khuu! T)-khưu không được phép 
tung pātimokkha tóm tāt. Ty-khwu ndo tung 
pātimokkha tóm tat, ty-khwu ây pham apatti 
dukkata (làm báy). 


Pūc-Phāt cho phép tung bhikkhupatimokkha 
tóm tắt, nêu có antaraya (trở ngại) 


Một thuở nọ, một ngôi chùa ở tại làng quê, 
đám dân làng kéo nhau tràn vào chùa trong ngày 
lé Samgha uposatha. Vi vậy, chu tỳ-khưu-Tăng 
khóng thé hành Táng-su tung bhikkhupatimokkha 
day du tron ven duoc. 

Sau đó, chư ty-khuu bach với Đức-Phật vē 
trường-hợp ây, Đức-Phật truyén day răng: 

"Anujanami bhikkhave sati antaraye samkhitena 
pātimokkham uddisitum. ” 

- Này chư ty-khwu! Khi có antarāya (tro ngại), 
Nhuw-lai cho phép các con tung bhikkhupātimokkha 
tóm tat. 
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Về sau, nhóm tỳ-khưu chabbaggī (nhóm 6 vi 
ty-khuu) khóng có diéu antaraya (tró ngai), cūng 
tung bhikkhupatimokkha tóm tāt. Chu ty-khuu 
bach chuyện ἂν với Düc-Phát. 

Đức-Phật truyền day rằng: 

"Na bhikkhave asati antaraye samkhittena 
pātimokkham uddisitabbam, yo uddiseyya, āpatti 
dukkatassa. ” 

- Này chư ty-khuu! Khi không có điều trở ngại, 
ty-khuu không được phép tụng bhikkhupātimokkha 
tóm tat. Vi ty-khuu nào tụng bhikkhupatimokkha 
tóm tat, vị ty-khwu ἄν phạm āpatti dukkata. 


Antarāya có 10 loai: 


1- Đức-vua (đại diện chính quyên) đến chùa. 
2- Bọn trộm cướp vào chùa. 

3- Lửa cháy chùa. 

4- Nước lụt tràn vào chùa. 

5- Nhiều người đến chùa. 

6- Phi-nhán nhập vi ty-khuu. 

7- Thu dữ vào chùa. 

8- Rān độc bò vào chùa. 

9- T)-khuưu lâm bệnh nặng, hoặc ty-khuu chết. 
10- Có sự tai hại đến pham-hanh cua ty-khuu. 


Nghi Thūc Tung Bhikkhupatimokkha 35 


Nếu có điều antarāya (trở ngại) nào xảy ra thi 
Düc-Phát cho phép chư tỳ-khưu- Tăng tụng bhikkhu- 
pātimokkha tóm tắt. Nêu không có điều antarāya 
(trở ngại) nào thì chư ty-khuu-Tāng tụng bhikkhu- 
pātimokkha dày đủ trọn ven. 


Tung bhikkhupātimokkha là phận sự của chư 
bậc Trưởng-lão 


* Một ngôi chùa có nhiều vị tỳ-khưu, vào ngày 
Samgha uposatha là ngày chu ty-khưu- Tăng hành 
Tăng-sự tụng bhikkhupātimokkha tại Sīmā. Đức- 
Phật cho phép tụng bhikkhupātimokkha là phận- 
sự của Ngài Truóng-lào cao hạ. 

Chư tỳ-khưu kính thỉnh Ngài Trưởng-lão cao 
hạ nhất rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, hôm nay là ngày 
Samgha uposatha. Chúng con kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão tụng bhikkhupātimokkha. Bạch Ngài. 


Ngài Trưởng-lão cao hạ nhất dạy rằng: 

- Này quý āvuso! Tôi tụng bhikkhupātimokkha 
không được. 

Kế tiếp, chư tỳ-khưu kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cao hạ thứ nhì tụng bhikkhupātimokkha. Ngài 
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Trưởng-lão cao ha thứ nhì cũng không tụng 
bhikkhupātimokkha được. 

Kế tiếp, chư tỳ-khưu kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cao hạ thứ ba tụng bhikkhupātimokkha. Ngài 
Trưởng-lão cao hạ thứ ba cũng không tụng 
bhikkhupātimokkha được. v.v... 

Các Ngài Trưởng-lão cao hạ trong chùa đều 
không biệt tụng bhikkhupatimokkha, nhung có vi 
ty-khuu nhó ha biét tung bhikkhupatimokkha, nén 
chu tỳ-khưu dén hâu dành lễ Đức-Phật, rôi bach 
vói Düc-Phát vé tinh hinh trong chüa nhu váy. 

Nghe chu ty-khuu bach nhu vāy, Düc-Phát 
truyén day ráng: 

"Anujanami bhikkhave, yo tattha bhikkhum 
byatto patibalo tassadheyyam pātimokkam. " 

- Này chư ty-khuu! Trong ngôi chùa có nhiéu 
vi ty-khwu nhw váy, nêu có tỳ-khưu nào có khả 
năng tung bhikkhupātimokkha được thi Như-lai 
cho phép vi ty-khuu ἂν tung bhikkhupātimokkha 
trong ngày Samgha uposatha. 


* Một ngôi chùa có các Ngài Truóng-lào lớn 
hạ và chư tỳ-khưu nhỏ hạ, trong ngày Samgha 
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uposatha không có một vi nào có khả năng tung 
bhikkhupatimokkha duoc cá. 

Chư ty-khuu di đến hầu dành lễ Đức-Phật, 
bạch với Đức-Phật vê tình hinh trong chùa ngày 
Samgha uposatha như vậy. 

Nghe chư ty-khuu bach như vậy, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

- Này chu: ty-khwu! Như-lai cho phép vị ty- 
khuu Trưởng-lão cao hạ chọn một ty-khuu khỏe 
manh có trí-nhớ tót di đên ngôi chùa gán, di và 
trở về kịp trong ngày Samgha uposatha dy, truyēn 
bảo vi ty-khuu dy răng: 

"Gacchāvuso samkhittena vã vitthārena và 

pātimokkham pariyāpuņitvāna āgacchāhi. ” 

- Này ty-khuu! Con nén di hoc bhikkhupāti- 
mokkha tóm tat hoặc day đủ xong, rồi trở vé chùa 
kịp trong ngày hôm nay!” 

Đức-Phật còn truyền dạy rằng: 

“Na bhikkhave therena āņattena agilānena na 
gantabbam, yo na gaccheyya, āpatti dukkatassa. ” 

- Này chu ty-khuu! Vi ty-khuu không bệnh, 
khỏe manh, được Ngài Trưởng-lão truyền bảo di 
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hoc bhikkhupātimokkha mà khóng di, bi pham 
diéu-giói dukkata. 

Cho nén, chu ty-khuu, chu sa-di 6 trong ngói 
chùa phải biệt kính trọng vâng lời day bảo của 
Ngài Trưởng-lão cao hạ. 


* Một ngôi chùa có nhiều chư tỳ-khưu-Tăng, 
có các Ngài Truóng-lào cao ha và chư ty-khuu 
nhỏ hạ; trong ngày Samgha uposatha, không có vi 
ty-khuu nào có khả năng tụng bhikkhu- 
pātimokkha được cả. 

Chu tỳ-khưu đến hầu dành lễ Düc-Phát, bach 
với Düc-Phát vé tình hình trong chùa ngày 
Samgha uposatha như vậy. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Tehi bhikkhave bhikkhūhi eko bhikkhu 
sāmantā āvāsā sajjukam pāhetabbo “gacchāvuso 
samkhittena νᾶ  vittharena và pātimokkham 
pariyāpunitvā àgaccha"ti evaīīcetam labhetha, 
iccetam kusalam. 

No ce labbhetha, tehi bhikkhave bhikkhūhi 


sabbeheva yattha jānanti uposatham vā uposatha- 
kammam vā pātimokkham vā pātimokkhuddesam 
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vā, so avāso gantabbo no ce gaccheyyum āpatti 
dukkatassa. ” ” 


- Này chư ty-khuu! Chư ty-khuu dy goi vi ty- 
khuu có trí nhớ {61 di đến ngôi chùa gắn, di và trở 
về kịp trong ngày Samgha uposatha ấy, truyền 
báo vị ty-khuu ấy rằng: 

“Nay ty-khuu! Con nén di hoc bhikkhu- 
pātimokkha tóm tắt hoặc đây đủ xong, rôi trở vé 
chua kịp trong ngày hôm nay!” 

Nếu có vị ty-khuu như váy thì đó là điều tốt. 

Nếu không được nhw vậy thi tắt cả mọi vị ty- 
khưu trong ngôi chùa cùng nhau đến ngôi chùa 
mà có vị ty-kluru hiểu biết ngày uposatha hoặc 
biết cách hành lé uposatha hoặc hiểu biết 
bhikkhupātimokkha hoặc biết tụng bhikkhu- 
pātimokkha dy dé dự lễ hành Tăng-sự trong ngày 
Samgha uposatha. 

Nču tát cá moi vi ty-khuu ấy không dán nhau 
di đến ngôi chùa dy dé dự lễ hành Tăng-sự trong 
ngày Samgha uposatha thì tất cả mọi vị tỳ-khưu 
dy đều bị phạm điều-giới dukkata. 


! Vi. Mahāvagga, Uposathakkhaka, Parisuddhidānakathā. 
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* Chu ty-khuu có nhiéu vi ὁ trong ngói chüa 
khóng có vi nào hiču biét ngày uposatha hoác biét 
cách hành lé uposatha hoác hiéu biét bhikkhu- 
pātimokkha hoác biét tung bhikkhupatimokkha. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chu ty-khuu! Trong ngày Samgha 
uposatha vi ty-khuu cao ha gói vị ty-khwu có trí 
nhớ tót di dén ngôi chùa gan, di và trở vé kịp 
trong ngày ἄν, truyén bảo vị ty-khuu ἂν ràng: 

“Nay ty-khuu! Con nén di hoc bhikkhu- 
pātimokkha tóm tat hoặc đáy du xong, rồi trở vē 
chua kịp trong ngày hôm nay!” 

Nếu có vị ty-khuu như váy thì đó là diéu tốt. 

Nếu không được thì Ngài Trưởng-lão cao hạ 
gói vị ty-khuu có trí nhớ tot đi dên ngôi chùa gan 
áy ở lại một thời gian ngăn (7 ngày), truyền bảo 
với vi ty-khuwu dy răng: 

- Này ty-khuu! Con có gang hoc bhikkhupati- 
mokkha tóm tắt hoặc đây đủ, rói con trở về chùa. 

Nếu có được ty-khuu như váy thì đó là điều tốt. 


Nếu không có được ty-khuu như vậy thì tất cá 
moi ty-khwu không nén ở, không nén an cw nhập 
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ha tai ngói chua áy, nếu vẫn còn ở lai thì tất cả 
ty-khwu dy déu bị pham diéu-giói dukkata. 


Tuy nhién, ngày Samgha uposatha là ngày 
quan trong khóng chi dói vói chu ty-khuu phàm- 
nhán mà cón dói vói chu bác Thánh A-ra-hán cao 
thuong nūa. 


Chuyện Ngài Trưởng-lão Mahākappina ° 


Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Mahākappina lā 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, trú tại khu rừng 
Maddakucchi gân kinh-thānh Rājagaha. 


Hôm ấy là ngày Samgha uposatha, Ngài 
Trưởng-lão ngồi nơi thanh văng, một ý nghi phát 
sinh lên rằng: 

"Ta nên di dự lê uposatha hay không nén di; 
ta nên di hành lễ Samghakamma hay không nên 
di. Sự thát, ta là bác Thánh-nhán hoàn toàn trong 
sach thanh-tịnh. ” 

Khi ấy, Đức-Phật dang ngự tại núi Gijjhakūta, 
biết ý nghĩ của Ngài Trưởng-lão Mahākappina 
với tám của Đức-Phật, nên Đức-Phật bién thân từ 
núi Gijjhakūta hiện thân ra trước mặt Ngài 


' Vi. Mahāvagga, Uposathakhandhaka, Mahākappinavatthu. 
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Trudng-lāo Mahakappna tại khu rung 
Maddakucchi, nhanh ví như người khỏe mạnh co 
cánh tay vào hoặc dudi cánh tay ra vậy. 

Đức-Phật ngự ngồi chỗ ngồi đã sắp sẵn. Ngài 
Trưởng-lão Mahākappina cung-kính dành lé Đức- 
Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão 
Mahākappina răng: 

- Này Mahākappina! Con ngôi môt minh noi 
thanh văng, một y nghi phát sinh răng: 

"Ta nén di dw. lé uposatha hay khóng nén di; 
ta nén di hành lé Samghakamma hay khóng nén 
di. Sự thát, ta là bác Thánh-nhán hoàn toàn trong 
sach thanh-tịnh. ” 

Có dung nhw váy hay khóng? 

Ngài Truóng-lào Mahakappina kính bach vói 
Pūc-Phāt răng: 

- Kính bach Đức-Thế-Tôn, thật có đúng như 
vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền bảo rằng: 

“Tumhe ce Brāhmanā uposatham na sakka- 
rissatha na garukarissatha na mānessatha na 
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pūjessatha, atha ko carahi uposatham sakkarissati 
garukarissati mānessati püjessati. 

Gaccha tvam Brāhmana uposatham, mā no 
agamāsi, gaccha tvam samghakammam, mā no 
agamāsi. ” 

- Này chư Phạm-hạnh cao thượng! Néu các 
con khóng tón kính, khóng tón trong, khóng cung 
kính, không kính lé uposatha, như váy thi người 
nào sẽ tôn kính, sẽ tôn trọng, sẽ cung kính, sẽ 
kính lé uposatha. 

- Này bậc Phạm-hạnh cao thượng! Con phải 
di dự lē uposatha, con không di dự lē không 
được! Con phải di hành Táng-sw uposathakamma, 
con không di hành Tăng-sự không được! 

Ngài Trưởng-lão Mahākappina cung-kính vâng 
lời truyền dạy của Đức-Phật. 

Đức-Phật khuyên dạy như vậy, Ngài Trưởng- 
lão Mahākappina phát sinh dai-duy-tāc-tām vô 
cùng hoan-hy lời giáo huấn của Düc-Phát. 


Khi Ấy, Đúc-Phật biến thân tại khu rừng 
Maddakucchi, rồi hiện thân tại núi Gijjhakūta 
nhanh ví nhu nguói khóe manh co cánh tay vào 
hoác duói cánh tay ra váy. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahākassapa di dự lễ 
Samgha uposatha " 


Thuó no, Ngāi Dai-Truóng-lào Mahākassapa tir 
xóm nhà Andhakavinda di dén kinh-thành Rāja- 
gaha dé hành lé Samghakamma trong ngày 
Samgha uposatha, trén duóng di phài báng qua 
con sông, dòng nước cháy làm y của Ngài Dai- 
Truóng-lào bi uót mót phàn. 


Chu ty-khuu tháy vāy bach hói Ngài Dai- 
Truóng-lào ráng: 

- Kính bạch Ngài Dai Trưởng-lão, do nguyén- 
nhân nào làm y cua Ngài Đại-Trưởng-lão ướt 
như vậy? Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahākassapa cho biết: 

- Này các hién-dé! Tôi từ xóm nhà Andhaka- 
vinda di dēn kinh-thành Rājagaha dē hành lê 
Samghakamma trong ngày Samgha uposatha, 
trên đường di phải băng qua con sông, dong 
nước chảy làm y của tôi bị ướt một phân như vậy, 
đó là nguyên nhân làm ướt y của tôi. 


| Vinayapitaka. Mahāvagga, Uposathakhandhaka. 
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Cho nén, Samgha uposatha lā ngày tói u quan 
trong dói vói tāt cá chu ty-khuu phām-nhān và 
chu ty-khuu bác Thānh-nhān. 


Ngày Samgha uposatha, néu có 4 vi ty-khuu 
tró lén, chu ty-khuu-Táng cán phài hành Táng-su 
tai Sīmā, tung bhikkhupatimokkha dāy dü tron ven. 


Nhung truóng hop néu có antarāya (tró ngai) 
nào trong 10 loai antaraya (tró ngai) thi Düc-Phát 
cho phép tung bhikkhupātimokkha tóm tāt. 


Hoặc trường hợp trong chùa có các Ngài 
Trưởng-lão cao hạ và chư tỳ-khưu nhỏ hạ, trong 
ngày Samgha uposatha không có vị nảo tụng 
bhikkhupatimokkha được, Puc-Phāt cho phép 
Ngài Trưởng-lão cao ha chọn vị ty-khuu có trí 
nhớ tốt, gởi đi đến ngôi chùa gân, để học 
bhikkhupātimokkha tóm tāt hoāc dáy dū xong, 
rồi trở vé kịp trong ngày Samgha uposatha, dé 
chu ty-khuu-Táng hành Táng-su tai Sīmā, tung 
bhikkhupatimokkha. 
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Nghi thức tung bhikkhupātimokkha tóm tắt 


Vi du: 

Tung bhikkhupātimokkha tóm tắt thứ nhi 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Ty-khuu tụng nidāna, tụng pārājika có 4 
diéu-giói xong, con lại 7 loại tụng băng suta (đã 
từng nghe). ” 

Chu ty-khuu hành Táng-su tung bhikkhu- 
pātimokkha tóm tāt tại Sma. Một vi luật su trình 
bày những việc, phận su nên thực hiện trước khi 
tụng tuyên ngôn và bhikkhupātimokkha. 

1- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 

Sammajjanī padipo ca, udakam āsanena ca. 

Uposathassa etani, "pubbakaranan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi vuttāni cattāri pubba- 
karanani katāni. 

2- Pubbakicca: 5 phān su càn phái trinh truóc 

Chanda pārisuddhi utukkhānam, 

bhikkhugaņanā ca ovādo. 

Uposathassa etāni, "pubbakiccan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi vuttāni pañca pubba- 
kiccani katāni. 


Nghi Thức Tung Bhikkhupātimokkha Tóm Tắt Thứ Nhi 47 


3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật 

Uposatho yāvatikā ca bhikkhū kammappattā, 

Sabhāgāpattiyo ca na vijjanti. 

Vajjanīvā ca puggalā tasmim na honti, 

"pattakallan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi | vuttani cattāri patta- 
kallangāni samānītāni. 

Pubbakaranapubbakiccani samāpetvā desitā- 
pattikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyā pātimokkham uddisitum ārādhanam 
karoma. 

(Sau khi vi ty-khuu luāt su trinh bāy xong cāc 
diču trēn.) 

Tát cà chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lời: Sadhu! Sadhu! Sādhu! 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 

(3 lán) 

Nidāna: Tung tuyên-ngôn ñatti 

Suņātu me  bhante (āvuso)  samgho, 
ajjuposatho pannaraso (cātuddaso)”, yadi 


' Vị ty-khuu nhỏ ha dùng từ bhante, Ngài Truóng-lào cao 
hạ dùng từ āvuso. : 
? Tháng thiču nhām vào ngày 14 cuói tháng goi là cātuddaso. 


48 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 


samghassa  pattakallam, samgho uposatham 
kareyya, pātimokkham uddiseyya. 

Kim samghassa pubbakiccam? 

Pārisuddhim āyasmanto ārocetha, pātimok- 
kham uddisissāmi, tam sabbeva santā sādhukam 
sunoma manasi karoma. Yassa siyà āpatti, so 
āvikareyya, asantiyā āpattiyā tuņhī bhavitabbam, 
tuņhībhāvena kho panāyasmante "parisuddhā "ti 
vedissāmi. 

Yathā kho pana paccekaputthassa veyyā- 
karanam hoti, evameva evarūpāya parisāya 
yavatatiyam anusāvitam hoti. Yo pana bhikkhu 
yāvatatipvam anusaviyamane saramāno santim 
āpattim nāvikareyya, sampajanamusavadassa hoti. 
Sampajānamusāvādo kho panā 'yasmanto antarāyiko 
dhammo vutto bhagavatā, tasmā saramānena 
bhikkhunā āpannena visuddhā-pekkhena santi 
āpatti āvikātabbā āvikatā hi 'ssa phāsu hoti. 

Uddittham kho ayasmanto nidanam. 


Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Nidānuddeso nitthito. 
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Tiếp theo tung pārājika có 4 điều-giới nhu sau: 
Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 
āgacchanti. 


1- Methunadhamma sikkhāpada 


Yo pana  bhikkhu bhikkhūnam sikkhā- 
sajivasamapanno  sikkham appaccakkhaya 
dubbalyam anāvikatvā methunam | dhammam 
patiseveyya, antamaso — tiracchanagatayapi, 
pārājiko hoti asamvaso. 

2- Adinnādāna sikkhāpada 

Yo pana bhikkhu gama và araññā và adinnam 
theyyasankhātam ādiyeyya, yatharüpe adinnādāne 
rājāno coram gahetvā haneyyum vā bandheyyum 
và pabbājeyyum νᾶ  "corosi bālosi muļhosi 
thenosī "ti, _tathārūpam bhikkhu |^ adinnam 
ādiyamāno, ayampi pārājiko hoti asamvāso. 


3- Manussa viggaha sikkhāpada 


Yo pana bhikkhu saūcicca manussaviggaham 
jività voropeyya, satthaharakam và 'ssa pariyeseyya 
maranavannam νᾶ samvanneyya, marandya vd 
samādapeyya  "Ambho purisa kim tuyhiminā 
pāpakena dujjīvitena, matam te jīvitā seyyo "ti, iti 
cittamano cittasankappo anekapariyayena 
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maraņavaņņam vā samvaņņeyya, maraņāya vā 
samādapeyya, ayampi pārājiko hoti asamvāso. 


4- Uttari manussadhamma sikkhāpada 


Yo pana  bhikkhu anabhijānam uttari- 
manussadhammam attupanayikam alamariyañana- 
dassanam samudācareyya “iti jānāmi, iti passāmī ti 
tato aparena samayena samanuggāhīvamāno vā 
asamanuggāhīvamāno và āpanno visuddhāpekkho 
evam vadeyya "ajanamevam āvuso avacam jānāmi, 
apassam  passami, tuccham musa vilapi”nti, 
affiatara adhimānā, ayampi pārājiko hoti asamvāso. 

Uddittha kho āyasmanto cattāro pārājikā 
dhammā. | Yesam bhikkhu aññataram vã 
aūnataram và āpajjitvā na labhati bhikkhūhi 
saddhim samvāsam yathā pure tathā pacchā, 
pārājiko hoti asamvāso. 

Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddhā, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tati- 
yampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, parisuddhet- 
thayasmanto, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Pārājikuddeso nitthito. 


- Uddittham kho āyasmanto nidānam. 
- Udditthā cattāro pārājikā dhammā. 


Cách Hành Lé Uposatha 51 


- Sutà kho pan 'ayasmantehi terasa samghā- 
disesà dhamma. 

- Sutà dve aniyatà dhamma. 

- Suta timsa nissaggiyā pacittiya dhamma. 

- Sutà dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Suta cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Suta sekhiya dhamma. 

- Sutā satta adhikaranasamatha dhammā. 

Ettakam tassa bhagavato sutāgatam sutta- 
pariyapannam anvaddhamāsam uddesam 
āgacchati, | tattha _sabbeheva  samaggehi, 
sammodamānehi avivadamānehi sikkhitabbam. 


Bhikkhupātimokkham nitthitam. 


Tát ca chu ty-khuu-Táng dóng thanh nói lén 
lot: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Uposatha có 3 loai 

- Samgha uposatha: Tỳ-khưu-Tăng (từ 4 vi 
ty-khuu tró lén) hành lé uposatha. 

- Gana uposatha: Nhóm ty-khuu (3 hoặc 2 vi 
ty-khuu) hành lé uposatha. 

- Puggala uposatha: Một vị ty-khuu hành lễ 
uposatha. 
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1- Samgha uposatha 

Một ngôi chùa có 4 vị ty-khuu suy nghĩ rằng: 
“Đức-Phật ché-dinh rằng: 'Tỳ-khưu phải hành 
Tăng-sự trong ngày Samgha uposatha. ` 

Chúng ta có 4 vị ty-khwu thì hành Tăng-sự 
trong ngày Samgha uposatha như thé nào? " 

Chu tỳ-khưu đến hầu dành lễ Đức-Phật, bach 
hỏi về chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư ty-khuu! Nhu-lai cho phép 4 vị ty- 
khwu hành Táng-sw Samgha uposatha tung 
bhikkhupātimokkha ” tại Sīmā. 

2- Gaņa uposatha 

* Một ngôi chùa chỉ có 3 vị ty-khuu suy nghi 
rang: “Đức-Phật cho phép 4 vi tỳ-khưu hành 
Táng-sw Samgha  uposatha tụng  bhikkhu- 
pātimokkha tai Sīmā. 

Chúng ta chi có 3 vị ty-khuu thi hành lé trong 
ngày Samgha uposatha như thé nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu dành lé Đức-Phật, bach 
hỏi về chuyện này. 


' Mọi nghi thức hành Tăng-sự Samgha uposatha tụng 
bhikkhupātimokkha như đã trình bày trong phân trước. 
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Đức-Phật truyền dạy chu tỳ-khưu rằng: 
- Này chư ty-khuu! Như-lai cho phép 3 vị ty-khuu 
hành lê parisuddhi uposatha với nhau tại Sīmā. 
Mọi nghi thức thực hành như sau: 
Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 


- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Sīmā. 

- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tői). 

- Chuán bi nuóc "mong day dū. 

- Trái tọa-cụ chó ngôi cho chư ty-khuu. 

Dó là 4 viéc càn làm truóc khi chu ty-khuu 
déu có các diéu-giói trong sach tu hói hành lé 
parisuddhi uposatha tai Sīmā. 

Cách hành lễ parisuddhi uposatha 3 vi ty-khuu 

Đức-Phật truyền day cách hành lé parisuddhi 
uposatha 3 vi ty-khuu nhu sau: 

Vi ty-khuu có trí-tuệ hiểu biết vé luật tụng 
tuyên-ngôn ñatti tại Sma nhu sau: 

Tung tuyén-ngón ñatti " 

Suņantu | me  ἄγαςσπιαμίᾶ, ajjuposatho 
pannaraso  (cātuddaso),  yadāyasmantānam 


! Vi. Mahāvagga, Uposathakkhandhaka, Samghuposatha. 
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pattakallam, mayam aññamaññam parisuddhi 
uposatham kareyyāma. 

Vi ty-khuu cao ha māc y vai trái chira vai bén 
phái, ngói chóm hóm, cháp hai tay trēn trán tung cāu 
parisuddhi cūa minh 3 lān vói 2 vi ty-khuu ráng: 

"Parisuddho aham āvuso parisuddho 'ti mam 
dharetha. ” (3 lân) 

Hai vi ty-khuu nhó ha ngói chóm hóm, cháp 
hai tay trên trán đáp lời răng: “Sadhu! Bhante. ” 

Tiếp theo mỗi vị tỳ-khưu nhỏ hạ mặc y vai trái 
chùa vai bên phải, ngôi chóm hôm, chāp hai tay 
trên trán tụng câu parisuddhi của mình 3 lân với 2 
vị ty-khuu răng: 

“Parisuddho aham Bhante parisuddho 'ti mam 
dharetha. " (3 lân) 

Vị tỳ-khưu lớn hạ ngồi cháp hai tay trên trán 
đáp lời răng: “Sadhu! Avuso. ” 

Vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chóm hóm, chāp hai 
tay trên trán đáp lời răng: “Sadhu! Bhante. ” 

Đó là cách hành lễ parisuddhi uposatha đối với 
3 vi ty-khuu trong ngày Samgha uposatha tai Sīmā. 


. * Một ngôi chùa chỉ có 2 vi ty-khuu suy nghĩ 
răng: "Dirc-Phát cho phép 4 vị ty-khwu hành 
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Tüng-sw Samgha uposatha tung bhikkhupāti- 
mokkha tại Sima; Duc-Phát cho phép 3 vi ty- 
khuu hānh lé parisuddhi uposatha tai Sīmā. 

Chúng ta chi có 2 vị ty-khuu thi hành lé trong 
ngày Samgha uposatha như thé nào?” 

Chu ty-khuu dén hàu dành lé Düc-Phát, bach 
hói vé chuyén này. 

Đức-Phật truyền dạy chu tỳ-khưu rằng: 

- Này chư ty-khuu! Nhu-lai cho phép 2 vi ty- 
khuu hành lễ parisuddhi uposatha với nhau tai Sīmā. 

Moi nghi thức thuc hành nhu sau: 


Pubbakaraņa: 4 viéc càn làm truóc 
- Quét lau sach sé tai chó Sīmā. 

- Pūt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tói). 

- Chuán bi nuóc ung đây đủ. 

- Trải tọa-cụ chỗ ngôi cho chư ty-khuu. 

Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đều có các điều-giới trong sạch tụ hội hành lễ 
parisuddhi uposatha tai Sīmā. 


Cách hành lễ parisuddhi uposatha 2 vi ty-khuu 


Đức-Phật truyền day 2 vi ty-khuu cách hành lễ 
parisuddhi uposatha vói nhau tai Sīmā nhu sau: 
Hai ty-khuu không tung tuyên-ngôn fiatti, vi ty- 
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khuu cao ha māc y vai trái chira vai bēn phāi, ngdi 
chóm hóm, chāp hai tay trēn trān tung cāu parisuddhi 
của minh 3 lân với vi ty-khuu nhỏ ha răng: 

"Parisuddho aham āvuso parisuddho 'ti mam 
dhārehi. ” (3 lán) 

Vi ty-khuu nhó ha ngói chóm hóm, cháp hai 
tay trén trán dáp lói ráng: "Sadhu! Bhante. " 

Tiép theo vi ty-khuu nhó ha mác y vai trái 
chira vai bên phải, ngôi chóm hôm, cháp hai tay 
trên tran tụng câu parisuddhi của mình 3 lân với 
vị ty-khuu cao hạ răng: 

“Parisuddho aham Bhante parisuddho 'ti mam 
dharetha. ` (3 lan) 

VỊ tỳ-khưu cao hạ ngòi chāp hai tay trên trán 
dāp lói ráng: "Sādhu! Avuso.” 

Đó là cách hành lễ parisuddhi uposatha đối với 
2 vị tỳ-khưu trong ngày Samgha uposatha tại Sīmā. 

3- Puggala uposatha 

Một ngôi chùa chỉ có 1 vị ty-khuu suy nghĩ 
tăng: "Duc-Phát cho phép 4 vi ty-khuu hành Tāng- 
sự Samgha uposatha tụng bhikkhupātimokkha tại 
Sima; Đức-Phật cho phép 3, 2 vi t)-khưu hành lê 
parisuddhi uposatha tại Sīmā. 
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Ta là vi ty-khwu o mót minh thi sẽ hành lễ 
trong ngày Samgha uposatha như thé nào? ” 

Vị tỳ-khưu đến hầu dành lễ Düc-Phát, bạch hỏi 
vē chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Một ngôi chùa, trong ngày 
Samgha uposatha, chí có mót vi ty-khuu. 

Vi tỳ-khưu ấy nên quét lau sạch sẽ Sīmā, dāt 
nước dùng, nước uống, trải toa-cu chỗ ngôi, khi 
trời tôi nên dőt dèn sáng. Vi ty- khuu dy ngói chó 
đợi, nêu có vi ty-khwu khách nào den thi hành lé 
uposatha với vị ty-khwu khách áy. 

Nếu không có vi ty-khuu khách nào đến thì vị 
ty-khuu chỉ nên thành tâm hành lé puggala 
uposatha, phát nguyện răng: 

“Hôm nay là ngày uposatha của tôi. ” 

Nếu vị ty-khuu ấy không phát nguyện ngày 
uposatha thi vị ty-khwu dy bi pham điêu-giới 
apatti dukkata. 


Cách hành lễ puggala uposatha 


Néu vi ty-khuu ó mót minh noi thanh váng, 
trong ngày Samgha uposatha, vi ty-khuu āy có 
giói trong sach phát nguyén ráng: 
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» 


"Ajja me uposatho. 

(Hóm nay là ngày uposatha cua tói.) 

Vào ngày 15 ntra tháng và ngày 30 cuói tháng 
dū, vi ty-khuu āy phát nguyén rāng: 

"Ajja me uposatho pannaraso. ” 

(Ngày 15 là ngày uposatha cua tói.) 

Cuối tháng thiếu vào ngày 29, vị tỳ-khưu ấy 
phát nguyện răng: 

"Ajja me uposatho cātuddaso. ^" 

(Ngày 14 này là ngày uposatha của tôi.) 

Đó là cách hành lễ puggala uposatha của vị tỳ- 
khưu có giới trong sạch một mình ở nơi thanh 
văng trong ngày Samgha uposatha tại Sīmā. 


Phần dịch nghĩa bhikkhupätimokkha tóm tắt 


1- Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước 


Sammajjanī padipo ca, udakam āsanena ca. 
Uposathassa etāni, "pubbakaranan "ti vuccati. 


' Một tháng đủ có 30 ngày chia ra 2 thời. Sukkapakkha: nửa 
tháng đầu từ ngày 1 đến ngày /5 (pannaraso), và kāļa- 
pakkha: nửa tháng sau từ ngày 1 đến ngày /5 cuối tháng 
(pannaraso). Nếu tháng thiếu có 29 ngày, thì nửa tháng sau từ 
ngày 1 đến ngày 14 cuối tháng (cātuddaso). 
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Ý nghĩa: 

Pubbakarana: 4 việc cần phải làm trước, tại 
Sīmā trong ngày Samgha uposatha, trước khi chư 
ty-khuu-Tāng tụ hội hành Tăng-sự đó là: 

- Quét lau sach sẽ nơi Sīmā. 
- Đốt đèn thắp sáng tại Sīmā (nếu trời tői). 


- Chuẩn bị nước ung day đủ. 
- Trải tọa-cụ chó ngôi cho chư tỳ-khưu. 


Chu-gidi sư (Atthakathācariya) gọi pubba- 
karana: 4 viéc càn phāi làm truóc khi chu ty- 
khuu-Tāng tu hói tai Sīmā hành Táng-su trong 
ngày Samgha uposatha. 


2- Pubbakicca: 5 phán su càn phái trinh truóc, 
sau khi chu ty-khuu-Táng tu hói tai Sīmā hành 
Táng-su dó là: 

Chanda pārisuddhi utukkhānam, 

bhikkhugaņanā ca ovādo. 

Uposathassa etāni, "pubbakiccan "ti vuccati. 


- Vi t)-khưu trình chanda. 

- Vi t)-khưu trình parisuddhi. 

- Trinh rõ dén mua trong nām có 3 mùa: 

1- Hemanta: Mùa lạnh có 4 tháng từ ngày 16 
tháng 10 âm-lịch dén ngày 15 tháng 2 âm-lịch. 
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2- Gimhāna: Mùa nóng có 4 tháng từ ngày 16 
tháng 2 âm-lịch đến ngày 15 tháng 6 âm-lịch. 

3- Vassana: Mùa mua có 4 tháng từ ngày 16 
tháng 6 âm-lịch đến ngày 15 tháng 10 âm-lịch. 

Ví du: Hién-tai vào mba mua. 

- Trinh só lượng chu ty-khuu tụ hội: có 4 vi... 

- Trinh viéc day dó ty-khuu-ni, khóng có. 

Chu-gidi sw (Atthakathācariya) gọi pubba- 
Κίσσα: 5 phán sự cần phải trình lên chu tỳ-khưu- 
Tăng tại Sīmā, trước khi hành Tăng-sự tụng 
bhikkhupatimokkha. 


3- Pattakalla: 4 điều hợp thời đúng luật, tụng 
bhikkhupātimokkha trong ngày Samgha uposatha 
đó là: 

Uposatho yāvatikā ca bhikkhū kammappattā, 

Sabhāgāpattiyo ca na vijjanti. 

Vajjanīvā ca puggalā tasmim na honti, 

"pattakallan "ti vuccati. 

- Ngày Samgha uposatha có 3 logi: pannaraso, 

cütuddaso (tháng thiéu), samaggi (chw ty- 
khuu-Tāng doān két hành tāng-sw). 

Hóm nay uposatho pannaraso. 

- Chư t)-khưu có từ 4 vi ngôi trong hatthapāsa 

(2 cùi tay và 1 gang tay). 
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- Chư ty-khwu không có sabhāga apatti. 

- Có 21 hang người vajjanīva không duoc 
phép ngôi trong Sima trong khi chư ty-khwu-Tüng 
hành Táng-sw tung bhikkhupātimokkha, do là: 1) 
Người tại gia, 2) Ty-khwu-ni, 3) Sikkhamana, 4) Sa-di, 
5) Sa-di-ni, 6) Ty-khwu đã xả giới, 7) T)-khưu pham 
diéu-giói pārājika, 8) Người ái-nam ái-nữ, 9) Người 
trộm Tăng-tướng, 10) Người theo ngogi-dao, 11) 
Người suc-sinh (loài long hóa ra người), 12) Người 
giết cha, 13) Người giết mẹ, 14) Người giết bậc Thánh 
A-ra-hán, 15) Người làm bám máu bàn chân của Đức- 
Phát, 16) Ty-khuu chia ré Tăng, 17) Người hãm hại 
ty-khuu-ni, 18) Người lưỡng tính (nam và nữ), 19) Ty- 
khưu bị trục xuất vì đã phạm diéu-giói mà khóng chiu 
nhận lỗi, 20) T)-khưu bi trục xuất vì đã phạm diéu- 
giới mà không chịu sửa, 21) Ty-khuu bi trục xuất vi 
không chịu từ bỏ tà-kién có-dinh. 


Chu-gidi sw (Atthakathacariya) goi pattakalla: 4 
điêu hop thời đúng luật, mà Düc-Phát dà chê-định. 


Pubbakaranapubbakiccani samāpetvā desitā- 
pattikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyā pātimokkham uddisitum ārādhanam 
karoma. 


- Dà thuc hién xong pubbakarana (có 4 viéc cán 
làm truóc) và pubbakicca (có 5 phán-sw cán phái 
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trình trước), chư ty-khuu-Tāng déu đã sám hối 
āpatti, dēu có giới trong sạch. Với sự cho phép 
của chư ty-khuu-Tāng, chúng tôi động kính thính 
Ngài Trưởng-lão hành lê tụng bhikkhupātimokkha. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên 
lời: Sādhu! Sādhu! Sādhu! 

Vi du: 

Tung bhikkhupatimokkha tóm tat thu nhi 

Đức-Phật truyền day rằng: 

“Tỳ-khưu tụng nidāna, tụng pārājika có 4 
diéu-giói xong, con lại 7 loại tụng băng suta (dā 
từng nghe). ” 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
(3 lán) 

Nidāna: Tung tuyên-ngôn ñatti 

"Sundtu me  Bhante" (Āvuso) samgho, 
ajjuposatho ^ pannaraso (cātuddaso)”, yadi 


samghassa  pattakallam, samgho | uposatham 
kareyya, patimokkham uddiseyya. " 


' Vị ty-khuu nhỏ ha dùng từ "Bhante". Ngài Trưởng-lão 
cao hạ dùng từ “4vwso ”. 
2 Cuối tháng thiếu dùng từ cátuddaso. 
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- Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão! Kính xin 
quỷ Ngài nghe lời nói của tôi, hôm nay là ngày 
15 (14) Samgha uposatha, nếu có sự hợp thời 
đúng luật của chư t)-khưu- lăng, kính xin chư ty- 
khưu-Tăng hành lē Samgha uposatha, sẽ tụng 
bhikkhupātimokkha. 


Xem xét kỹ trước khi tung bhikkhupatimokkha 


Chư ty-khuu-Tāng đã thực hiện 4 việc cán làm 
trước và 5 phận-sự cán trình trước hay chưa? 

Quy Ngài khả kính, xin quỷ Ngài sám hồi āpatti 
cho được trong sạch, rôi tôi sẽ tụng bhikkhupāti- 
mokkha, tất cả chúng ta hiện diện tại Sīmā xin 
lắng nghe bhikkhupātimokkha này, xin chú tâm. 
Vị ty-khuu nào phạm āpatti nào thì vị tỳ-khưu ấy 
phải sám hồi āpatti dy; nếu không phạm āpatti 
nào thì ngồi làm thinh. Tôi nhận biết guy Ngài là 
bác có giới-hạnh trong sạch, do thái độ làm thinh 
của quý Ngài. 

Ví như người hỏi với đáp, cũng giống như vậy, 
tụng bhikkhupātimokkha cho đến 3 lân nhắc nhở 
trong nhóm chư tỳ-khưu ấy. Vị tỳ-khưu nào nghe 
tụng bhikkhupātimokkha nhắc nhở đến lân thứ 3, 
ghi nhớ lại được āpatti đã phạm mà không xin 
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sam hối āpatti ấy, thi vị ty-khuu dy pham sampajā- 
musāvāda dukkata. (1) 


Kính thưa chư bác Trưởng-lão, thật ra, Duc- 
Phát truyén day sampajānamusāvāda dukkata lā 
pháp trở ngại chứng đắc các bậc thién và chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn. Vi vậy, khi 
vị ty-khuu nhớ lại diéu-giói đã pham thì cán phải 
sám hồi āpatti dé cho giới trong sạch trở lại. Bởi 
vì vị ty-khwu có giới-hạnh sẽ thuận lợi cho việc 
chứng đắc các bậc thiên, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quá, Niét-bàn. 


Phân nidāna đã được tụng xong. 


Tôi xin phép bạch hỏi guy Ngài Trưởng-lão 
trong phân nidāna rằng: Quy Ngài là bậc có giới 
trong sạch roi phải không? 

lôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
lần thứ nhì rằng: Quý Ngài là bậc có giới trong 
sạch rôi phải không? 


' Phạm điều-giới nói-dói bằng khu hoặc bằng thân, nhưng 
khi Ngài Trưởng-lão tụng nidāna rằng: “nếu vị tỳ-khưu nào 
phạm āpatti nào thì vị ty-khuu ấy phải sám hối āpatti ấy”. 
Vị tỳ-khưu ấy đã phạm āpatti nhưng ngòi làm thinh nén 
phạm sampajānamusāvada dukkata. 
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Tôi xin phép bạch hỏi guy Ngài Trưởng-lão 
lan thứ ba răng: Quý Ngài là bậc có giới trong 
sạch rồi phải không? 

Ouy Ngài Trưởng-lão là bậc có giới trong sạch 
trong phán nidāna này, cho nên ngôi làm thinh. 
1ôi nhận biết giới trong sạch của quý Ngài như váy. 

(Xong phân nidāna.) 

* Tụng pārājika āpatti có 4 điều-giới 

Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 
āgacchanti. 

Trong bhikkhupātimokkha dy có 4 điểu-giới 
pārājika apatti duoc tung tom tāt: 

1- Methunadhamma sikkhāpada 


1)-khưu nào đã có giới cao thượng (sikkhā là 
adhisīlasikkhā) và học hành nghiêm chỉnh 
ājīva của tỳ-khưu, ty-khuu ấy không nói lời xả 
giới, không làm rõ là người yếu đuối (không đủ 
can dám nói lời xả giới), vị t-khưu ấy hành dâm, 


! Sikkhā là adhisīlasikkhā: Giới cao thượng đó là bhikkhu- 
pātimokkha. 

^ Ajiva nghĩa lā Đức-Phật đã ché-dinh các điều-giới gọi là 
ājīva, tỳ-khưu giữ gìn học hành nghiêm chỉnh ājīva ấy. 
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dù hành dám với loài suc-sinh cải thi vi ty-khuu 
ấy cũng dà hành dám, pham diéu-giói pārājika 
āpatti: bại hoại phám-hanh ty-khuu, không được 
phép hành Tăng-sự chung với những vị ty-khuu 
có giới trong sach khác nữa. 

2- Adinnādāna sikkhāpada 

T)-khưu nào lấy tài sản mà người chủ không 
cho với tâm trộm- -cấp, từ trong nhà hoặc trong 
rừng, tài sản ấy trị giá một pāda e hoặc twong 
đương một pada hoặc nhiều hơn một pada 
(padam νᾶ pādāraham vã atirekapadam νᾶ). 
Đức-vua (nhà chức trách) bắt tên trộm đáng bi 
hành hạ thì hành hạ, đáng bị giam cám thì giam 
cám, dáng bị lưu dày thi lưu dày. Với lời mang 
nhiếc rằng: Ngươi là tên cáp, là người ác, là 
người si mē, là tên trộm. 

Bói vì vị ty-khwu lấy tài sản mà người chủ 
không cho trị giá một pāda hoặc tương đương 


' Theo Chú-giải: Pada trong thờikỳ tại kinh-thành 
Rājagaha, 1 pāda có 5 māsaka; 1 kahāpaņa có 4 pada đó lā 
1 pada vàng, 1 pada bạc, 2 pada đồng. Nếu 4 pada đều được 
tinh khiét thi goi là nīlakahāpaņa. 1 nīlakahāpaņa có 4 pāda 
góm có 20 māsaka; nhu váy, 1 pāda bāng % nīlakahāpaņa. 
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một pada hoặc nhiễu hơn một pada. Vi ty-khuu ấy 
đã tróm-cáp, pham diéu-giói pārājika āpatti: bại 
hoại phẩm-hạnh tỳ-khưu, không được phép hành 
Tăng-sự chung với những vi ty-khwu có giới trong 
sạch khác nữa. 


3- Manussa viggaha sikkhāpada 


Ty-khwu nào có tác-y sát hai sinh-mang con 
người ” (người ấy chết), hoặc dem khí giới đến 
cho người ấy tự sát, hoặc tán dương ca tụng sự 
chết, động viên khuyến khích sự chết rằng: 

- “Này người đàn ông! Ích lợi gì kiếp người 
của ngươi cực khổ cùng cực như vậy? Ngươi nên 
chết di còn cao thượng hơn sóng như thé này!” 

Tâm động viên trong sự chết, tám có tác-y tìm 
cách động viên trong sự chết, tán dương ca tụng 
sự chết, động viên khuyến khích sự chết bằng 
nhiều cách. Vị tỳ-khưu đã có tác-y sát hại sinh- 
mang con người (người ấy chết), đã pham diču- 
giới pārājika āpatti roi, không được phép hành 
Tăng-sự chung với những vị ty-khwu có giới trong 
sạch khác nữa. 


: Manussaviggaham: Thán nguoi ké tir khi dàu thai cho 
dēn cudi cüng chét. 
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4- Uttari manussadhamma sikkhāpada 


T)-khưu nào chính mình không biết pháp của 
bậc cao-nhân mà nói-dói tự khoe khoang chứng 
đắc các bậc thiên, ching dác Thánh-dao, Thánh- 
gud, Niēt-bān rāng: 


"Ti ói biét bậc thién này, tôi thấy bậc thién này. 
lôi biết Thánh-đạo, Thdnh-gud này; tôi thấy 
Thánh-đạo, Thánh-quả này. ” 


Về sau, dù bị tra hỏi dé biết về sự-thật hoặc dù 
không bị tra hỏi, thì vị ty-khuu dy cũng đã phạm 
diéu-giói pārājika āpatti rồi. 

Vi ty-khuu ấy biết mình đã phạm diéu-giói 


pārājika āpatti rồi, vì muốn trong sạch, nên trình 
thưa với các Ngài Trưởng-lão răng: 


- “Kính thưa chư bậc Trưởng-lão, sự-thật tôi 
không biết pháp của bậc cao-nhân mà tôi nói-dối 
là biết; tôi không thấy pháp của bậc cao-nhán, mà 
tôi nói-dói là thấy; tôi đã nói-dói, khoe pháp cao- 
nhân mà tôi không có, chỉ là rêng không mà thôi.” 

Ngoại trừ t)-khưu nào đã chứng đắc pháp bậc 
cao-nhán (thì vị tỳ-khưu dy không bị pham diču- 
giới pārājika āpatti). 
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Vị tỳ-khưu ấy đã nói-dối, khoe pháp cao-nhân 
mà chính mình không có, đã phạm diéu-giói 
pārājika āpatti rồi, không được phép hành Tăng- 
sự chung với những vi ty-khwu có giới trong sạch 
khác nữa. 


Kính thưa quý Ngài Trưởng-lão, bốn diéu-giói 
pārājika āpatti dà được tung xong rồi. Ty y-khuu 
ndo dā pham diéu-giói nào trong bón diéu-giói 
pārājika āpatti này rói, truóc kia con là cán-su- 
nam hoặc vi sa-di không được phép hành Tāng- 
sw chung với chư ty-khwu có giới trong sạch; 
cũng như sau khi đã pham diéu-giói pārājika 
āpatti rôi cũng không được phép hành Tăng-sự 
chung với chư tỳ-khưu có giới trong sạch. 

Kính thưa chư bậc Trưởng-lão, bón diéu-giói 
pārājika āpatti này đã được tụng xong. 

lôi xin phép bạch hỏi quý Ngài Trưởng-lão 
trong bón diéu-giói pārājika āpatti này rằng: Quý 
Ngài là bậc có giới trong sạch rôi phải không? 

lôi xin phép bạch hỏi guy Ngài Trưởng-lão 
lần thứ nhì rằng: Quý Ngài là bậc có giới trong 
sạch rói phải không? 

Tôi xin phép bạch hỏi quỷ Ngài Trưởng-lão lần 
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thứ ba rằng: Quy Ngài là bậc có giới trong sach 
rôi phải không? 

Quý Ngài bác Trưởng-lão là bậc có giới trong 
sach trong bón diéu-giói pārājika āpatti này, cho 
nén ngôi làm thinh. Tôi nhận biết giới trong sạch 
của quỷ Ngài như vậy. 

(Xong bốn điểu-giới pārājika āpatti.) 

Kính bach guy Ngài Trưởng-lão, 

- Phān nidāna dā duoc tung xong. 

- 4 diéu-giói parajika āpatti dà được tung xong. 

Kính bach quy Ngài Trưởng-lão, 

- Đã từng nghe 13 diéu-giói samghadisesa apati. 

- Dà tung nghe 2 diéu-giói aniyata āpatti. 

- Đã từng nghe 30 diéu-giói nissaggiya pācittiyvā 

apatti. : 

- Đã từng nghe 92 điêu-giới pācittiya āpatti. 

- Đã từng nghe 4 diéu-giói pātidesanīya āpatti. 

- Đã từng nghe 75 điểu-giới sekhiya āpatti. 

- Đã từng nghe 7 pháp adhikaraņasamatha. 

Gom các diéu-giói này chừng ấy từ trong 
bhikkhupātimokkha cua Duwc-Phdt dā ché-dinh, 
tung bhikkhupātimokkha hàng mra tháng mót lán. 
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Trong các diéu-giói này, tất cá chư ty-khuu 
đoàn kết đồng tâm nhất trí với nhau, cùng nhau 
hoan-hy, không cãi cọ nhau, cùng nhau học hỏi 
thực hành giữ gìn các diéu-giói trong bhikkhu- 
pātimokkha. 


(Xong bhikkhupātimokkha.) 


Pham 4 điều-giới pārājika apatti với 4 ví du 

1- Tỳ-khưu đã hành dâm, pham điều-giới 
pārājika āpatti rồi, vi nhu người đàn ông bị chặt 
đứt cái đầu lia khỏi có rồi, không thể còn sống 
được nữa. Cũng như vậy, vị tỳ-khưu đã hành 
dâm, đã phạm điều-giới pārājika āpatti rồi, không 
còn là tỳ-khưu, không còn thuộc dòng dói Sakya 
nữa, không được phép hành Tăng-sự chung với 
những vi tỳ-khưu có giới trong sach khác nữa. 

2- Ty-khuu đã trộm- cắp, phạm điều-giới 
pārājika āpatti ròi, ví nhu chiéc lá vàng lia khói 
cành roi xuóng dát rói, khóng thé gán dính tró lai 
tốt tuoi như trước được nữa. Cũng nhu váy, vi tỳ- 
khưu đã trộm-cắp, đã phạm diču-gidi pārājika 
āpatti rồi, không còn là tỳ-khưu, không còn thuộc 
dòng dõi Sakya nữa, không được phép hành 
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Táng-su chung vói nhüng vi ty-khuu có giói 
trong sach khác nữa. 


3- Ty-khuu đã có tác-y sát hại sinh-mang con 
người (người ấy chết), đã phạm điều-giới pārājika 
āpatti rồi, ví như tảng đá dày bi vỡ ra làm hai 
mảnh rồi, không thể làm cho dính chắc trở lại 
được như thế nào. Cũng như vậy, vị tỳ-khưu đã 
có tác-ý sát hại sinh-mang con người (người ay 
chết), đã pham điều-giới pārājika āpatti rồi, 
không còn là tỳ-khưu, không còn thuộc dòng dõi 
Sakya nữa, không được phép hành Tăng-sự 
chung với những vị tỳ-khưu có giới trong sạch 
khác nữa. 

4- Tỳ-khưu đã nói-dối khoe pháp cao-nhân mà 
chính mình không có, đã phạm điều-giới pãrãj jika 
āpatti rồi, ví như cāy thót not dā bi dūt ngon rói, 
không thé phát triển tốt tuoi trở lại được nhu thé 
nào. Cũng như vậy, vi tỳ-khưu đã nói-dói khoe 
pháp cao-nhân mà chính mình không có, đã phạm 
điều-giới pārājika āpatti rồi, không còn là tỳ- 
khưu, không còn thuộc dòng dõi Sakya nữa, 
không được phép hành Tăng-sự chung với những 
vị ty-khuu có giới trong sạch khác nữa. 


Uttarimanussadhamma: Pháp cao-nhân nghĩa lā 
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các pháp của bậc cao-nhān đó là 5 bác thién sāc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
5 phép-thán-thóng (abhiñña) đối với các hang 
phām-nhān. 


Và 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thānh-gud-tām νὰ 
Niét-bàn thuóc vé 9 pháp siéu-tam-giói là pháp 
cao-nhán của 4 bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo 
(bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhāt-lai, bậc 
Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán). 


Tỳ-khưu phạm điều-giới pārājika āpatti 


Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm 1 trong 4 diču- 
giới pārājika āpatti nào rồi, thì vị tỳ-khưu ấy dā bị 
bại hoại phām-hanh tỳ-khưu, không còn là tỳ- 
khưu nữa. 

Nếu vị tỳ-khưu đã phạm điều-giới pãrãjika 
āpatti ấy rồi, không thay đôi y phục của người tại 
gia mà vẫn còn mặc y cā-sa màu lõi mít của tỳ- 
khưu thì mọi thiện-pháp không phát sinh, chỉ có 
āc-phāp phát sinh mà thôi. Sau khi chết, ác- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cõi ác-giói (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 
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Nếu vi ty-khuu dā pham điều-giới pārājika 
āpatti ấy rồi, liền thay y phục của người tại gia, 
xin thọ trì Tam-quy và ngũ-giới hoặc bát-giói 
uposathasīla, trở thành người cận-sự-nam, hoặc 
xin làm lễ xuất gia trở thành vị sa-di, thì mọi 
thién-pháp có khả năng phát triển như phước- 
thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
hành thiền, v.v... 

Sau khi cận-sự-nam hoặc vị sa-di chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới, hưởng sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
trên cõi trời dục-giới ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp. 

Nếu chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm nào thì sau khi chết, chắc chắn sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiền sắc- giới quả-tâm ây, hưởng sự an-lạc 
cho đến hết tuôi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cói-giói khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp. 
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Lễ sám hối āpatti 


Lé sám hói āpatti là nghi lé theo truyén thóng 
được Đức-Phật ché-dinh đối với ty-khuu đã pham 
điều-giới Giới của t-khưu trong bhikkhu- 
pātimokkha góm có 227 diéu-giói, còn trong Tang- 
luật góm có 91.805.036.000 diéu-giói. " 


Mỗi vi tỳ-khưu phàm-nhán giữ gin các điều- 
giới của mình cho được trong sạch trọn vẹn, đó là 
việc không dễ, nên Đức-Phật chế-định nghi thức 
lễ sám hối āpatti đối với vị tỳ-khưu nào biết mình 
đã phạm điều-giới nhẹ nào rồi, để vị tỳ-khưu ấy 
xin làm 16 sám hối āpatti với vị tỳ-khưu khác 
không pham điều-giới có đối-tượng pham điều- 
giới giống như mình. 

Sau khi vi tỳ-khưu ấy làm lễ sám hối āpatti 
xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 


Đức-Phật ché-dinh rằng: 


Bhagavā Janna "na sāpattikena uposatho 
kütabbo. " * 


! Visuddhimagga, Silaniddesa, ... 
? Vi. Mahāvagga, Uposathakkhandhaka, Āpattipatikamma. 
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Đức-Thế-Tôn ché-dinh rằng: Tỳ-khưu pham 
diéu-giói không được phép hành Tăng-sự trong 
ngày Samgha uposatha tại Sīmā. 

Vì vậy, nếu vị tỳ-khưu nào biết mình đã phạm 
điều-giới nhẹ nào, thì vi ty-khuu à āy cān phāi tim 
vi ty-khuu khác khóng pham diču- -giói gióng nhu 
minh, xin lam lé sám hối điều-giới íy. 


Sau khi vi ty-khuu ấy làm lễ sám hối āpatti 
xong rồi, vi ty-khuu ấy có giới trong sạch trở lai, 
duoc phép hành Táng-su trong ngày Samgha 
uposatha, nghe tung bhikkhupatimokkha, hoác 
hành lé pavāraņā, doc lói pavarana 3 làn giữa chu 
ty-khuu-Táng tai Sīmā. 

Giči cūa ty-khuu 

Giới của ty-khuu trong bhikkhupātimokkha có 
227 diéu-giói được phân chia ra làm 7 loại giới: 

l- Giới pārājika: Giới bại hoại ty-khuu, có 4 
điều-giới. 

2- Giới samghādisesa: Giới hành phạt, vẫn còn 
là ty-khuu, có 13 điều-giới. 

3- Giới aniyata: Giới bất định, có 2 điều-giới. 

4- Giới nissaggiyapácittipa: Xà dói-tuong 
phạm giới rồi sám hồi, có 30 điều-giới. 
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5- Giới pãcifiya: Giới sam hói được, có 92 
diéu-giói. 

6- Giới patidesaniya: Giới sám hôi riêng rẽ, có 
4 diču-gidi. 

7- Giới sekhiya: Giới hành, có 75 điều-giới. 

8- Điều adhikaraņasamatha: có 8 điều giảng hòa. 

Phạm điều-giới (āpatti) 

Tỳ-khưu phạm điều-giới có 7 loại: 

1- Pārājika āpatti: Ty-khuu nào pham 1 điều- 
giới nào trong 4 diéu-giói pārājika bại hoại, thi 
ty-khuu ây không còn phám-hanh tỳ-khưu nữa. 

2- Samghādisesa āpatti: Tỳ-khưu nào phạm 1 
diču- -giói nào trong 13 điều-giới samghādisesa, 
ty-khuu āy vān con lā ty-khuu, nhung phāi xin 
chu ty-khuu-Táng hành Táng-su hành phat ty- 
khưu ây đúng theo luật mà Đức-Phật ché-dinh. 

3- Thullaccaya āpatti: Tỳ-khưu pham điều-giới 
nặng kém thua 2 diéu-giói trên, có thé sam hôi. 

4- Pācittiya āpatti: Tỳ-khưu nào phạm điều- 
giới nào trong 22 điêu-giới pācittiya, tỳ-khưu āy 
sam hôi điêu-giới ây. 

5- Pātidesanīya āpatti: Tỳ-khưu nào phạm 
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điều-giới nào trong 4 điều- -giới pātidesanīya, tỳ- 
khưu ấy sam hồi riêng rẽ mỗi điều-giới ấy. 

6- Dukkafa āpatti: Ty-khuu nào pham diču- 
giới dukkata (làm bay), ty-khuu ây sam hôi diču- 
giói ây. 

7- Dubbhāsita āpatti: Ty-khuu nào pham 
diču- -giói dubbhāsita (nói bày), ty-khuu ấy sam 
hối điều-giới ấy. 


7 loại phạm điều-giới chia ra làm 2 loại: 


l- Garuka āpatti: Pham điều-giới nặng, có 2 
loại là pārājika āpatti và samghādisesa āpatti. 


* Ty-khuu nào pham điều-giới bai hoại 
(pārājika) thì vị ty-khuu ây không còn là ty-khuu 
nữa, suốt đời không thé xuāt gia tró thành ty- 
khuu mà chí có thé xuát gia tró thành sa-di, hoác 
là cán-su-nam sóng tai gia. 


* Ty-khuu nào pham điều-giới samghādisesa 
nào, ty-khuu Ấy. vẫn còn là tỳ-khưu, nhưng mà tỳ- 
khưu ây phải liền trình ngay samghādisesa āpatti 
ay với vi ty-khuu khác, không nén giàu āpatti, rôi 
dén xin chu ty-khuu-Táng hành Táng-su hành 
phat tỳ-khưu ấy đúng theo luật mà Düc-Phát đã 
ché-dinh. 
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Vi ty-khuu áy dén xin trinh chu ty-khuu-Táng 
hành Táng-su tai Sīmā, xin hành phat parivasa- 
kamma suót thói gian pham điều-giới samghā- 
disesa āpatti xong, rói tiép theo xin hành phat 
mānattakamma suót 6 dém xong, rồi cuối cùng 
xin chư tỳ-khưu-Tăng có ít nhất 21 vị tỳ-khưu 
hành Táng-su tụng abhānanattikammavācā xong, 
vị tỳ-khưu ấy thoát ra khỏi samghādisesa āpatti, 
trở lại vị ty-khuu có giới trong sạch như trước. 

2- Lahuka āpatti: Phạm điều-giới nhẹ có 5 
loại còn lai là thullaccaya āpatti, pācittiya āpatti, 
pátidesaniya āpatti, dukkata āpatti, dubbhāsita 
āpatti. 

Nếu vi ty-khuu nào pham āpatti nhẹ thì vị tỳ- 
khưu ấy di tìm một vi ty-khuu khác không cùng 
phạm āpatti nhẹ có dói-tuong giống như mình dé 
xin làm lễ sám hối āpatti, bởi vì Đức-Phật không 
cho phép các ty-khuu phạm sabhāga āpatti sắm 
πό! với nhau. 

Sabhāga āpatti nghĩa là phạm điều-giới có 
đối-tượng giống nhau. Ví dụ: Vị tỳ-khưu A với vị 
ty-khuu B cùng phạm điều-giới pãcittiya có dói- 
tượng giống nhau, gọi là sabhāga āpatti. Như 
vậy, vị tỳ-khưu A với vị tỳ-khưu B không được 
phép sám hối pācittiya āpatti với nhau. 
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Nhu Đức-Phật truyền dạy rằng: 

"Bhagava paññattam na sabhāgā  apatti 
desetabbā, na sabhāgā āpatti pafiggahetabbä. ” ” 

- Đức-Thế-Tôn ché-dinh ty-khwu có sabhāga 
āpatti không được phép sám hồi với ty-khuu có 
sabhāga āpatti với nhau, và ty-khwu có sabhāga 
āpatti không được phép nhận sám hồi với tỳ-khưu 
có sabhāga āpatti với nhau. 

Vì vậy, vi ty-khuu này tìm một vi ty-khuu kia 
không phạm điều-giới chung sabhāga āpatti, dé 
xin làm lé sám hói āpatti vói nhau. Sau khi ty-khuu 
āy làm lé sám hói āpatti xong thi gidi cūa ty-khuu 
ἂν được trong sạch trở lai. 

Nghỉ thức lễ sám hối āpatti 

Lễ sám hối āpatti là lễ nghi theo truyền thống 
mà Đức-Phật dà chế-định đối với chư tỳ-khưu. 

Mỗi khi vị tỳ-khưu nào biết mình phạm các 
điều-giới nhẹ nào, giới không trong sạch thì vị tỳ- 
khưu ấy tìm đến một vị tỳ-khưu khác không 
phạm điều-giới giống mình, dé xin làm lễ sam hồi 
āpatti. Sau khi làm lễ sám hồi āpatti xong, giới của 
vị tỳ-khưu ἂν được trong sạch trở lại. 


' Vi. Mahāvagga, Uposathakkhandhaka, Sabhāga āpatti. 
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Sau đây, trinh bày nghi thức làm lé sam hối 
apatti theo chw ty-khwu Myanmar. 


Theo Tang Luát, hai vi ty-khuu làm lé sám hói 
apatti vói nhau, dàu ngói chóm hóm (ukkutikam 
nisīditvā), đều chāp hai tay trên tran (añjalim 
paggahetvā) làm lé sam hối āpatti lẫn nhau. 


I- Truóng-hop vi ty-khuu nhó-ha xin làm lé 
sám hói nhiều āpatti nhẹ với vị ty-khuu lớn-hạ, 
qua cuộc đối thoại giữa vị ty-khuu nhỏ-hạ xin 
sám hôi nhiêu āpatti nhẹ với vị tỳ-khưu lớn-hạ: 

N. ha ”: Aham Bhante, sabbā āpattiyo āvikaromi. 

L. ha: Sadhu! Sadhu! 

N. ha: Aham Bhante, sambahulā nānāvatthukā 
sabbā āpattiyo āpajjim, tā tumhamūle 
patidesemi. 

L. ha: Passasi āvuso, tā āpattiyo? 

N. ha: Ama Bhante, passāmi. 

L. ha: Ayatim āvuso, samvareyyāsi. 

N. ha: Sādhu! Sutthu Bhante, samvarissami. 

L.ha: Sādhu! Sādhu! 


IN, hạ: viết tắt ty-khuu nhó-ha và L. hạ: viết tắt ty-khuu lón-ha. 
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Sau khi vi ty-khuu nhó-ha làm lé sám hói 
nhiều āpatti nhe xong thì giới của vi tỳ-khưu 
nhỏ-hạ được trong sạch trở lại. 

2- Trường-hợp vị tỳ-khưu lớn-hạ làm lễ sám 
hối nhiều āpatti nhẹ với vị tỳ-khưu nhỏ-hạ, qua 
cuộc đối thoại giữa vị tỳ-khưu lớn-hạ sám hối 
nhiêu apatti nhẹ với vi tỳ-khưu nhó-ha nhu sau: 

L ha: Aham āvuso, sabbā āpattiyo āvikaromi. 

N. ha: Sādhu! Sādhu! Bhante. 

L. ha: Aham āvuso, sambahulā nānāvatthukā 
sabbā āpattiyo āpajjim, tā tuyhamūle 
patidesemi. 

N. ha: Passatha Bhante, tā āpattiyo? 

L. ha: Āma āvuso, passāmi. 

N. ha: Ayatim Bhante, samvareyyātha. 

L. ha: Sādhu! Sutthu āvuso, samvarissāmi. 

N.ha: Sādhu! Sādhu! Bhante. 

Sau khi vi ty-khuu lón-ha làm lé sám hói nhiču 
apatti nhe xong thi giói cüa vi ty-khuu lón-ha 
duoc trong sach tró lai. 

3- Truóng-hop 2 vi ty-khuu déu pham nhiču 


diču- -giới nhẹ, nêu có sabhāga āpatti mā đã sam 
hói lẫn nhau, thì vi ty-khuu nhó-ha xin sám hói bi 
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phạm điều-giới dukkafa mới, và vị tỳ-khưu lớn-hạ 
nhận sám hối cũng bị phạm điều-giới dukkata mới. 

* Tiếp theo vị tỳ-khưu lớn-hạ làm lễ sám hối 
nhiều āpatti nhẹ cũ và dukkafa āpatti mới với vi 
ty-khuu nhó-ha, nên sau khi vi ty-khuu lón-ha 
làm lé sám hói xong thi giói cüa vi ty-khuu lón- 
ha duoc trong sach tró lai. 

* Khi vị ty-khuu nhỏ-hạ làm lễ sám hối nhiều 
patti nhẹ cũ xong, nhiều điều-giới nhẹ cũ đều 
được trong sạch, nhưng mà còn phạm điều-giới 
dukkata āpatti mới chưa được trong sạch. 

Cho nên, vị ty-khuu nhỏ-hạ cần phải xin làm lễ 
sam hồi dukkata āpatti mới một làn nữa như sau: 

N. ha: Aham Bhante, sambahulā nānāvatthukā 

sabbā āpattiyo āpajjim, tā tumhamūle 
patidesemi. 

L. ha: Passasi āvuso, tā āpattiyo? 

N. ha: Ama Bhante, passāmi. 

L. ha: Ayatim āvuso, samvareyyāsi. 

N. ha: Sādhu! Sutthu Bhante, samvarissami. 

L hạ: Sādhu! Sādhu! 


Nhu váy, sau khi vi ty-khuu nhó ha xin làm lé 
sam hồi nhiều āpatti một làn nữa, thì giới của vị 
ty-khưu nhỏ trở lại hoàn toản trong sạch. 
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Phāp-hānh phán-su (vatta) có 14 loai 


T)-khưu cán phải giữ gin các điều-giới trong 
bhikkhupātimokkha góm có 227 diéu-giói cho 
được trong sạch; và thực hành nghiêm chỉnh day 
đủ 14 pháp-hành phán-sw chu đáo của ty-khwu, 
sa-di theo Tạng luật phán Cülavagga nhu sau: 

l- Āgantukavatta: Pháp-hành phán-sw cua ty- 
khưu, sa-di khách dén chùa. 

2- Avasikavatta: Pháp-hành phán-sw của ty- 
khưu, sa-di chủ ở trong chua. 

3- Gamikavatta: Pháp-hành phận-sự của ty- 
khưu, sa-di sāp di xa. 

4- Anumodanavatta: Pháp-hành phán-sw cua 
ty-khwu, sa-di nói đạo, thuyết pháp làm cho thi- 
chu phát sinh dai-thiēn-tām hoan-hy. 

5- Bhattaggavatta: Pháp-hành phán-sw cua ty- 
khưu, sa-di tại noi trai-duong. 

6- Piņdacārikavatta: Phdp-hānh phán-sw cua 
ty-khuu, sa-di khi di khát thực. 

7- Āraūnikavatta: Pháp-hành phán-sw của ty- 
khưu, sa-di ở trong rừng. 
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δ- Senāsanavatta: Pháp-hành phán-sw cua ty- 
khưu, sa-di noi chó ở, xung quanh chùa, ... giữ 
gin sach sé, gon gdng. 

9- Jantāgharavatta: Pháp-hành phán-sw cua 
ty-khuwu, sa-di trong nhà tăm hơi nóng. 

10- Vaccakutivatta: Pháp-hành phán-sw cua 
ty-khuru, sa-di nơi nhà vé sinh: cán phải có nước 
dáy du và sach sé. 

11- Upajjhāyavatta: Pháp-hành phán-sw cua ty- 
khuưu, sa-di phuc vụ chu đáo đối với vi Thdy té-dó. 


12- Siddhivihārikavatta: Pháp-hành phận-sự 
của vi Tháy tê-độ đổi với dé-tw là ty-khuu, sa-di. 

13- Ācariyavatta: Pháp-hành phán-sw của ty- 
khưu, sa-di phuc vu chu đáo doi với vị Tháy day. 

14- Antevāsikavatta: Pháp-hành phán- 2 của 
vị Tháy dạy đối với đệ-tử là t)-khưu, sa-di. ^ 


Đó lā 14 phāp-hānh phận-sự của ty-khuu, sa-di 
cān phái thuc hành nghičm chính mót cách cán 
trong và chu đáo, dé giữ gin đời sống giới luật 
trong Phật-giáo. 


' Tim hiểu đầy đủ trong quyền “Gương Bậc Xuất Gia”, 
trong phân 14 phāp-hānh của tỳ-khưu, 54-41, cùng soạn giả. 
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Trong phàn Vattakkhandhaka, doan chót cüa 
bài kệ nhu sau: 

"Vattam aparipürento, na silam paripürati. 

Asuddhasilo duppaffo, cittekaggam na vindati. 


Vikkhittacittonekaggo, sammà dhammam na passati. 
Apassamāno saddhammam, dukkhā na parimuccati. 
Yam vattam paripürento, silampi paripürati. 
Visuddhasilo sappañño, cittekaggampi vindati. 


Avikkhitacitto ekaggo, sammā dhammam vipassati. 
Sampassamāno saddhammam, dukkhā so parimuccati. 


Tasmā hi vattam püreyya, jinaputto vicakkhano. 
Ovādam Buddhasetthassa, tato nibbānamehiti. ” V 
Dich nghīa 

Ty-khuu, sa-di không thực hành pháp-hành 
phán-sw day du, là người không giữ gin các 
diéu-giói đây du. 

Hành-giả không giữ gin giới-hạnh trong sạch, 
là người thiêu-trí, không có được dinh tám. 
Hành-giả phát sinh phóng-tám các đổi tượng, 
không thê chứng đặc chánh-pháp. 

Hành-giả không chứng đắc chánh-pháp, 
không thê gidi thoát khô được. 


! Vinayapitaka, Cülavagga, Vattakkhandhaka. 
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Hành-giả thực hành pháp-hành phận-sự đây 
đủ, cũng là người giữ gìn giói-hanh đây đủ. 
Hành-giả giữ gìn giới-hạnh trong sạch, là bậc 
có trí-tuệ sáng suốt, có định-tâm vững chắc. 


Hành-giả không có phóng-tàm, có định-tâm 
vững trong dói- -tượng, chứng đắc chánh-pháp. 
Khi chứng đắc chánh-pháp Thánh-đạo, 

Thánh-quá, Niét-bàn, hành-giả ấy giải thoát khổ. 
Vi váy, dé-t cua Đức-Phật có trí-tuệ sáng 
suốt thực hành nghiêm chỉnh các pháp-hành 
phán-sự, đó là lời giáo huấn của Đức-Phật 
cao thượng, từ đó dẫn đến chứng ngộ Niét- 
bàn giải thoát khổ. 
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Lễ an cư nhập hạ “` 

Một thuở no, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veļuvana gân kinh-thành Rājagaha. Khi ay, Đức- 
Thê-Tôn chưa chê-định chư tỳ-khưu an cư nhập 
hạ trong mùa mưa, nên chư tỳ-khưu di lại trong 
mùa lạnh, mùa nóng, müa mua. Vi vāy, dàn 
chüng phàn nàn ráng: 

"Tai sao chư ty-khuu thuộc dòng doi Sakya di 
lai trong mùa lạnh, mùa nóng, mùa mua, giám dap 
lên mùa màng, các côn trùng nhỏ bé như thê!” 

Chư tỳ-khưu nghe dân chúng phàn nàn như 
vậy nên kính bạch chuyện ἂν lên Đức-Phật. 

Nghe chư tỳ-khưu kính bạch chuyện ay nhu 
vậy nén Düc-Phát truyén dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Nhu-lai cho phép chư ty- 
khuu an cw nháp ha tai mót chó có dinh suót 3 
tháng mūa mua. 

Nước Án-dó (India) một nām có 3 mùa: 

1- Hemanta: Mùa lạnh có 4 tháng từ ngày 16 
tháng 10 âm-lịch dén ngày 15 tháng 2 âm-lịch. 


' Vinayapitaka. Mahāvagga, Vassūpanāyikakkhandhaka. 


Lé An Cu Nhāp Ha 89 


2- Gimhàna: Mùa nóng có 4 tháng tir ngày 16 
tháng 2 àm-lich dén ngày 15 tháng 6 àm-lich. 

3- Vassana: Mùa mua có 4 tháng từ ngày 16 
tháng 6 âm-lịch dén ngày 15 tháng 10 âm-lịch. 


Lễ an cư nhập hạ có 2 ngày 


Đức-Phật truyền dạy ngày làm lễ an cư nhập 
hạ có 2 ngày: 


1- Purimikā: Ngày lé an cư nhập hạ trước, hạ 
trước bát đâu từ ngày 16 tháng 6 (âm-lịch) cho dên 
rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) đủ 3 tháng. 


Trường hợp nếu vị tỳ-khưu nào gặp antarāya 
(sự trở ngai) không thé an cư nhập hạ trước thi vi 
ty-khưu ây phải làm lễ an cư nhập hạ sau. 


2- Pachimikā: Ngày lé an cw nháp ha sau, ha 
sau bát dau từ ngày 16 tháng 7 (âm-lịch) cho dén 
rang đông ngày 16 tháng 10 (âm-lịch) đủ 3 tháng. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư ty-khuu! Tỳ-khưu đã an cư suốt 3 
tháng hạ trước hoặc suốt 3 tháng hạ sau, không 
được phép bó di nơi khác. T)-khưu nào bỏ đi, ty- 
khưu ἂν bị phạm diéu-giói dukkata. 
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- Này chư ty-khuu! T)-khưu không an cư nhập 
hạ trong mùa mưa không được. Nếu tỳ-khưu nào 
không an cư nhập hạ thì t$-khuu ấy bị phạm diču- 
giới dukkata. 


Lễ phát nguyện an cư nhập hạ 


Chư tỳ-khưu chuẩn bị sẽ làm lễ an cư nhập hạ 
tại chỗ ở nào, cần phải làm chỗ ở, ngôi chùa được 
an toàn, che mưa che nắng, ngăn ngừa các loài 
rān độc, ... Chư tỳ-khưu đi đến đảnh lễ ngôi Bảo- 
tháp, các Ngài Dai-Truóng-lào, các Vị Thầy Tó. 

Đến ngày 16 tháng 6 (âm-lịch), chư tỳ-khưu tụ 
hội tại chánh-điện nơi tôn thờ tượng Đức-Phật, 
tung kinh Paritta, rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh 
muôn loài. Làm lễ phát nguyện an cư nhập hạ rằng: 


“Imasmim vihāre imam temāsam  vassam 
upemi." (3 lån) 

- Con xin nguyén an cw nháp ha suót 3 tháng 
mua mưa trong tinh-xá này. 

- Inasmim ārāme: trong ngói chüa lón. 

- Inasmim āvāse: trong ngói chua. 

- Inasmim arafifie: trong cốc nhỏ trong rừng. 

- Inasmim susāne: trong nghia dia. 

- Inàya gūhāyam: trong động. ... 
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Pūc-Phāt cho phép ty-khuu di trong vóng 7 ngày 


Mót thuó no, Düc-Thé-Tón ngu tai ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sāvatthī. Khi ấy, cận-sự- 
nam Udena thuê mướn nhóm thợ xây dựng xong 
một ngôi Tăng-xá tại xóm nhà trong đất nước 
Kosala, để cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng. 
Thí-chủ Udena gói nhóm người đại-diện di đến 
ngôi chùa có đông chư tỳ-khưu-Tăng, đảnh lễ chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi bạch theo lời của thí-chủ 
Udena rằng: 

"Agacchantu Bhadantā, icchami dãnañca datum, 
dhammarica sotum, bhikkhū ca passitum. ” D 


- Kính bach chư ty-khuu-Tāng, con muốn tạo 
phước-thiện bó-thí cúng dường ngôi Tāng-xd, 
nghe pháp, chiêm bái chư ty-khwu. Bạch Ngài. 

Nghe bạch như vậy, chư tỳ-khưu nói nhóm 
người đại diện về thưa với thí-chủ Udena rằng: 

- Này cán-su-nam thí-chủ Udena! Duc-Ti hé- 
Tôn ché-dinh rằng: “Chư ty-khwu dang an cư 
nhập hạ trước hoặc an cw nhập hạ sau tai một 
chó có định suốt 3 tháng mùa mưa, không được 
phép rời đi nơi khác. 


' Vinayapitaka, Mahāvagga, Sattāhakaraņīyānujānanā. 
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Vi váy, xin cận-sự-nam Udena chờ doi sau khi 
chu ty-khuu ra hạ xong, chư ty-khuu sẽ di đến nơi 
ấy. Nhưng nếu cận-sự-nam cán gấp thì hãy làm lễ 
dâng cúng dường ngôi Tăng-xá đến chư tỳ-khưu 
tại bản xứ trong đất nước Kosala. ” 


Khi biết chư ty-khuu không đến, cận-sự-nam 
thí-chủ Udena không hài lòng, phàn nản. 


Chu tỳ-khưu kính bạch chuyện này lên Đức- 
Phật. Do nhân chuyện này, Düc-Phát truyén day 
chu ty-khuu ráng: 

- Này chư ty-khwu! Khi nhóm 7 người có gởi 
người dai-dién dén thinh mời, Nhu-lai cho phép 
di và tró vé trong vóng 7 ngày (sattahakaraniya). 
Nêu không có gởi người đại-diện dén thỉnh moi 
thì Như-lai không cho phép di. 

Nhóm 7 người đó là ty-khuu, f)-khưu-mi, sikkha- 
mana, sa-di, sa-di-ni, cận-sụ-nam, cận-sụ-Hữ. 

- Này chư ty-khuu! Khi trong nhóm 7 người 
này có gởi người dai-dién dén thinh mời, Nhu-lai 
cho phép di và trở vé trong vòng 7 ngày (sattāha- 
karaniya). Nếu ho không gởi người dai-diēn dén 
thinh moi thi Nhw-lai khóng cho phép di. 

- Này chư ty-khuu! Cận-sự-nam thi-chu đã cho 
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xây dung ngôi vihāra, dé tạo phước-thiện bó-thí 
cúng-dường đến chư ty-khwu-Tüng, khi thi-chū ấy 
có gói người đại-diện đến thinh mời, Như-lai cho 
phép đi và trở vē trong vòng 7 ngày (sattāha- 
karaniya). Nhưng nếu không gởi người đại-diện 
đến thỉnh mời thì Như-lai không cho phép di. 


* 'Thuó nọ, vi ty-khwu lầm bệnh, gởi người dai- 
diện đi đến ngôi chùa có nhiều vị tỳ-khưu, đảnh lễ 
chư tỳ-khưu, bạch theo lời của vị tỳ-khưu rằng: 

- Kính bach chư t)-khưu, tôi đang lâm bệnh, 
kính thính chư ty-khwu đến tìm cách chữa trị bệnh 
cho tôi. Bạch quý Ngài. 


Chư ty-khuu kính bạch chuyện này lên Đức- 
Phát. Nghe nhu vậy, Düc-Phát truyén dạy răng: 

= Này chư ty-khwu! Khi sahadhammika: ban 
dóng xuát gia bi bénh, du khóng có gói nguoi 
dai-dién thính mời, Như-lai van cho phép di và 
trở vé trong vòng 7 ngày (sattahakaraniya), 
huóng gi có gói nguoi dai-dién dén thinh moi. 

Sahadhammika: Ban dóng xuát gia, dó là ty- 
khưu, ty-khuwu-ni, sikkhamānā ”, sa-di, sa-di-ni. 


' Sikkhamānā: Tu-nữ dang thực hành dé trở thành tỳ-khưu-ni. 
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- Này chw ty-khwu! Khi trong nhóm saha- 
dhammika lam bénh, du khóng có gói nguói dai- 
diện thỉnh mời, Như-lai vẫn cho phép di và trở vé 
trong vòng 7 ngày (sattāhakaranīya). 


Vị tỳ-khưu đến thăm sahadhammika lâm bệnh 
với tāc-y tìm gilānabhatta (vật thực thích hợp với 
ty-khuu bệnh), gilanupatthakabhatta (vật thực cho 
tỳ-khưu nuôi bệnh), gilãnabhesajja (thuốc cho tỳ- 
khưu bệnh), chăm sóc tỳ-khưu bệnh, ... nhung 
mà tỳ-khưu ấy phải trở về trong vòng 7 ngày. 


* Thuở nọ, máu-thán của vi tỳ-khưu lâm 
bệnh, gởi người đại-diện đi đến gặp vị tỳ-khưu 
vốn là con trai, đảnh lễ vị tỳ-khưu, bạch theo lời 
của māu-thān rằng: 


- Kính bạch tỳ-khưu, mẹ đang lâm bệnh, xin 
thinh ty-khuu về thăm, mẹ rất trông mong dành lễ 
ty-khuu. 


Chư ty-khuu kính bach chuyện này lên Đức- 
Phật. Nghe nhu váy, Düc-Phát truyền day rằng: 

- Này clur ty-khwu! Khi trong nhóm 7 nguoi 
đó là ty-khuu, ty-khwu-ni, sikkhamānā, sa-di, sa- 
di-ni và máu-thán, phụ-thân của tỳ-khưu lâm 
bệnh, dù không có gởi người đại-diện thỉnh mời, 
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Như-lai vẫn cho phép di và trở VỀ frong vòng 7 
ngày (sattāhakaraņīva), huóng gi có gói người 
dai-dién den thinh moi. 


Nguyén di và vé trong vóng 7 ngày 


Trong khi dang an cu nháp ha tai mót ngói 
chüa, vi ty-khuu có ly do chính dáng duoc phép 
di ra khói chùa và trở vé trong vòng 7 ngày. 
Trước khi di vi ty-khuu phát nguyện ráng: 

"Anto sattühe patinivattissāmi. " (3 lần) 

(Tôi sẽ trở vé trong vòng 7 ngày.) (3 lân) 

(Phát nguyện bằng tiếng Pāļi hoặc tiếng Việt 
đêu hợp pháp. Nêu vị tỳ-khưu nāo đi quá 7 đêm, 
thì vị ty-khuu ây bị đứt ha và bị pham điêu-giới 
dukkata.) 


Ty-khuu nhập hạ gặp tai nạn 


Chư tỳ-khưu đang an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
gân ven rừng, gặp các loài thú dữ đên làm tai hại 
đên sinh-mạng. 


Chư tỳ-khưu kính bạch chuyện ấy lên Đức- 
Phật. Nghe nhu vậy, Đức-Phật truyên dạy răng: 
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- Này chư ty-khuu! Nếu chư ty-khwu dang an 
cw nháp ha mà bi các loài thu dit làm tai hai dén 
sinh-mang, thì các con hãy di nơi khác lánh nạn. 
Đó là tai nạn (antarāya) nên các con không phạm 
diéu-giói dukkata, nhung bi dut ha. 


Tương tu cho những trường hop sau: 


- Xóm làng bi nan cháy thiéu hüy nén chu ty- 
khuu di khát thuc khóng dü sóng. 


- Xóm làng bi nan lü lut tàn phá nén chu ty- 
khuu di khát thuc khóng dü sóng. 


- Xóm làng bi nan dich có nhiču gia dinh chét 
nén chu ty-khuu di khát thuc khóng dü sóng, ... 


Chu ty-khuu dang an cu nháp ha tai noi nào 
gàn xóm làng, néu bi nan nhu vāy thi chu ty-khuu 
hay tránh di noi khác lánh nan. Dó là tai nan 
(antarāya) nén chu tỳ-khưu không pham điều-giới 
dukkata, nhung bi dūt ha. 
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Lé Pavāraņā 


Mót thuó no, Düc-Thé-Tón ngu tai ngôi chùa 
Jetavana gàn kinh-thành Sāvatthī. Theo thông lệ, 
sau khi chu ty-khuu an cu nháp ha xong, cüng 
nhau đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Theo thông lệ, Đức-Phật truyền hỏi chư tỳ- 
khưu rằng: 

- Này chư ty-khuu! Thân tứ-đại của các con 
được diču hòa hay không? Các con có kham nhân 
nổi thọ khổ không?” Các con sống hòa thuận 
nhau, chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an 
cw nhập hạ được an-lạc suốt 3 tháng mùa mưa 
phải không? 

Hằng ngày các con di khāt thực nuôi mạng 
không vất vả phải không? 

Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thân tứ-đại của 
chúng con được điều hòa, chúng con kham nhân 
nổi thọ khổ. Chúng con sống hòa thuận nhau, biết 
chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an cư 
nhập hạ được an-lạc trong suốt 3 thẳng mùa mưa. 

Hằng ngày chúng con đi khất thực nuôi mạng 
không νά! vả. Bạch Ngài. 
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Chu ty-khuu an cu nháp ha suót ba tháng müa 
mua, Đức-Phật cho phép hành /6 pavāraņā rằng: 

- Này chư ty-khuu! Như-lai cho phép chư ty- 
khuu an cir nháp ha suót ba tháng mila mua, 
được phép hành lễ pavāraņā với 3 diéu: do lỗi đã 
thấy (ditthena vã), hoặc do lỗi đã nghe (sutena 
vã), hoặc do nghỉ ngờ lôi (parisankäya và). 

Lễ pavāranā này là cách để các con nhắc nhở 
lần nhau và là cách giúp các con thoát khỏi 
āpatti, cũng là cách biết giữ gìn, tôn trọng giới- 
luật của các con. 


Ngày lễ pavāraņā 


* Chư tỳ-khưu nào an cư nhập hạ trước từ 
ngày 16 tháng 6 (âm-lịch), suốt ba tháng mùa 
mưa đến ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
lé pavāraņā, qua rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm- 
lịch) là ngày mãn 3 tháng hạ trước. 


* Chư ty-khuu nào an cư nhập hạ sau từ ngày 
16 tháng 7 (âm-lịch), suốt ba tháng mùa mưa đến 
ngày ram (15) tháng 10 (âm-lịch) là ngày [δ 
pavāraņā, qua rạng đông ngày 16 tháng 10 (âm- 
lịch) là ngày mãn 3 tháng hạ sau. 
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Nghi thức hành lé pavāraņā 


Ngày chu ty-khuu-Táng hành lé pavāraņā thay 
thé ngày lé tung bhikkhupatimokkha, nghi thüc 
phān dàu lé pavāraņā gióng nhu nghi thức lé tung 
bhikkhupatimokkha, chí có khác lé pavarana mà 
thói. 

Ngày hành [ὃ pavāraņā có chư tỳ-khưu từ 5 vi 
ty-khuu tró lén, chu ty-khuu-Táng déu có giói 
trong sạch tu hội hành Tăng-sự hành lễ 
Samghapavāraņā tại Sīmā như sau: 


1- Pubbakarana: 4 việc làm trước 

Sammajjanī padipo ca, udakam āsanena ca. 

Pavāraņāya etāni, "pubbakaranan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi vuttāni cattāri pubba- 
karanani katāni. 

2- Pubbakicca: 5 phận-sự trinh trước 

Chandapavāraņā utukkhānam, 

bhikkhugaņanā ca ovādo. 

Pavāraņāya etāni, "pubbakiccan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi | vuttani parca  pubba- 
kiccāni katāni. 


3- Pattakalla: 4 diču hop thói dūng luāt 
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Pavāraņā yāvatikā ca bhikkhū kammappattā, 

Sabhāgāpattiyo ca na vijjanti. 

Vajjanīvā ca puggalā tasmim na honti, 

"pattakallan "ti vuccati. 

Atthakathacariyehi vuttāni cattāri pattakallan- 
gani samānītāni. 

Pubbakaranapubbakiccani samāpetvā desitā- 
pattikassa  samaggassa  bhikkhusamghassa 
anumatiyā pavāraņānattim thapetum ārādhanam 
karoma. 

(Sau khi vi ty-khuu luāt su trinh bāy xong cāc 
diču trēn.) 

Tāt cā chu ty-khuu-Tāng dču dóng thanh nói 
lên lời rang: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
(3 lán) 
Tung tuyén-ngón Samghapaväranäñatti 


Sunátu me Bhante  (Avuso) samgho, ajja 
pavāraņā pannarasī yadi samghassa pattakallam, 
samgho tevāsikam pavāreyya. 


' Vị ty-khuu nhỏ ha dùng từ "Bhante”, Ngài Trưởng-lão 
cao hạ dùng từ *Āvuso”. 
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Kính bạch chư Đại-đức- Tăng, kính xin chư ty- 
khưu- Tăng nghe rõ lời tuyên-ngôn pavāraņā của 
tôi. Hôm nay là ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) 
là ngày lễ pavāraņā, nếu việc hành Tăng-sự lễ 
pavāraņā hợp thời đối với chư t?-khuu-Tāng, xin 
chu t)-khưu- Tăng thỉnh mời đọc câu pavāraņā 3 lân. 

Tất cả chư tỳ-khưu- lăng đều mặc y vai trái 
chừa vai bên phải, ngôi chóm-hóm (ukkutikam 
nisīditvā), chắp hai tay trên trấn (añjalim 
paggahetvā) đọc câu pavāraņā 3 lần. 

Đầu tiên Ngài Đại-Trưởng-lão lớn hạ nhất đọc 
câu pavāraņā 3 lần: 

"Samgham āvuso pavaremi, ditthena và sutena 
và parisankaya và, vadantu mam āyasmanto 
anukampam upadaya, passanto patikarissami. 

Dutiyampi àvuso samgham pavāremi, ditthena 
và sutena và parisankaya và, vadantu mam 
ayasmanto | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissami. 

Tatiyampi àvuso samgham pavaremi, ditthena 
và sutena và parisankaya và, vadantu mam 
ayasmanto | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissami. " 

(Thưa chư pháp-dé, tôi xin chư ty-khwu-Tāng, 
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xin quy vi nhắc nhở tôi với tâm-từ do lỗi của tôi 
mà quy vị đã thay, hoặc do lôi cua tôi mà quy vị đã 
nghe, hoặc do nghỉ ngờ lỗi của tôi. Khi nhận thức 
thấy rõ lỗi, tôi sẽ sửa lại cho được hoàn thiện.) 

(Lån thứ nhì. Lần thứ ba.) 

Chư tỳ-khưu ngồi chồm hồm, chắp 2 tay trên 
trán đồng thanh nói lời: Sādhu! Sādhu! Sādhu! 

Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão lớn hạ nhất đọc 
câu pavāraņā 3 lân xong, Ngài có thê ngôi nghỉ tự 
nhiên như thường. 

Tiếp theo, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ kế tiếp đọc 
câu pavāraņā 3 lân: 

"Samgham Bhante pavāremi, ditthena vã 
sutena và  parisankaya va, vadantu mam 
ayasmanto | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissami. 

Dutiyampi | Bhante | samgham  pavaremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Tatiygampi | Bhante | samgham pavaremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 
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(Kính bạch chư Dai-duc, tôi kính xin chư ty- 
khuu-Tāng, xin quy Dai-dwc nhắc nhở tôi với 
tâm-từ do lôi của tôi mà quy vi dà thay, hoặc do 
lôi của tôi mà quy vi dà nghe, hoặc do nghi ngờ 
lôi của tôi. Khi nhận thức tháy rõ lôi, tôi sẽ sửa 
lại cho được hoàn thiện.) 

(Lån thứ nhì. Lần thứ ba.) 

Chư tỳ-khưu ngồi chồm hồm, chắp 2 tay trên 
trán đồng thanh nói lời: Sādhu! Sādhu! Sādhu! 


Sau khi Ngài Truóng-lào nhỏ ha kế tiếp đọc 
câu pavāraņā 3 lân xong, Ngài có thê ngôi nghỉ tự 
nhiên như thường. 


Và theo tuần tự mỗi vị tỳ-khưu như vậy, cho 
đến vị ty-khuu nhỏ hạ cuối cùng đọc câu 
pavāraņā 3 lần: 

"Samgham Bhante pavāremi, ditthena vã 
sutena và  parisankaya νᾶ, vadantu mam 
ayasmanto | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissami. 

Dutiyampi | Bhante | samgham pavaremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 
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Tatiyampi | Bhante samgham pavaremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissāmi. 

(Kính bạch chư Đại-đức, con kính xin chư ty- 
khuu- Tăng, xin quý Ngài nhắc nhở con với tâm-từ 
tē độ do lỗi của con mà quý Ngài đã thấy, hoặc 
do lỗi của con mà guy Ngài đã nghe, hoặc do 
nghỉ ngờ lỗi của con. Khi nhận thức thấy rõ lỗi, 
con sé sita lại cho được hoàn thiện.) 

(Lån thứ nhì. Lần thứ ba.) 


Chư tỳ-khưu ngồi chắp 2 tay trên trán đồng 
thanh nói lời: Sādhu! Sādhu! Sādhu! 


Như vậy, chư tỳ-khưu-Tăng đã hành Tăng-sự 
hành lễ pavāraņā ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) 
xong, qua rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) là 
ngày mãn 3 tháng hạ trước. 


* Chư ty-khuu nào an cư nhập hạ sau từ ngày 
16 tháng 7 (ām-lich), suốt ba tháng mùa mưa đến 
ngày rām (15) tháng 10 (âm-lịch) là ngày lễ 
pavāraņā. Moi nghi thức và cách thức hành lễ 
pavāraņā hoàn toàn giống như chư tỳ-khưu an cu 
nhập hạ trước. 
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Pavāraņā có 3 loai 

1- Samghapavāraņā: Chu ty-khuu-Táng hành 
lé pavāraņā nơi chu ty-khuu-Táng có từ 5 vi ty- 
khuu tró lén. 

2- Gaņapavāraņā: Chu ty-khuu hành lé pavā- 
rana noi nhóm ty-khuu chi có 4 hoác 3 hoāc 2 vi 
ty-khuu mā thói. 

3- Puggalapavāraņā: Ty-khuu hành lé adhitthāna- 
pavāraņā chí có 1 vi ty-khuu mā thói. 

Giang giải 

1- Samghapavāraņā có 5 vi ty-khuu 

* Một ngôi chùa chỉ có 5 vi ty-khuu an cư 
nhập ha, dén ngày ram (15) tháng 9 (âm-lịch) là 
ngày /é pavāraņā, chu ty-khuu suy nghi rāng: 
“Đức-Phật ché-dinh răng: 'Ty-khuu phải hành lê 
Samghapavāraņā. ` 

Chúng ta có 5 vị ty-khuu sé hành lễ Samgha- 
pavarana nhu thé nào?” 

Chu tỳ-khưu đến hầu dành lễ Düc-Phát, bạch 
hỏi vê chuyện này. 


Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 
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- Này chư ty-khuu! Nhu-lai cho phép 5 vi ty- 
khuu hdnh lē Samghapavāraņā ( tại Sīmā. 

2- Gaņapavāraņā có 4 vị tỳ-khưu 

* Một ngôi chùa chỉ có 4 vi ty-khuu an cư 
nhập ha, chư tỳ-khưu suy nghĩ răng: "Dwc-Phģt 
cho phép 5 vi ty-khwu hành lé Samghapavāraņā 
tại Sīmā. 

Chúng ta chỉ có 4 vi ty-khuu sẽ hành lễ 
pavāraņā nhu thé nào?” 

Chư tỳ-khưu đến hầu dānh lễ Düc-Phát, bạch 
hỏi vē chuyện này. 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư ty-khuu! Nhu-lai cho phép 4 vi ty- 
khưu hành lê gaņapavāraņā với nhau tại Sīmā. 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Pubbakarana: 4 việc cân làm trước 


- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Sīmā. 
- Đốt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tối). 
- Chuẩn bị nước uống đây đủ. 


: Moi nghi thức hành lé Samghapavāraņā 5 vi ty-khuu 
gióng nhu dā trinh bày trong phàn Samghapavāraņā tir 5 vi 
ty-khuu tró lén. 
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- Trái toa-cu chỗ ngôi cho chư ty-khuu. 

Dó là 4 viéc càn làm truóc khi chu ty-khuu 
déu có các diéu-giói trong sach tu hói hành lé 
pavāraņā vói nhau tai Sīmā. 

Cách hành lễ gaņapavāraņā 4 vị tỳ-khưu 


Đức-Phật truyền day cách hành lé gana- 
pavāraņā 4 vi ty-khuu vói nhau nhu sau: 

Vi ty-khuu có trí-tuệ hiểu biết về luật tụng 
tuyên-ngôn ganapavaranaiiatti tại Sima. 


Tung tuyên-ngôn ganapaväranäñatti © 


Suņantu me  àayasmanto, ajja pavāraņā 
pannarasī  yadāyasmantānam  pattakallam, 
mayam aññamaññam tevāsikam pavāreyyāma. 

Vi ty-khuu lón ha māc y vai trái chira vai bén 
phải, ngồi chóm hêm, cháp hai tay trên trán đọc 
câu pavāraņā 3 lần với 3 vị tỳ-khưu nhỏ hạ rằng: 

“Aham āvuso āyasmante pavāremi, ditthena 
và sutena và parisankaya và, vadantu mam 
ayasmantà | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissami. 


' Vi. Mahāvagga, Pavāraņākkhandhaka, Samghapavāraņā. 
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Dutiyampi aham āvuso āyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Tatiyampi aham ãvuso àyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

(Này chư pháp-dé! Tôi xin chư pháp-dé, xin 
guy pháp-dé nhắc nhở tôi với tâm-từ do lỗi của 
tôi mà quỷ vị đã thấy, hoặc do lỗi của tôi mà quỷ 
vị dà nghe, hoặc do nghỉ ngờ lôi của tôi. Khi 
nhận thức thấy rõ lỗi, tôi sẽ sửa lại cho được 
hoàn thiện.) 

(Lån thứ nhì. Lần thứ ba.) 


Ba vị tỳ-khưu nhỏ hạ ngồi chồm hồm chắp tay 
trên trán nói lời: Sādhu! Sādhu! Sādhu! 

Sau khi vị tỳ-khưu lớn hạ nhất đọc câu pavã- 
raņā 3 lần xong. Tiếp theo, 3 vị tỳ-khưu nhỏ hạ 


tuần tự mỗi vị ty-khuu đọc câu pavāraņā 3 lần, vị 
tỳ-khưu nhỏ hạ nhất đọc như sau: 

"Aham Bhante ayasmante pavāremi, ditthena và 
sutena và parisankaya νᾶ, vadantu mam āyasmantā 
anukampam upadaya, passanto patikarissami. 
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Dutiyampi aham Bhante àyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Tatiyampi aham Bhante āyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

(Kính bach chư phdp-huynh, đệ kính xin chư 
pháp-huynh, xin quỷ pháp-huynh nhắc nhở đệ với 
tâm-từ tế độ do lỗi của đệ mà quý vị đã thấy, 
hoặc do [δὶ của đệ mà quỷ vị đã nghe, hoặc do 
nghỉ ngờ lỗi của đệ. Khi nhận thức tháy rõ lỗi, dé 
sē sửa lại cho được hoàn thiện.) 

(Lån thứ nhì. Lần thứ ba.) 


Ba vị tỳ-khưu ngồi chāp hai tay trên trán nói 
lời: Sādhu! Sādhu! Sādhu! 


Bón vi ty-khuu dà hành lé pavāraņā xong. 
2.1- Gaņapavāraņā có 3 vi ty-khuu 


* Một ngôi chùa chỉ có 3 vi ty-khuu an cư nhập 
ha, chư ty-khuu suy nghĩ răng: “Đức-Phật cho 
phép 4 vị t)-khưu hành lê gaņapavāraņā tại Sima. 
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Chüng ta chỉ có 3 vi ty-khuu sẽ hành lé 
pavāraņā nhu thé nào?” 

Chu ty-khuu dén hàu dành lé Düc-Phát, bach 
hói vé chuyén này. 

Đức-Phật truyền day chư ty-khuu rằng: 

- Này chư ty-khuu! Như-lai cho phép 3 vi ty- 
khưu hành lê gaņapavāraņā với nhau tại Sīmā. 

Mọi nghi thức thực hành như sau: 


Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 

- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Sīmā. 

- Pot đèn thấp sáng tại Sima (khi trời tôi). 

- Chuẩn bị nước uông day du. 

- Trái toa-cu chó ngôi cho chư ty-khuu. 

Đó là 4 việc cần làm trước khi chư tỳ-khưu 
đêu có các điêu-giới trong sạch tụ hội hành lê 
pavāraņā với nhau tai Sīmā. 


Cách hành lễ gaņapavāraņā 3 vị tỳ-khưu 


Pūc-Phāt truyén day cách hành lé gaņa- 
pavāraņā 3 vi ty-khuu vói nhau nhu sau: 

Vi ty-khuu có trí-tuệ hiểu biết vé luật tung 
tuyên-ngôn gaņapavāraņātatti tai Sima. 
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Tung tuyên-ngôn ganapaväranäñatti © 


Suņantu me _āyasmantā, ajja pavāraņā 
pannarasī  yadāyasmantānam pattakallam, 
mayam aññamaññam tevāsikam pavāreyyāma. 

Vi ty-khuu lón ha māc y vai trái chira vai bén 
phải, ngồi chóm hêm, chāp hai tay trên trán đọc 
câu pavāraņā 3 lần với 2 vị tỳ-khưu nhỏ hạ rằng: 

“Aham āvuso āyasmante pavāremi, ditthena 
và sutena và parisankaya và, vadantu mam 
ayasmantà | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissami. 

Dutiyampi aham àvuso āyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Tatiyampi aham āvuso ayasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Hai vi ty-khuu nhó ha ngói chóm hóm cháp 
tay trén trán nói lói: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Sau khi vi ty-khuu lón ha nhát doc cáu pavāraņā 


' Vi. Mahāvagga, Pavāraņākkhandhaka, Samghapavāraņā. 
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3 làn xong. Tiép theo, 2 vi ty-khuu nhó ha theo 
tuàn tu mbi vi ty-khuu doc cáu pavāraņā 3 làn: 

"Aham Bhante àyasmante pavaremi, ditthena 
và sutena và parisankaya và, vadantu mam 
āyasmantā | anukampam upādāya,  passanto 
patikarissāmi. 

Dutiyampi aham Bhante àyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Tatiyampi aham Bhante àyasmante pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya và, vadantu 
mam āyasmantā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Hai vi tỳ-khưu ngồi chāp hai tay trên trán nói 
lời: Sadhu! Sadhu! Sādhu! 

Ba vi ty-khuu dā hành lé pavāraņā xong. 


2.2- Gaņapavāraņā có 2 vi ty-khuu 


* Một ngôi chùa chỉ có 2 vi ty-khuu an cư nhập 
ha, chư tỳ-khưu suy nghĩ rằng: “Đức-Phật cho 
phép 3 vị ty-khuu hành lé ganapaváraná tại Sim. 

Chúng ta chỉ có 2 vị tỳ-khưu sẽ hành lễ 
pavāraņā nhu thé nào? " 
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Chu ty-khuu dén hāu dành lé Düc-Phát, bach 
hói vé chuyén này. 
Đức-Phật truyền day chư ty-khuu rằng: 
- Này chư ty-khuu! Nhu-lai cho phép 2 vi ty- 
khưu hành lê gaņapavāraņā với nhau tại Sīmā. 
Mọi nghi thức thực hành như sau: 
Pubbakarana: có 4 việc cần làm trước 


- Quét lau sạch sé tại chó Sīmā. 
- Pūt đèn thắp sáng tại Sima (khi trời tői). 
- Chuẩn bị nước ung day đủ. 
- Trải tọa-cụ chó ngôi cho chư ty-khuu. 


Dó là 4 viéc càn làm truóc khi chu ty-khuu 
déu có các diéu-giói trong sach tu hói hành lé 
pavāraņā vói nhau tai Sīmā. 

Cách hành lễ gaņapavāraņā 2 vi tỳ-khưu 

Đức-Phật truyền day cách hành lé gaņa- 
pavāraņā 2 vi ty-khuu vói nhau nhu sau: 

Hai vi ty-khuu không tung tuyên-ngôn ñatti, 
mā mỗi vi ty-khuu đọc câu pavāraņā 3 làn. 

VỊ tỳ-khưu lớn hạ mặc y vai trái chừa vai bên 
phải, ngôi chôm hôm, cháp hai tay trên tran đọc 
câu pavāraņā 3 lân với 1 vị tỳ-khưu nhỏ hạ răng: 
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"Aham āvuso ayasmantam pavāremi, ditthena 
và sutena và parisankãya và, vadatu mam āyasmā 
anukampam upadaya, passanto patikarissāmi. 

Dutiyampi aham āvuso ayasmantam pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya va, vadatu 
mam āyasmā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Tatiyampi aham āvuso ayasmantam pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya va, vadatu 
mam āyasmā anukampam upādāya, passanto 
patikarissāmi. 

Vi ty-khuu nhó ha ngói chóm hóm cháp tay 
trên trán nói lời: Sadhu! Sadhu! Sādhu! 

Sau khi vị tỳ-khưu lớn hạ đọc câu pavāraņā 3 
lần xong. Tiếp theo, vị tỳ-khưu nhỏ hạ đọc câu 
pavāraņā 3 lần: 

“Aham | Bhante | ayasmantam pavaremi, 
ditthena và sutena và parisankaya va, vadatu 
mam āyasmā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 

Dutiyampi aham Bhante ayasmantam pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya va, vadatu 
mam āyasmā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. 
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Tatiyampi aham Bhante ayasmantam pavāremi, 
ditthena và sutena và parisankaya va, vadatu 
mam āyasmā anukampam upādāya, passanto 
patikarissami. ” 

Vi ty-khuu lớn hạ ngồi cháp hai tay trên tran 
nói lời: Sadhu! Sadhu! Sādhu! 


Hai vi ty-khuu dà hành lé pavāraņā xong. 


3- Puggalapavāraņā có 1 vi ty-khuu 

* Một chỗ chi có 1 vi ty-khuu an cư nhập hạ, 
vị ty-khuu suy nghĩ răng: “Đức-Phát cho phép 2 
vị ty-khwu hành lé gaņapavāraņā tai Sima. 

Τι a chỉ có một minh sé hành lễ pavāraņā nhu 
thé nào? " 

Vị ty-khuu đến hầu dành lé Đức-Phật, bach 
hói vé chuyén này. 

Đức-Phật truyền day chư ty-khuu rằng: 

- Này chư ty-khwu! Một chó ὁ chỉ có 1 vị ty- 
khuu an cw nháp ha, dén ngày lé pavāraņā vi ty- 
khưu cán phải thực hành mọi nghi thức như sau: 

Pubbakarana: 4 việc cần làm trước 


- Quét lau sạch sẽ tại chỗ Sīmā. 


116 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 

- Pūt dēn thāp sáng tai Sima (khi trời tói). 

- Chuán bị nước nong day du. 

- Trái toa-cu chó ngôi cho chư ty-khuu. 

Vi ty-khuu dy chờ đợi chư ty-khuu khách dén, 
dē cūng chung hành lé pavarana. Néu khóng có 
vi ty-khwu khách nào đên thi vị tỳ-khưu dy một 
mình thực hành adhitthānapavāraņā (phái 
nguyện pavāraņā) răng: 

"Ajja me pavāraņā pannarasī. ” 

(Hóm nay ngày rām (15) là ngày pavāraņā 
cua tói.) 

Ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày lễ 
pavāraņā. Nếu vị tỳ- -khưu nào không hành lễ 
pavāraņā thì vị ty-khuu ấy phạm điều-giới dukkata 
āpatti. 


Ty-khuu có āpatti khóng duoc dy lé pavāraņā 


Thuó áy, nhóm 6 ty-khuu chabbaggiya có 
āpatti vào hành lé pavāraņā. Chu ty-khuu dén hàu 
dành lễ Düc-Phát, bach chuyện này. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư ty-khwu! Tỳ-khưu có āpatti không 
được phép vào ngôi chung với chư tỳ-khưu có giới 
trong sạch tại Sīmā, khi hành lé pavāraņā. Ty- 
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khwu nào có āpatti mà hành lé pavāranā, ty-khuu 
ἄν pham điểu-giới dukkata. 

- Này chu ty-khuu! Ty-khuu nào có āpatti cán 
phái sám hói āpatti dy dé gidi trong sach tró lai, 


rôi Như-lai cho phép tỳ-khưu ấy vào hành lễ 
pavāraņā. 


Lé pavāraņā có 4 cách 


- Tevacikapavarana: Doc pavāraņā 3 lán. 

- Dvevācikāpavāranā: Doc pavāraņā 2 lán. 

- Ekavācikāpavāraņā: Doc pavāraņā 1 lán. 

- Samānavassikāpavāraņā: Chư ty-khuu đồng 
ha vói nhau cūng doc pavāraņā 3 lán. 


Giáng giái 
1- Tevācikāpavāraņā: Doc pavarana 3 làn 


Chu ty-khuu an cu nháp ha truóc trong 3 tháng 
mùa mua tại một ngôi chùa từ ngày 16 tháng 6 
(àm-lich), đến ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là 
ngày [δ pavāraņā, tất cả chư tỳ-khưu từ Ngài 
Trưởng-lão lớn ha nhất cho đến vị ty-khuu nhỏ hạ 
nhất đêu hành lễ pavāraņā. 

Đầu tiên, Ngài Trưởng-lão lớn hạ nhất theo 
tuần tự cho đến vị tỳ-khưu nhỏ hạ nhất, mỗi vị tỳ- 
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khuu dču hānh 16 pavāraņā doc cāu pavāraņā 3 
làn goi lā tevācikāpavāraņā. 


2- Dvivācikāpavāraņā: Ώος pavāraņā 2 lān 


Trong vüng thón qué cūa dāt nuóc Kosala có 
một ngôi chùa có nhiêu vị ty-khưu an cư nhập hạ 
trong 3 tháng mùa mưa từ ngày 16 tháng 6 (àm- 
lịch), đến ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
lé pavāraņā, chư tỳ-khưu theo tuần tự lớn hạ, nhỏ 
hạ đang hành lễ pavāraņā, mỗi vị tỳ-khưu đọc câu 
pavāraņā 3 lān, goi lā tevācikāpavāraņā. 

Khi ấy, dán chúng đông đảo từ các ngôi làng 
dẫn nhau vào chùa lánh nạn. 

Vì vậy, chư tỳ-khưu không thể hành lễ pavā- 
ranã mỗi vị ty-khuu đọc câu pavāraņā 3 lān, nēn 
chư tỳ-khưu đến hầu dành lễ Pūc-Phāt, kính bach 
chuyện này. Đức-Phật truyền dạy răng: 


- Này chư tỳ-khưu! Như-lai cho phép mỗi vi ty- 
khưu chỉ đọc cdu pavāraņā 2 lân mà thôi, gọi là 
dvivācikāpavāraņā. 

3- Ekavācikāpavāraņā: Doc pavāraņā 1 làn 

Dān chüng càng dóng dáo tir các ngói làng dàn 
nhau vào chüa lánh nan. Vi vāy, chu ty-khuu 
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khóng thé hành 16 pavāraņā mói vi ty-khuu doc 
câu pavāraņā 2 lân, nén chu ty-khuu đến hầu 
dành lé Pūc-Phāt, kính bach chuyén này. Düc- 
Phát truyén day ráng: 

- Này chư ty-khuu! Như-lai cho phép mỗi vi ty- 
khuu chí doc cáu pavāraņā 1 lán mà thói, goi là 
ekavācikāpavāraņā. 


4- Samānavassikāpavāraņā: Chu ty-khuu 
đông ha với nhau cùng đọc pavāraņā 3 lân. 


Dân chúng cảng thêm đông đảo từ các ngôi 
làng dẫn nhau vào chùa lánh nạn. Vì | váy, chư tỳ- 
khưu không thể hành lễ pavāraņā mỗi vị ty-khuu 
doc cāu pavāraņā 1 lán, nén chu ty-khuu dén hàu 
dānh lé Pūc-Phāt, kính bach chuyén này. Düc- 
Phát truyén day rāng: 

- Này chư ty-khuu! Như-lai cho phép ty-khwu 
có tuói ha dóng nhau, cüng nhau doc cáu 
pavāraņā 3 lán, goi là samānavassikāpavāraņā. 


Antaràya có 10 diču: 


1- Đức-vua (đại diện chính quyên) đến chùa. 
2- Bọn cướp vào chùa. 
3- Chùa bị thiêu cháy. 


120 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 


4- Nước ngập lut vào chùa. 

5- Nhiều người đến chùa. 

6- Phi nhân nhập ty-khuu. 

7-Thu dữ vào chùa. 

8- Rān độc bò vào chùa. 

9- Tp-khuu lâm bệnh nặng, hoặc ty-khuu chết. 
10- Có sự tai hại đến phạm-hạnh cua ty-khuu. 


Đó lā 10 điêu antarāya: điêu tai-hai, điêu trở- 
ngại làm cản trở việc hành lê pavāraņā của chư 
ty-khưu. 


* Một ngôi chùa nào có đông chu ty-khuu- 
Tăng, vdo ngày [δ pavāraņā nếu có antarāya: 
diču tai-hại, điều tró-ngai nào trong 10 diču xảy 
ra tại ngôi chùa áy, thì Đúc-Phật cho phép Ngài 
Đại-Trưởng-lão hội họp chư tỳ-khưu-Tăng bàn 
thảo, mỗi vị tỳ-khưu nén đọc câu pavāraņā 2 lần 
hoặc đọc câu pavāraņā 1 lần hoặc các ty-khuu có 
dóng tuói ha cüng nhau doc cáu pavāraņā 3 lán, 
dé cho tát cà các vi ty-khuu déu hành lé pavāraņā 
đúng theo Düc-Phát dà chế-định, bởi vi nếu vi ty- 
khuu nào khóng hành /é pavāraņā thi vi ty-khuu 
āy bi pham diéu-giói dukkata. 
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Lé dáng y kathina dén chu ty-khuu-Tāng 


Đức-Phật cho phép chư ty-khuru an cw nháp ha 
suót 3 tháng mua mua. Thát ra, mua mua góm CÓ 
4 tháng ké tir ngày 16 tháng 6 (am-lịch) cho dén 
rạng đông ngày 16 tháng 10 (ām-lich). 

- Nếu vi ty-khuu nào an cư nhập hạ trước ké từ 
ngày 16 tháng 6 (àm-lich) cho dēn ngày ràm (15) 
tháng 9 (âm-lịch) là ngày hành lê pavāraņā, qua 
rạng đông ngày 16 tháng 9 là ngày mãn hạ trước. 

- Nếu vị f)-khưu nào an cw nhập hạ sau κά từ 
ngày 16 tháng 7 (âm-lịch) cho dēn ngày rām (15) 
tháng 10 (am-lịch) là ngày hành lé pavāraņā, qua 
rang dóng ngày 16 tháng 10 là ngày mān ha sau. 

Sau khi ra ha, Pūc-Phāt cho phép chư ty-khuu 

thọ y kathina ° 

Trong Tang Luật, bộ Mahāvagga, phần 
Kathinakkhandhaka: 

Mót thuó no, Düc-Thé-Tón dang ngu tai ngói 
chùa Jetavana của ông phú-hộ Anāthapiņdika, gân 
kinh-thānh Sāvatthī. Khi ây, nhóm 30 vị tỳ-khưu 
xứ Pāveyya là huynh đệ trong hoàng tộc, đêu lā 


! Vinayapitaka, Mahāvagga, Kathinakkhandhaka. 
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bậc Thānh-nhān nhu bác Thánh Nhập-lưu, bác 
Thánh Nhāt-lai, bác Thánh Bát-lai, chưa có vị ty- 
khuu nào là bác Thánh A-ra-hán. Tát cà quy Ngài 
đều thọ hanh dhutanga (đầu-đà) như hanh dáu-dà 
thọ tam y, hạnh ddu-dā di khát thực, hạnh dáu-dà 
ὁ trong rừng, ... Quý Ngài đều có ý định đi đến 
hầu đảnh lễ Đức- Phật tại ngôi chùa Jetavana, rồi 
sẽ an cư nhập hạ tại kinh-thành Sāvatthī. 


Trên đường đi chưa đến kinh-thānh Sāvatthī, 
quý Ngài mới đến xứ Sãketa, nhằm vào ngày 16 
tháng 6 (âm-lịch), là ngày chư tỳ-khưu-Tăng phải 
an cư nhập ha tại một chỗ có định suốt 3 tháng 
mùa mưa. Cho nên, quý Ngài cũng phải an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại xứ Sāketa, mà 
tâm của quý Ngài luôn luôn hướng về Düc-Phát, 
quý Ngài thường nói với nhau rằng: 

“Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh- thành Sāvatthī, cách chỗ ở của chúng ta 
chỉ có 6 do-tuán (120 cây só), nhung ma chung ta 
không thé di đến hdu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn duoc.” 


Vào ngày rằm (15) thāng 9 (âm-lịch) là ngày 
hành lễ pavāraņā, mỗi Ngài hành lễ pavāraņā 
xong. Rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) mãn 
3 tháng hạ, quý Ngài tiếp tục lên đường đi đến 
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kinh-thành Sāvatthī. Māc dū tháng cuói mūa mua, 
nhung trói vān con mua nhe hót, trén duóng có 
nhiču vüng nuóc, duóng sā lày lói, guy Ngài māc 
trén minh bó tam y uót dàm và dính dày sinh lày, 
thán thé phài chiu nhiču vát và. Khi di dén ngói 
chùa Jetavana, guy Ngài vào hầu dành lé Đức- 
Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Phật truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư ty-khuu! Thân tú-đại của các con 
được điều hòa hay không? Các con có kham nhẫn 
nổi thọ khổ không? Các con sống hòa thuận 
nhau, chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an 
cw nhập hạ được an-lạc suốt 3 tháng mùa mưa 
phải không? 

Hằng ngày các con di khất thực nuôi mạng 
không νά! vả phải không? 

Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thân tứ-đại của 
chúng con được điều hòa, chúng con có kham nhẫn 
nổi thọ khổ. chúng con sống hòa thuận nhau, biết 
chăm sóc lân nhau, không cãi cọ nhau, an cư 
nhập hạ được an-lạc trong suốt 3 thẳng mùa mưa. 

Hằng ngày chúng con đi khất thực nuôi mạng 
không νά! vả. Bạch Ngài. 
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Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con có 30 
huynh đệ người xứ Pāveyya déu có y dinh đi đến 
háu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi sé an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa tại kinh-thành Sāvatthī. 
Khi chúng con đến xứ Sāketa, nhằm vào ngày 16 
tháng 6 (âm-lịch), là ngày chư t)-khưu- lăng phải 
an cw nhập hạ tại một chó có định suốt 3 tháng 
mua mưa. Cho nén, chúng con cũng phải an cw 
nháp ha suót 3 tháng mūa mua tai xit Saketa, mà 
tám của chúng con luôn luôn hướng vé Ditc-Thé- 
Tôn, chúng con thường nói với nhau rằng: 

“Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sāvatthī, cách chỗ ở của chúng ta 
chỉ có 6 do-tuán, nhung mà chúng ta không thé 
đến háu đánh lễ Đức-Thế- Tôn được. ” 

Vào ngày rằm (15) tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
hành lé pavāraņā, mỗi người chúng con hành lễ 
pavāraņā xong. Sáng ngày 16 tháng 9, chúng con 
tiếp tục lên đường đến háu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. 

Pūc-Phāt cho phép chư tỳ-khưu thọ y kathina 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm 30 
vị tỳ-khưu xứ Pãveyya. Sau khi lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp xong, tất cả nhóm 30 vị tỳ-khưu 
āy đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 
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Nhóm 30 vi tỳ-khưu xứ Paveyya là nguyên- 
nhān dau tién, Düc-Phát truyén day cho phép chu 
ty-khuu ráng: 


- Này chư ty-khuu! Như-lai cho phép, sau khi 
chư ty-khwu dā an cw nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa xong, được phép nhận y kathina của thi-chu. 


- Này chư ty-khwu! Tỳ-khưu dà hành lē thọ y 
kathina xong rồi, hưởng được 5 dác-án là: 


1- Khi vị ty-khwu nào được thính moi, vi ty- 
khuu ay di ra khói chùa mà không kịp báo cho vi 
ty-khwu khác biết, cũng không pham diéu-giói. 


2- Vi ty-khuu ấy không giữ gin đủ tam y, cũng 
không pham điêu-giới. 

3- Vị ty-kluru dy dùng vật thực cùng nhóm có 4 
vị f)-khưu trở lên, dù thi-chu gọi tên vật thực ἄν, 
cũng không pham diču-gidi. 

4- Vị ty-khuu ấy nhận tám y khác ngoài tam y, 
được phép giữ gin quá 10 đêm, không pham 
điểu-giới. 

5- Y phát sinh tại nơi nào, vị ty-khuu ấy được 
phép nhận y tại nơi dy. 
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- Này chư ty-khuu! Tỳ-khưu đã làm lē thọ y 
kathina xong rôi, sẽ hưởng được 5 đặc-ân này. ” 


Thời hạn tỳ-khưu hưởng 5 đặc-ân 


Chư tỳ-khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa trước, ké từ ngày 16 tháng 6 (âm-lịch) cho 
đến rạng đông ngày 16 tháng 9 (âm-lịch) là ngày 
mãn hạ trước. Đức-Phật cho phép chu ty-khuu 
nhận y kathina của thí-chủ. 

* Nếu chư tỳ-khưu nào không hành lễ thọ y 
kathina (bởi vì không có thí-chủ dâng y kathina 
đến chư tỳ-khưu-Tăng), thì chư ty-khuu āy huóng 
được 5 dāc-ān chỉ duoc 1 tháng, ké tir ngày 16 
tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 10 là hết thời 
hạn hưởng 5 đặc-ân. 


* Nếu chư tỳ-khưu nāo có thí-chủ tạo phước- 
thiện cüng-duóng dâng y kathina đến chư ty- 
khuu-Táng thì chư ty-khuu-Tāng nhận y kathina 
của thí-chủ, rồi chọn một vị tỳ-khưu xứng đáng 
để làm lễ thọ y kathina của chư tỳ-khưu-Tăng 
xong. Chư tỳ-khưu ấy đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y 
kathina của chư tỳ-khưu-Tăng xong, được hưởng 
5 đặc-ân của lễ thọ y kathina suốt 5 tháng, kč từ 


' Vinayapitaka, Mahāvagga, phần Kathinakkhandhaka. 
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ngày 16 tháng 9 dén ngày rām (15) tháng 2 là hét 
thói han huóng 5 dác-àn. 


Trong 45 ha cüa Düc-Phát, vào ha thu 14, 
Pūc-Phāt cüng chu ty-khuu-Táng an cu nháp ha 
suót 3 tháng müa mua tai ngói chüa Jetavana, gàn 
kinh-thành Savatthi. 

Sau khi mán ha, nhóm 30 vi ty-khuu xü 
Pāveyya dén hầu dành lễ Düc-Phát tại ngôi chùa 
Jetavana, Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm 30 vị 
ty-khuu xứ Pãveyya đều trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. Khi ấy, Đức-Phật cho phép sau khi chư 
tỳ-khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, được phép nhận y kathina của thí-chủ. 


Tām y kathina (kathinacīvara) 


Đức-Phật cho phép tám y gọi là tắm y kathina 
là 1 trong 3 tám y: tám y sainghafi (tấm y dày 2 
lớp) hoặc tám y uttarasanga (tám y mác choàng 
tir vai che phü xuóng duói 2 dàu gói 4 lóng tay) 
hoác tám y antaravāsaka (tám y māc che 16 rūn 
phü xuóng duói 2 dàu gói 8 lóng tay). 

Tám y kathina (kathinacivara) là tám y nhu 
thé nào? 


Trong Chú-giải bộ Luật Mahāvagga dạy rằng: 
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'Kathinam nama ati ukkattham vattati, 
mātarampi viññapetum na vattati, akasato otiņņa- 
sadisameva vaffati. ” 0 

- Y kathinacīvara là tấm y hoàn toàn trong 
sạch và cao quy nhất, vị ty-khwu không được 
phép xin tám y kathinacivara, dù xin từ máu thân. 
Tám y kathinacivara phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, ví nhự từ trên hw không roi 
xuống giữa chư ty-kluru-Táng (không dành riêng 
cho vi f)-khưu nào). 

Thật ra, vị tỳ-khưu được phép xin 4 thứ vật 
dụng từ mẫu-thân hoặc phụ-thân của mình, thậm 
chí từ người thí-chủ xin hộ độ mình, nhưng về 
tám y kathinacivara, vi ty-khuu không duoc 
phép xin truc tiếp hoặc gián tiếp, hoặc biểu lộ 
bằng lời nói cho thí-chủ biết dē làm lễ kính dâng 
y kathinacīvara đến chư tỳ-khưu-Tăng, bởi vì tām 
y kathinacTvara phát sinh hoàn toàn trong sạch và 
cao quý nhất (ati ukkattha). 


* Thời gian làm lễ kính dâng y kathinacivara 
Düc-Phát cho phép làm lé kính dáng y 
kathinacīvara dén chư ty-khuu-Táng kê từ ngày 


! Vi. Atthakatha, Mahavaggatthakatha, Kathinakkhandhaka. 
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16 tháng 9 (âm-lịch) cho đến ngày rằm (15) tháng 
10 (âm-lịch), thời gian khoảng một tháng. 


* Thí-chü làm lễ kính dáng y kathinacivara 


Thí-chü góm có 7 hang là chu-thién, lodi-ngudi, 
ty-khuu, t$-khwu-ni, sikkhamānā (tu-nit học tập dé 
lên ty-khuu-ni), sa-di, sa-di-ni, đều có thé làm lễ 
kính dáng y kathina dén chu ty-khuu-Táng. 


* Chu ty-khuu-Tāng nhận y kathinacivara 


Chu ty-khuu an cu nháp ha truóc suót 3 tháng 
mùa mua tai một ngôi chùa hoặc một chỗ ở nhất 
định được phép nhận y kathinacTvara của thí-chủ 
kính-dâng đến chư tỳ-khưu-Tăng, để chư tỳ- 
khưu-Tăng chọn vị tỳ-khưu xứng đáng làm lễ thọ 
y kathinacīvara của chư tỳ-khưu-Tăng. Mỗi ngôi 
chùa, chư tỳ-khưu-Tăng chỉ được nhận y kathina- 
cīvara của thí-chủ một lần duy nhất mà thôi. 

Quả-báu của phước-thiện bố-thí kính dâng y 
kathinacīvara đến chư tỳ-khưu-Tăng thật là vô- 
lượng cao quý không sao kê xiết. 


Lễ dâng y kathinacīvara thời xưa và thời nay 


* Thời xưa, thi-chū làm lễ kính-dâng y 
kathinacīvara đên chư tỳ-khưu-Tăng băng tâm vải 
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may y kathina goi lā kathinadussa (tám vái may y 
kathinacivara). Cho nén, rang dóng ngày lé dáng 
y kathinacivara, các thí-chü cüng nhau dói tám 
vài mói dén chüa, các thí-chü cung-kính làm lé 
kính dáng tám vài may y kathina cüng vói các thü 
kim, chi, thuóc nhuóm y, V.V... dáng tàn tay trong 
hatthapāsa (2 cüi tay 1 gang) dén chu ty-khuu- 
Tăng. Ngài Trưởng-lão dai diện chu ty-khuu- 
Tăng nhận tām vải may y kathinacīvara và các 
thứ kim, chỉ, thuốc nhuộm y kathinacīvara Ấy. 

Ngay sáng sớm hôm ấy, chư tỳ-khưu-Tăng tụ 
hội tại Sīmā, chon ưu tiên vị ty-khuu nào có y cũ, 
y rách nhận tām vải may y kathinacīvara áy, ròi 
tāt cà chu ty-khuu ké cà các Ngài Truóng-lào 
cüng nhau cát, may từng mảnh rồi may rap lai 
thanh têm y kathinacivara, nhuóm mau, moi cóng 
viéc càn phāi hoàn thành xong tám y goi lā 
kathinacivara trong ngày (dém) hóm āy. 

Tất cả chu tỳ-khưu-Tăng cùng tu hội tại Sima, 
vị tỳ-khưu ấy làm các nghi /6 tho y kathinacivara 
của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi kính thỉnh tất cả chư 
tỳ-khưu-Tăng hoan-hÿ lễ thọ y kathinacTvara của 
chư tỳ-khưu- Tăng. 


* Thời nay, những thí-chủ làm lễ kính dâng 
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tám y kathinacivara dā may sán goi là tám y 
kathinacīvara cüng vói các thu vāt dung khác 
dén chu ty-khuu-Táng dà an cu nháp ha tai ngói 
chüa āy. 


Các thi-chū cung-kính dem tám y kathina- 
cīvara ấy đến dâng tận tay trong hatthapāsa (2 cùi 
tay 1 gang) đến chư tỳ-khưu-Tăng. Ngài Trưởng- 
lão đại diện chu tỳ-khưu-Tăng nhận đấm y 
kathinacīvara ấy của các thí-chủ. 


Nghỉ lễ trao y kathinacīvara của tỳ-khưu-Tăng 


Sau khi đã nhận tám y kathinacīvara, tám y 
kathinacivara nay dà thuóc vé chu ty-khuu-Táng, 
tāt cà chu ty-khuu có tir 5 vi ty-khuu tró lén (dū 
chu ty-khuu-Táng) déu tu hói tai Sīmā, thóng báo 
chon ưu tiên vi ty-khuu nào có y cũ, y rách xứng 
dáng nhān tám y kathinacīvara dy cüa chu ty- 
khuu-Táng. Néu khóng có vi ty-khuu nào thi tiép 
theo chon vi ty-khuu có cóng dūc lón dói vói chu 
ty-khuu trong chùa xứng dáng nhận tám y 
kathinacivara áy cüa chu ty-khuu-Táng. 

Khi tát cà chu ty-khuu déu cháp thuán, khóng 
có vi ty-khuu nào phản đối. Khi ấy, vi tỳ-khưu 
luật-sư đặt tên vị tỳ-khưu ấy là Tissa khi hành 
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Táng-su tung kathinatthāra kammavācā trao tám 
y kathinacivara dy cho vi ty-khuu āy nhu sau: 


“Sunatu me Bhante (āvuso) Samgho. Idam 
Samghassa  kathinacivaram | uppannam. Yadi 
Samghassa pattakallam, Samgho imam kathina- 
civaram Tissassa bhikkhuno dadeyya kathinam 
attharitum. Esa fatti. 


Suņātu me Bhante (āvuso) Samgho. ldam 
Samghassa kathinacivaram uppannam. Samgho 
imam kathinacivaram Tissassa bhikkhuno deti 
kathinam | attharitum, | yassayasmato | khamati, 
imassa kathinacīvarassa Tissassa bhikkhuno 
dānam kathinam attharitum, so tuņhassa, yassa 
nakkhamati, so bhaseyya. 


Dinnam idam  Samghena kathinacīvaram 
Tissassa . bhikkhuno | kathinam  attharitum. 
Khamati Samghassa, tasmā tuņhī. Evametam 
dharayami. " 

(Kính bach chư ty-khwu-Tāng, kính xin chư ty- 
khuu-Tāng nghe rõ lời tuyén-ngón của tôi.) Tám 
y kathinacivara cua chư ty-khuwu-Tāng đã được 
phát sinh, nếu việc hành Tăng-sự hợp thời đối với 


! Xung tôi hoặc xung con. 
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chư ty-khuwu-Tāng, kính xin chư ty-khwu-Tāng cho 
phép trao tám y kathinacivara này đến vị ty-khuu 
Tissa, để làm lễ thọ y kathinacīvara. Đó là lời 
tuyén-ngón. Kính bạch quỷ Ngài được rõ. 


Kính bạch chư ty-khuwu-Tāng, kính xin chư ty- 
khưu-Tăng nghe rõ lời thành-sự-ngôn của tdi. 
Tám y kathinacivara của chư tỳ-khưu-Tăng đã 
được phát sinh, kính xin chư ty-khwu-Tāng cho 
phép trao tām y kathinacivara này đến vị ty-khuu 
Tissa, để làm lễ thọ y kathinacīvara. 


Ouy Ngài cho phép trao tām y kathinacīvara 
này đến vi tỳ-khưu Tissa, dē làm lễ thọ y 
kathinacīvara. Vi tp-khuu hài lòng, xin ngôi làm 
thinh, vị ty-khwu nào không hài lòng, xin phát 
biểu lên giữa chư t)-khưu- Tăng. 


Chu: ty-khuu-Tāng đã cho phép trao tām y 
kathinacīvara này đến vi ty-khuwu Tissa, dé làm lễ 
tho y kathinacivara. Chư ty-khuu-Tāng đều hài 
lòng chấp thuận, vi vậy, guy Ngài déu ngôi làm 
thinh. Tôi xin ghi nhận trạng-thái hài lòng bằng 
cách làm thỉnh ấy.) 


Sau khi tung nattikammavācā xong, vị ty-khuu 
luật-sư mở gói y kathinacivara, nếu có 3 tám y: 
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1- Tám y samghāti là tám y 2 lớp dùng dé đắp. 

2- Tám y uttarasanga là tám y dùng dé māc 
choàng tir vai che phū xuóng duói 2 dàu gói 4 
lóng tay. 

3- Tám y antaravāsaka lā tám y dūng dé māc 
che lỗ rón phủ xuống dưới 2 đầu gói 8 long tay. 

Trong 3 tám y này, Đức-Phật cho phép chỉ 
chon 1 trong 3 tám y ây làm tám y kathinacivara 
mà thói. 

Nghi thức tho y kathinacīvara 

l- Nču vị ty-khuu ấy chon tám y samghāti dé 
làm 16 tho y kathinacīvara thi nghi thác làm lé 
tho tám y samghāti làm tám y kathinacivara theo 
tuān tu nhu sau: 

- Xà tám y samghāti cũ của mình: 

"Imam samghatim paccuddharāmi. ” 

(Tói xin xà tám y samghāti cū này.) 

- Làm dāu tám y samghāti mói: 

"Kappabindum karomi. ” 

(Tôi làm dấu vòng tròn nhỏ bằng mắt con 
công bằng mực màu đen (hoặc màu xanh đậm) 
tại góc tắm y samghāti mới.) 
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- Nguyén tám y samghāti mói cüa chu ty- 
khuu-Táng: 


"Imam samghatim adhitthami. ` 
(Tôi xin nguyện tám y samghāti mới này.) 


* Vị tỳ-khưu ấy ngồi chóm hóm (ukkutikam 
nisīditvā), chắp hai tay trên trấn (añjalim 
paggahetvā) làm lễ thọ y kathinacivara của chu 
tỳ-khưu-Tăng với tām y samghāti mới này: 

"Imàya samghātiyā kathinam attharāmi. ” 

(Tói xin làm lé tho y kathinacivara vói tám y 
samghati mói này.) 


(Xong lé tho y kathinacivara vói tám y 
samghati cüa chu ty-khuu-Táng.) 


2- Nếu vi tỳ-khưu ấy chon tám y uttarasanga 
dé làm lé tho y kathinacīvara thi nghi thức làm lé 
tho tám y uttarasanga làm tām y kathinacivara 
theo tuān tu nhu sau: 

- Xà tám y uttarasanga cũ của minh: 


"Imam uttarasangam paccuddharāmi. ' 
(Tói xin xà tám y uttarasanga cū này.) 


- Làm dấu tám y uttarasanga mới: 
"Kappabindum karomi. ” 


136 BHIKKHUPĀTIMOKKHA TOM TĀT 


(Tôi làm dấu vòng tròn nhỏ bằng mắt con 
công bằng mực màu đen (hoặc màu xanh đậm) 
tại góc tám y uttarasanga mới.) 

- Nguyện tám y uttarasanga mới của chư ty- 
khuu-Tāng: 

"Imam uttarasangam adhitthāmi. ” 

(Tói xin nguyén tám y uttarasanga mói này.) 


* Vi ty-khuu áy ngói chóm hóm (ukkutikam 
nisīditvā), cháp hai tay trên trán (afjalim 
paggahetva) làm lé tho y kathinacTvara của chư 
ty-khuu-Táng vói tàm y uttarasanga mói này: 

"Iminà uttarasangena kathinam attharāmi. ” 

(Tói xin làm lé tho y kathinacivara vói tám y 
uttarasanga mói ndy.) 

(Xong lé tho y kathinacivara vói tám y 
uttarasanga của chư ΡΕ ) 


3- Nếu vi tỳ-khưu ấy chon tám y antaravāsaka 
dé làm lé tho y kathinacivara thi nghi thtrc làm lé 
tho tám y antaravāsaka làm tám y kathinacivara 
theo tuàn tu nhu sau: 


- Xà tâm y antaravāsaka cũ của minh: 


» 


"Imam antaravāsakam paccuddharāmi. 
(Tôi xin xả tám y antaravāsaka cũ này.) 
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- Làm dāu tám y antaravāsaka mói: 
"Kappabindum karomi. ” 

(Tói làm dáu vóng iron nhó bêng mát con 
công băng mực màu đen (hoặc màu xanh đậm) 
tại góc tắm y antaraväsaka mới.) 

- Nguyện tām y antaravāsaka mới của chư tỳ- 
khuu-Tāng: 

"Imam antaravāsakam adhitthāmi. ” 

(Tôi xin nguyện tám y antaravāsaka mới này.) 


* Vị tỳ-khưu ấy ngồi chóm hóm (ukkutikam 
nisīditvā), chắp hai tay trên trấn (añjalim 
paggahetvā) làm lễ thọ y kathinacīvara của chư 
tỳ-khưu-Tăng với tám y antaravāsaka mới này: 

"Iminà antaravāsakena kathinam attharāmi. ” 

(Tói xin làm lé tho y kathinacivara vói tám y 
antaravāsaka mới này.) 


(Xong lễ tho y kathinacivara với tám y 
antaravāsaka của chu tỳ-khưu- Tăng.) 
Nghỉ lễ thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng anumodanā 


Sau khi vị tỳ-khưu ấy đã chọn 1 trong 3 tām y 
của chư tỳ-khưu-Tăng đê làm 18 thọ y kathina- 
cīvara xong, tiép theo vi ty-khuu ngôi chôm hôm 
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cháp hai tay trén trán kính thinh chu ty-khuu- 
Tang doc câu hoan-hy lê tho y kathinacīvara của 
chu ty-khuu-Táng ráng: 


"Atthatam Bhamne (ἄνισο)  Samghassa 
kathinam, dhammiko kathinattharo anumodatha. ” 


(Kính bạch chư t)-khưu-Tăng, lễ tho y kathina- 
cīvara của chư ty-khuu-Tāng đã xong, lé thọ y 
kathinacīvara của chư ty-khwu-Táng hop pháp. 
Kính thỉnh quý Ngài doc câu hoan-hy.) 


Theo Chú-giải của tạng Luật Mahāvagga, 
giảng giải rằng: 

- Chu tỳ-khưu an cư nhập hạ trước suốt 3 
tháng mùa mưa, không bị đứt hạ, chư ty-khuu- 
Tăng cho phép vị ty-khwu làm lé tho y 
kathinacivara. Chư ty-khuu đông đọc câu hoan- 
hỷ lễ thọ y kathinacīvara của chư ty-khwu-Tāng 
xong, hưởng được 5 đặc-ân suốt 5 tháng, ké từ 
ngày 16 tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là 
mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ y kathinacīvara. 


Vi sa-di an cư nhập hạ trước suốt 3 tháng mùa 
mưa, khi đủ 20 tuổi được làm lễ nâng lên tỳ-khưu 
trong mùa an cư nhập ha. Vi tân ty-khuu dy được 
phép hành lễ pavāraņā cùng với chư ty-khuu- 
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Tăng, khi mãn hạ, kê là ha thứ nhất, được phép 
đọc câu hoan-hy lễ thọ y kathinacīvara của chư 
t)-khưu- Tăng, và được hưởng 5 đặc-ân của lễ tho 
y kathinacīvara 5 tháng như chư ty-khuwu. 


Chư ty-khuu đọc câu hoan-hy lễ thọ y kathina 


Tất cà chu tỳ-khưu ngồi chóm hóm chāp hai 
tay trên trán đọc câu hoan-hy lễ thọ y kathina- 
cīvara của chư tỳ-khưu-Tăng rằng: 

"Atthatam | Bhante (āvuso)  Samghassa 
kathinam, dhammiko kathinattharo anumodama. " 

(Kính bach Ngài Trưởng-lão (hoặc pháp-dé), 
lé tho y kathinacivara của chư ty-khuu-Tāng đã 
xong, lé thọ y kathinacivara của chư ty-khuu- 
Tăng hợp pháp. Tất cả chúng tôi đồng thanh đọc 
câu hoan-hy.) 


Tất cả chư tỳ-khưu đồng đọc câu hoan-hỷ lễ 
thọ y kathina của chư tỳ-khưu-Tăng xong, hưởng 
duoc 5 dác-án suốt 5 tháng, ké từ ngày 16 tháng 
9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là mãn thời hạn đặc- 
ân của lễ thọ y kathinacTvara. 


Hoàn tất xong lễ thọ y kathinacīvara của chư 
ty-khuu-Tāng. 
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Những tỳ-khưu không được đọc câu hoan-hy 


- Ty-khwu an cw nhập hạ trước, nếu bị dut ha 
thì không được phép đọc câu hoan-hy lê tho y 
kathinacivara cua chư t)-khưu- lăng. 


- Tỳ-khưu an cw nhập ha sau, không được 
phép đọc câu hoan-hy lê thọ y kathinacīvara của 
chư tÈ-khưu- Tăng. 


- Ty-khuru an cư nhập hạ trước tại ngôi chùa 
khác đến tham dự lê tho y kathinacīvara ... 


- Ty-khwu không an cư nháp hạ ... 


Tất cả những hạng tỳ-khưu trên không được 
phép đọc câu hoan-hy lễ thọ y kathinacīvara của 
chư tỳ-khưu-Tăng, cũng không được hưởng 5 
đặc-ân của lễ thọ y kathinacīvara của chư tỳ- 
khuu-Tāng. 


Pāc bičt, tāt cā moi sa-di cūng an cu nhāp ha 
trước với chư ty-khuu, không được hành Táng-su 
hành lễ pavāraņā, không được đọc câu hoan-hỷ lễ 
thọ y kathinacTvara của chư ty-khuu-Tāng, nhưng 
mà tất cả mọi sa-di được phép hưởng phần quả- 
báu phát sinh trong lễ dâng y kathinacīvara của 
chư tỳ-khưu- Tăng. 
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Nhān y và tho y kathinacivara 


Một xóm làng nọ, vi ty-khuu một minh an cu 
nháp ha truóc suót 3 tháng müa mua tai xóm làng 
āy. Sau khi màn 3 tháng ha, nhüng thí-chü trong 
làng dem dáng tám y kathinacivara dén vi ty- 
khuu āy, bach ráng: 

- Kính bach Ngài, chúng con kính dáng tám y 
kathinacīvara này dén tỳ-khưu-Tăng. Kính xin 
Ngài nhận tám y kathinacivara cua chúng con. 

Vi ty-khuu áy nhān tám y kathinacīvara cüa 
các thí-chü xong, suy nghi ráng: 

“Đức-Phật ché-dinh chư ty-khuu it nhát có 4 
vi goi là ty-khuu-Tāng. Con ta chi có mót minh, 
nhung mà các thi-chū dáng tám y kathinacīvara 
này dén ty-khuu-Tāng. Vậy, ta nén dem tám y 
kathinacivara của ty-khwu-Tàng, di dén kinh- 
thành Savatthi, bạch hỏi Đức-Phật vé chuyện nay. " 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

"Tuyheva bhikkhu, tāni cīvarāni νᾶνα 
kathinassa ubbhārāyāti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu eko vassam 
vasati, tattha manussā “samghassa dema Ti 
cīvarāni denti. 
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Anujānāmi bhikkhave tasseva tāni cīvarāni 
γᾶνα kathinassa ubbhārāyāti.” ” 


- Này ty-khuu! Những tám y kathinacīvara ấy 
chỉ thuộc về một minh con mà thôi; con được 
hưởng 5 đặc-ân của lễ thọ y kathinacivara cho 
đến khi mãn thời hạn 5 tháng. 

- Này chư ty-khuu! Trong trường-hợp một ty- 
khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. Dân 
chúng trong xóm làng dâng y kathinacīvara bạch 
ràng: “Chúng con xin dáng y kathinacīvara dén 
ty-khwu-Tāng. " 


- Này chư ty-khwu! Nhu-lai cho phép những 
tám y kathinacivara dy chi thuóc vé mót minh vi 
ty-khwu dy mà thôi; vi tỳ-khưu dy được hưởng 5 
đặc-ân của lé tho y kathinacivara cho dén khi 
mān thoi han 5 tháng. 


Thát ra, dé tró thành tám y kathinacīvara, mót 
vi ty-khuu (an cu nháp ha mót minh) dem tám y 
kathinacivara dén ngói chüa khác, thinh mói thém 
4 vi ty-khuu nūa cho dü ty-khuu-Táng hành 
Táng-su tai Sīmā, thinh vi ty-khuu luāt-su tung 


' Vinayapitaka, Mahāvagga, Civarakkhandhaka. 
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kathinatthāraūattikammavācā làm lé trao y kathina- 
civara cho vi ty-khuu &y. 


Vi ty-khuu ấy cảm ta chư tỳ-khưu-Tăng, rồi 
đem tām y kathinacīvara trở về chỗ ở của mình, 
hành đầy đủ nghỉ lễ thọ tām y kathinacīvara ấy, 
rồi hưởng được 5 dác-án trong 5 tháng cho đến 
khi mãn thời hạn đặc-ân của lễ thọ y kathina- 
cīvara vào ngày rằm tháng 2 (âm-lịch). 


Tương tự như vậy: 


* 'Trường-hợp 2 vi tỳ-khưu an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại một xóm làng nọ. Sau 
khi mãn 3 tháng hạ, những dân chúng trong xóm 
làng ấy dâng tām y kathinacīvara, rồi bạch rằng: 


“Chúng con xin dâng y kathinacīvara đến tỳ- 
khưu- Tăng. ” 


Hai vị tỳ-khưu ấy nhận tām y kathinacīvara 
cūa thi-chū xong, dem tām y kathinacīvara dēn 
ngôi chùa khác, thỉnh mời thêm 3 vi tỳ-khưu nữa 
cho đủ ty-khuu-Táng hành Tăng-sự tai Sima, 
thinh vị ty-khuu luật-sư tung kathinatthāra- 
ñattikammaväcä làm lé trao y kathinacīvara cho 1 
vị tỳ-khưu nào trong 2 vị tỳ-khưu ấy. 
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Hai vi ty-khuu ấy cảm ta chư ty-khuu-Táng, 
rồi dem tám y kathinacīvara trở về chó ở của 
minh. Vi ty-khuu āy hành dày du nghi lé tho tám 
y kathinacivara áy, rói thinh vi ty-khuu cón lai 
doc cáu hoan-hy lé tho y kathinacivara cüa ty- 
khuu-Táng. Vi ty-khuu con lai doc cāu hoan-hy 
lé tho y kathinacivara cüa ty-khuu-Táng. 


Hai vi ty-khuu huóng duoc 5 dác-án trong 5 
tháng cho dén khi màn thói han dác-àn cua lé tho 
y kathinacīvara vào ngày ram tháng 2 (âm-lịch). 


* 'Truóng-hop 3 vi tỳ-khưu an cư nhập ha trước 
suót 3 tháng müa mua tai mót xóm làng no. Sau 
khi màn 3 tháng ha, những dân chúng trong xóm 
làng áy dáng tám y kathinacivara, rói bach ráng: 


"Chüng con xin dáng y kathinacivara dén ty- 
khuu-Tāng.” 


Ba vị ty-khuu ấy nhận tām y kathinacivara của 
thi-chū xong, dem tám y kathinacivara dén ngói 
chùa khác, thỉnh mời thêm 2 vi ty-khuu nữa cho 
dü ty-khuu-Táng hành Táng su tai Sīmā, thinh vi 
ty-khưu luật-sư tung kathinattharatattikammavaca 
làm lé trao y kathinacivara cho 1 vi ty-khuu nào 
trong 3 vi ty-khuu āy. 
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Ba vi ty-khuu à āy cam ta chu ty-khuu-Táng, rói 
dem tám y kathinacivara tró vé chó ó cüa minh. 
Vi ty-khuu áy hành dày dü nghi lé tho tám y 
kathinacivara Ấy, rồi thỉnh 2 vị ty-khuu còn lại 
đọc câu hoan-hỷ lễ thọ y kathinacīvara của tỳ- 
khưu-Tăng. Hai vị tỳ-khưu còn lại đọc lời hoan- 
hỷ lễ thọ y kathinacTvara của tỳ-khưu- Tăng. 


Ba vị ty-khuu hưởng được 5 đặc-ân trong 5 
tháng cho dén khi mãn thời hạn đặc-ân cua lé thọ 
y kathinacīvara vào ngày răm tháng 2 (âm-lịch). 


* Trường-hợp 4 vi ty-khuu an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại một xóm làng nọ. Sau 
khi mãn 3 tháng hạ, những dân chúng trong xóm 
làng ấy dâng tām y kathinacīvara, rồi bạch rằng: 

“Chúng con xin dâng y kathinacīvara đến tỳ- 
khưu- Tăng. ” 


Bốn vị tỳ-khưu ấy nhận tām y kathinacīvara 
của thí-chủ xong, dem tām y kathinacīvara đến 
ngôi chùa khác, thỉnh mời thêm 1 vị tỳ-khưu nữa 
cho đủ tỳ-khưu-Tăng hành Táng-su tại Sīmā, 
thinh vị ty-khuu luật-sư tung kathinatthāra- 
ñattikammaväcä làm lễ trao y kathinacīvara cho 1 
vị tỳ-khưu nào trong 4 vị tỳ-khưu ấy. 
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Bón vi ty-khuu áy cām ta chu ty-khuu-Táng, 
rồi dem tám y kathinacivara trở vé chó ở của 
minh. Vi ty-khuu āy hành dày du nghi lé tho tám 
y kathinacivara áy, rói thinh 3 vi ty-khuu cón lai 
doc cáu hoan-hy lé tho y kathinacivara cüa ty- 
khuu-Táng. Ba vi ty-khuu cón lai doc cáu hoan- 
hy lé tho y kathinacivara cüa ty-khuu-Táng. 

Bón vi ty-khuu huóng duoc 5 dác-án trong 5 
tháng cho dén khi man thói han dāc-ān cūa lé tho 
y kathinacīvara vào ngày rằm tháng 2 (âm-lịch). 


Chu ty-khuu nào an cu nháp ha truóc suót 3 
tháng müa mua tai mót chó. Sau khi màn 3 tháng 
ha, néu không có thí-chủ nào dén tao phước-thiện 
cúng-dường kính-dáng tám y kathinacīvara, thì 
chư tỳ-khưu ấy chỉ hưởng được 5 đặc-ân trong 
một tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 
rằm (15) tháng 10 mà thôi. 

Thật ra, * Phần thi-chū, Đức-Phật cho phép 7 
hạng thi-chu là: 

- Chư-thiên hóa ra thành người làm thí-chủ 
dâng y kathinacīvara. 

- Loài người là cān-su-nam, cận-sự-nữ hạng 
người tai gia làm thí-chủ dâng y kathinacivara. 

- Vi tp-khuru làm thí-chủ dâng y kathinacivara. 
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- Vi ty-khuu-ni làm thí-chủ dáng y kathina- 
civara. 

„= Vi sikkhamünà là người nữ dang thực hành 
dé tró thành ty-khuu-ni làm thi-chū dáng y 
kathinacīvara. 

- Vi sa-di làm thí-chủ dâng y kathinacivara. 

- Vi sa-di-ni làm thí-chủ dáng y kathinacivara. 

Thời nay, các tu-nū cũng làm thí-chủ dâng y 
kathinacīvara. 


* Cón phàn y kathinacīvara, tám y kathina- 
civara chỉ là 1 trong 3 tám y là tám y samghāti (y 
2 lớp), hay tām y uttarasanga (Y mặc choàng từ 
vai che phú xuống dưới 2 đầu gôi 4 lóng tay), hay 
tām y antaravāsaka (y mặc che 16 rôn phủ xuống 
dưới 2 đầu gói 8 long tay). 


Tām y kathinacīvara là tām y rất đặc biệt hơn 
tất cả các tắm y khác, bởi vì tắm y kathinacTvara 
được phát sinh lên một cách hoàn toàn trong sạch, 
ví như từ trên hư không rơi xuống giữa chư tỳ- 
khưu-Tăng, không dành riêng cho một vi tỳ-khưu 
nào cả. Chư ty-khuu-Tāng tụ hội tại Sīmā, chọn 
một vị tỳ-khưu nào xứng đáng, rồi vị tỳ-khưu luật 
su tung iattikammavācā xong, trao tām y 
kathinacivara cho vi ty-khuu áy. 
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Vi ty-khuu áy làm lé tho y kathinacivara cüa 
chu ty-khuu-Tāng, rói kính thinh tát cà chu ty- 
khuu-Táng doc cáu hoan-hy lé tho y kathina- 
civara của chu ty-khuu-Táng. 


Tāt cà chu ty-khuu-Táng doc cáu hoan-hy 16 
tho y kathinacivara cua chu ty-khuu-Táng xong, 
hưởng duoc 5 đặc-ân suốt 5 tháng, kê từ ngày 16 
tháng 9 đến ngày rằm (15) tháng 2 là mãn thời 
hạn đặc-ân của lễ thọ y kathinacīvara. 


Tỳ-khưu hưởng được 5 đặc-ân trọn 5 tháng 
với 2 điều-kiện: 

- Āvāsapalibodha: Gắn bó với ngôi chùa cũ. 

- Cīvarapalibodha: Gắn bó với tām vải may y. 


1- Āvāsapalibodha: Gắn bó với ngôi chùa cũ 
nghĩa là vị tỳ-khưu nāo đã an cư nhập hạ trước 
suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa nào hoặc chỗ 
ở nảo, có làm lễ thọ y kathinacivara của chư tỳ- 
khưu-Tăng, vị tỳ-khưu ấy đã đọc lời hoan-hỷ lễ 
thọ y kathinacīvara ấy. 

Nếu vị tỳ-khưu â ἂν gān bó với ngôi chùa cũ, dù 


vị tỳ-khưu ấy có công việc cần thiết phải rời khỏi 
chùa đến ngôi chùa khác, nhưng tâm của vị tỳ- 


Lé Dāng Y Kathina Dén Chu Ty-Khuu-Tāng 149 


khưu ấy vẫn gin bó tha thiết với ngôi chùa cũ, 
chắc chắn sẽ trở về ngôi chùa cũ, thì vị tỳ-khưu 
ἂν vẫn được hưởng 5 đặc-ân suốt 5 tháng đến 
rằm tháng 2 (âm-lịch), hết kỳ hạn đặc-ân của lễ 
thọ y kathinacīvara. 

Nhung néu vi ty-khuu áy khi rói khói ngói 
chüa cü, di dén ngói chüa mói khác, tàm khóng 
cón gán bó vói ngói chüa cü, quyét tām khóng tro 
vē ngôi chùa cũ áy nữa. Ngay khi ấy, vi tỳ-khưu 
ἂν không còn được hưởng 5 đặc-ân của lễ thọ y 
kathinacTvara của chư tỳ-khưu- Tăng. 


2- Cīvarapalibodha: Gắn bó với tâm vải may 
y, nghĩa là thời xưa, vị tỳ-khưu nào hoan-hỷ lễ 
tho y kathinacīvara của chư tỳ-khưu-Tăng, ròi 
được hưởng đặc-ân của lễ thọ y kathinacīvara của 
chư tỳ-khưu-Tăng, mỗi vị tỳ-khưu được chia một 
tâm vải chưa đủ may thành một tắm y. Vị tỳ-khưu 
áy đem tám vải ấy rời khỏi ngôi chùa cũ, đi đến 
ngôi chùa mới với hy vọng sẽ có thêm vải để may 
thành tám y dé mặc. 

Thói nay, trong /é dáng y kathinacivara dén 
chu ty-khuu-Tāng, ngoài tám y dé làm lé tho y 
kathinacīvara của chu ty-khuu-Tāng ra, các thí-chü 
con dáng dén mói vi ty-khuu tám y dà may sān. 
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Vi vậy, sau khi vi ty-khuu ấy đã đọc lời hoan- 
hy lē tho y kathinacīvara cūa chu ty-khuu-Tāng, 
roi gān bó vói ngói chūa, du vi ty-khuu āy có 
cóng viéc càn thiét phài rói khói chüa dén ngói 
chùa mới khác, nhưng tâm của vi ty-khuu à ay vān 
gān bó tha thiét vói ngói chüa cü, sé tró vé ngói 
chùa cũ. Như vậy, vi ty-khuu à ἂγ mói duoc huóng 
5 đặc-ân suốt 5 tháng đến rằm tháng 2 (âm-lịch), 
hết kỳ han 5 đặc-ân của lễ thọ y kathinacīvara. 


Thí-chủ có trí-tuệ sáng suốt hiču biết hợp thời 
đúng lúc tạo phước-thiện cúng dường dâng mót 
tām y kathinacīvara đến chư _tÿ-khưu-Tăng, sau 
khi đã an cư nhập hạ trước suốt 3 tháng mùa mưa 
tại một ngôi chùa nào hoặc một chỗ ở nào, thì thí- 
chủ tạo được phước-thiện bố-thí cao quý vô- 
lượng, có quả-báu của lễ dâng y kathinacīvara 
cao quý vô-lượng không sao ké xiết. 


Doan Két 


Quyén sách "Bhikkhupātimokkha Tóm Tāt” 
tuy là mót quyén sách nhó, nhung mà gom nhāt 
nhüng diéu thiét yéu càn biét dói vói chu ty- 
khưu, từ các noi trong Tang-luāt và các Chü-giài. 

Bhikkhupatimokkha có 2 từ là Bhikkhu và 
pātimokkha. 


* Y-nghia Bhikkhu trong vān-pham Pāļi 

- Bhikkhati sīlenā ti bhikkhu. 

Bác có thói quen thường di khát thực dē nuôi 
mang goi là bhikkhu. 

- Samsāre bhayam ikkhatī ti bhikkhu. 

Bác tháy rõ, biét rõ sự tại họa trong vòng ti 
sinh luán-hói trong ba giới bón loài gọi là bhikkhu. 

* Ý-nghĩa Bhikkhu trong Tạng-kinh 


- Yo ca imam patipattim patipajjati, so bhikkhu 
nāma hotiti patipattiya bhikkhubhavadassanatopi 
bhikkhu. 
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Hành-giả nào thực hành pháp-hành tí-niệm- 
xứ, hành-giả dy được goi là ty-khwu. Hành-giả thực 
hành pháp-hành tứ-niệm-xứ chứng tỏ là ty-khwu. 

- Patipannako hi devo và hotu manusso vã 
bhikkhū tỉ sankhyam gacchatiyeva. 

Hành-giả thực hành pháp-hành tứ-niệm-xứ dù 
là chw-thiēn hoặc nhán-loại déu xem là ty-khwu 
cả thảy. 

Như vậy, ty-khwu theo y nghĩa trong Tang- 
kinh đó là hānh-giā thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 

* Ý-nghĩa Bhikkhu trong Tạng-luật 

Để trở thành /)-k#ww, vị sa-di nào đầy đủ 20 
tuôi kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành Tăng-sự tại 
Sīmā, nâng lên bậc tỳ-khưu băng cách Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng fatticatutthakamma- 
vaca: tung ñatti (tuyén-ngón) 1 làn và tiép theo 
tung kammavācā (thành-su-ngón) 3 làn xong, 
ngay khi āy vi sa-di ày tró thành bhikkhu: vi ty- 
khưu, có đây đủ 227 điêu-giới của ty-khuu, vi tân 
ty-khưu āy có thê ăn ở chung với chư ty-khuu, 
hành Tăng-sự chung với chư tỳ-khưu. 

Trong Tạng-luật, bộ Cūļavagga, ty-khwu được 
thành-tựu cân phải hội đủ 5 chi-pháp. 
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Nam chi-pháp tró thành ty-khuu 


1- Vatthusampatti: Người cận-sự-nam đủ 20 
tuôi, không thuộc vào 1 trong 13 hạng người bi 
cam làm lê thọ tỳ-khưu. 

2- Nattisampatti: Tung fatti (tuyén-ngón) 
düng theo ván-pham Pali. 

3- Anusāsanasampatti: Tung kammavācā 
(thành-su-ngón) dàng theo ván-pham Pali. 

4- Sīmāsampatti: Chó ranh-giói Sīmā hoàn 
toàn đúng theo Luật mà Đức-Phật dā ban hành. 

5- Purisasampatti: Chư tỳ-khưu-Tăng hội đầy 
đủ 5 vi ty-khuru thật trở lên tham dự tại Sima. 


Nếu hội đầy đủ 5 chi-pháp này, không thiếu I 
chi-phāp nào, thì sau khi Ngài Trưởng-lão luật-sư 
tung natticatutthakammavācā: tung ñatti (tuyén- 
ngón) 1 làn và tiếp theo tung kammavācā (thành- 
sự-ngôn) 3 làn xong, ngay khi ấy vị sa-di ấy trở 
thành vị £)-khưu thật (bhikkhu) có đầy đủ 227 
điều-giới của tỳ-khưu, vị tân tỳ-khưu ấy có thể ăn 
ở chung với chư tỳ-khưu, hành Táng-su chung 
với chư tỳ-khưu. t 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Gương Bậc Xuát-Gia" cùng soạn giả. 
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Nếu thiếu 1 trong 5 chi-pháp này, dù sau khi 
Ngài Trưởng-lão luāt-su tung natticatuttha- 
kammavācā: tung ūatti (tuyén-ngón) 1 lần và tiếp 
theo tung kammavācā (thành-sự-ngôn) 3 lần xong, 
thi vi sa-di áy chāc chán cüng khóng tró thành 
bhikkhu: vi ty-khuu, vàn cón là vi sa-di. 


Nām chi-pháp khóng tró thành ty-khuu 


1- Vatthuvippatti: Nguói cán-su-nam khóng 
du 20 tuôi hoặc thuộc vào 1 trong 13 hang người 
bi cám làm lé tho ty-khuu. 

2- Nattivippatti: Tung fatti (tuyén-ngón) 
khóng düng theo ván-pham Pali. 

3- Anusasanavippatti: Tung kammavācā 
(thành-sự-ngôn) không dung theo ván-pham Pali. 

4- Sīmāvippatti: Chó ranh-giói Sīmā khóng 
đúng theo Luật mà Đức-Phật dà ban hành. 

5- Purisavippatti: Chu ty-khuu-Táng khóng 
hội đủ 5 vi ty-khwu thật tham du tại Sima. 

Nếu có 1 trong 5 chi-pháp này thì buổi lễ thọ 


tỳ-khưu không thành-tựu, sa-di ấy không trở 
thành bhikkhu: tỳ-khưu. 
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* Y nghia Patimokkha: 
Trong bó Vibhangapāļi dinh nghĩa răng: 
Pātimokkhan ti silam patitthā adi caranam 


saññamo samvaro | mokkham | pamokkham 
kusalānam dhammānam samāpattiyā. 


Pātimokkha nghĩa là dāt trong giới-hạnh, giữ 
gin cán trọng, thoát khói phičn-nāo, đạt đến các 
loai thién-pháp dó là duc-giói thién-pháp, sác- 
giói thién-pháp, vó-sác-giói thién-pháp, cho dén 
siéu-tam-giói thién-pháp. 

Bhikkhupatimokkha nghia là vi ty-khuu có 
tác-y giữ gin các điều-giới của mình trong sach 
và dày đủ, giữ gìn thân và khâu được trong sạch 
khỏi mọi ác-nghiệp nên không tự chê trách mình, 
tránh khỏi bị bậc thiện-trí chê trách, thoát khỏi 4 
οὖ! ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh). 

Giới của vị ty-khuu có 227 điều-giới trong 
bhikkhupātimokkha liên quan đến thân và khâu. 

Cho nên, tỳ-khưu giữ gìn thân và khẩu tránh 
xa không phạm điều-giới, tránh xa thân hành 3 
loại ác-nghiệp và tránh xa khẩu hành 4 loại ác- 
nghiệp, giữ gìn thân và khẩu được trong sạch 
thanh-tinh. 
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VỊ tỳ-khưu thuc hành pháp-hành-giới giữ gin 
giói-hanh trong sạch làm nén tảng, làm nơi nương 
nhờ dé thực hành pháp-hành thičn-dinh dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm; để thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-dao, 4 Thánh-quả, 
Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, moi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Ničt-bān, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Phật-lịch 2565 / DL.2021 
Rung Nui Vién Khóng, 

xã Tóc Tiên, thị xà Phu My, 
tinh Bà Rịa — Vũng Tàu. 


1)-khưu Ho-Phdp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Patthanā 


Iminā puññakammena, 

Sukhī bhavāma sabbadā. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke sattā sumangalā. 

Vietnam ratthikā ca sabbe, 

Janā pappontu sāsane. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Patthayāmi nirantaram. 

Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tát cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bán sư nguyện câu với tám thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tón 
trên thé gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Việt-Nam thân yêu. 


Sāch tham khāo vā trich dān 


- Vinayapitakapāļi vā Atthakathāpāļi. 


- Các quyên sách tài liệu khác. 


PHĀN PHU LUC 
Cách Phát Âm Mẫu Tự Pali 


Tiéng Pali góm có 41 máu tu, chia làm 2 loai: 

1- Nguyén-ám góm có 8 mau tự: a, à, i, T, 
u, ü, €, 0. 

* 8 nguyén ām này chia làm hai loai: 


- 3 nguyén ām doc giong ngán, thói gian 1 làn 
nháy mát. 


Nguyén-àm Pali 


Cáchphátàm | à WE 


- 5 nguyén àm doc giong dài gáp dói, thói gian 
2 lần nháy mắt: 


Nguyên âm Pāļi le) 


Cách phát âm 
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2- Phu-ám góm có 33 phu ám, chia thành nhóm 
nhu sau: 


| ke [μα | ga | ena | ἃ | | 
Phāt ām ὁ οῦ 
IEIIFIESES 
„| ca | cha | ja | jha | ña | phūtāmēdēc 
EIEJEESES 
[e [ea [ca [era [aa mass 
dau luói trén 
inmmnmpnpni en 
(era [rr] ama 
dau lưỡi vào 2 
πώς” 
2| ρα | pha | ba | bha | ma | phátam hai 
κ [μα [se [pra mi demi 
PIE [ω ᾖ [κ [ω [εν 
sa [a [e [de [a Tas [ν ar 
Thuc ra, 33 phu ām này duoc phién ām cách phát 


ám rát khó chuán. Nén hoc táp cách phát àm truc tiép 
với thāy day. 
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Cách phát ām 

4] màu tu Pāļi chia làm 6 cách phát ām: 

1- Những nguyên âm và phụ âm phát ám ở có, 
có 8 ām: a, ā, ka, kha, ga, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm νὰ phu âm phát âm ở 
đóc họng, có 8 ām: i, ī, ca, cha, ja, jha, ña, ya. 

3- Nhüng phu ām phát ám bāng cách cong dáu 
lưỡi ở hàm ếch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra 
ngoài, có 7 phụ ām: ta, tha, da, dha, na, ra, la. 

4- Nhüng phu ām phát ám phát ám bāng cách 
đặt đầu lưỡi ở hai đầu răng, khi phát âm đồng 
thời hở 2 đầu răng, có 7 phụ âm lā: ta, tha, da, 
dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên ām νὰ phu âm phát ám ở 2 
dáu môi (miệng ngậm lai), khi phát âm đồng thời 
hở đầu môi, có 7 âm: u, ū, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (m) m có dấu chấm ở phía dưới 
phát âm nơi lỗ mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm 
lại. Phụ âm này thường theo sau 3 nguyên âm là: 
am, im, um. 

Những nguyên âm, phụ ām phát sinh 2 nơi: 

- Nguyên âm "6” phát âm nơi có và dóc hong. 
- Nguyén ám phát âm noi có và môi. 
- Phu ām “να” phát ām noi ráng và mói. 
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“Vinayo nama Buddhasāsanassa ayu, 
Vinaye thite, sāsanam thitam hoti.” 

(Tang-luāt goi lā tuói tho cüa Phát-giáo, 

khi Tang-luát tón tai thi Phát-giáo tón tai.) 


Buddhasasanam ciram titthatu. 
Nguyện cho Phát-giáo được trường ton. 


